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Sau khi hoàn thành cuốn sách “Khuyến học”, 
tôi tặng GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu bản thảo, bởi 
chưa rõ lúc nào Nhà xuất bản Dân Trí mới cho ra 
mắt công trình nhỏ bé này. Anh đọc xong và nói với 
tôi rằng, nên viết cuốn thứ hai về khuyến tài. Thực 
ra, lâu nay, tôi đã dự kiến sẽ cho ra tiếp hai cuốn 
sách trong năm 2011 và 2012: cuốn “Khuyến tài” và 
cuốn “Xã hội học tập”. 

Ý kiến của GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu là một 
lời động viên để tôi khởi thảo cuốn sách này đúng 
vào dịp đầu xuân 2011. Tôi cho rằng, toàn bộ 
đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta về khuyến học là hướng vào mục tiêu khuyến 
khích phát triển mọi năng lực sáng tạo của người 
dân, tạo nên một mảnh đất màu mỡ cho sự sinh sôi 
nảy nở những tài năng con người. Do vậy, đã nói đến 
khuyến học thì logic của vấn đề là phải nói ngay đến 
khuyến tài. Tất nhiên, khuyến tài là một vùng đất 
phát triển cần đến những chủ trương, chính sách khác, 
không hoàn toàn như các chủ trương, chính sách 
cho vùng đất khuyến học. 
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Trên cơ sở phát triển những năng lực khác nhau 
của con người, chúng ta khuyến khích, tạo điều kiện 
để con người bộc lộ và thực hiện được tài năng. Và 
việc làm ấy cũng không hề không có tham vọng rằng, 
trong hàng triệu, chục triệu hoặc trăm triệu người 
sẽ xuất hiện một tài năng xuất chúng mà ta gọi là 
thiên tài. Phát triển tài năng là việc chúng ta nỗ lực 
phải làm, còn việc xuất hiện thiên tài thì chỉ là mong 
muốn, là ý nguyện, bởi cho đến giờ phút này, qua 
hàng vạn năm phát triển, khoa học của nhân loại 
chưa vén được tấm màn bí mật của sự hình thành và 
hiện diện những tài năng xuất chúng. Chỉ biết rằng, 
kinh nghiệm sống cho thấy, khi trong xã hội có một 
bài toán khó, khó đến mức tưởng con người sẽ bế tắc 
thì đột nhiên xuất hiện thiên tài. Sự tiến hóa của 
loài người hoàn toàn xác nhận điểm này. Còn tại sao 
ư? Bản thân tôi biết rõ những tri thức hạn hẹp của 
mình không thể giải đáp được. 

Về vấn đề này, tôi xin trích một đoạn viết của ông 
VI.Vernatsky, một nhà di truyền học lỗi lạc, người 
đã có những công trình mở đầu cho khoa học về tính 
di truyền và tính biến dị và xem xét vấn đề nhân tài 
trong lĩnh vực sinh học và di truyền học. Ông viết: 

“Quan tâm đến bí ẩn của sự xuất hiện những 
hình thức cao cấp của tính tích cực sáng tạo của con 
người - tài năng và thiên tài, đó hoàn toàn không 
phải là chuyện tào lao, vô tích sự. Tư tưởng, năng 
lực sáng tạo của con người là sức mạnh có tầm 
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cỡ hành tỉnh, sức mạnh địa chất, làm biến đổi bộ 
mặt của Trái Đất. Trong quá trình vận động của tư 
tưởng con người, qua thời gian, có hiện tượng đáng 
ngạc nhiên được gọi là “xung động của tài năng”. 
Bất kỳ thời nào và bất kỳ ở đâu trong lịch sử tất cả 
các khoa học, chúng ta đều thấy, trong vòng một, 
hai, ba thế hệ, cùng một lúc xuất hiện những con 
người tài năng, đã nâng một lĩnh vực đời sống tinh 
thần nào đó của nhân loại lên một tầm cao vượt bậc, 
và sau đó, bằng đi một thời gian dài, không thấy có 
người nào xứng đáng thay thế họ xuất hiện. Hiện 
nay, chúng ta vẫn chưa biết vì nguyên nhân gì và 
theo cách như thế nào đã diễn ra sự nảy sinh những 
con người tài năng, những vũ khí của tư tưởng khoa 
học, sự tập trung trong những thế hệ gần nhau và 
sự vắng mặt trong những thế hệ khác. Chúng ta 
buộc phải thừa nhận họ là thuộc tính của loài 
người. Đó là quá trình tự nhiên, được nhà tự nhiên 
học nghiên cứu, mà sự nghiên cứu này là tác động 
. của tư tưởng khoa học đến tự nhiên sống và chết 
xung quanh, là sự biến đối năng lượng của tự nhiên 
bởi tư tưởng khoa học”. 

Từ lâu, người Việt Nam chúng ta đã nhận ra vai 
trò của người tài quan trọng dường nào đến sự phát 
triển đất nước, đồng thời cũng hiểu tường tận rằng, 
không học thì sẽ không có được tài năng như mong 
muốn. Càng ít người tài, càng cần người tài thì càng 
phải lấy sự học làm đầu. Năm Thuận Thiên 2 (1429), 
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triều Lê mở khoa thi Minh Kinh bác học. Đến năm 
Thiệu Bình 1 (1434), Lê Thái Tông đã xuống Chiếu, 
nói rõ rằng: “Muốn có nhân tài, trước hết phải 
chọn người có học. Phép chọn người có học thì 
thi cử là đầu. Nước ta từ khi trải qua binh lửa, 
anh tài ít như lá mùa thu, tuấn sĩ thưa như sao 
buổi sớm. Thái tổ ta mới dựng ngay trường học, 
nhưng lúc mới mở mang chưa có khoa thi. Ta noi 
theo chí tiên đế, muốn cầu được người hiền tài: 
để thoả lòng mong đợi. Nay định điều lệ khoa thi, 
hẹn tới năm Thiệu Bình õ (1438) thì thi Hương ở 
các đạo, đến năm thứ 6 (1439) thì thi Hội ở Đô 
sảnh đường” Đó là ý chỉ nhà vua, nhưng thực ra, 
đó là mong mỏi của dân chúng mà nhà vua là người 
thể hiện mà thôi. 

Trên con đường phấn đấu trở thành một nước 
công nghiệp, chúng ta cần đến nguồn nhân lực chất 
lượng cao, những tài năng (mà ta gọi là nhân tài) 
và những tài năng kiệt xuất. Nhân tài biểu hiện ở 
năng lực sáng tạo, còn nhân tài kiệt xuất thì thể 
hiện ở trình độ cao của sự sáng tạo, và đặc biệt 
là ở tính không lặp lại, tính độc đáo của nó. Vấn 
đề là, những điều kiện nào cần cho sự xuất hiện tài 
năng và tài năng xuất chúng? 

Năm 1869, Frencis Galton (1822 - 1911) cho ra 
đời cuốn sách “Thiên tài được di truyền: khảo cứu 
về các quy luật và hậu quả của nó”. Galton đã xây 
dựng cơ sở cho tư tưởng về sự đóng góp ngang nhau 
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của tố chất bố và mẹ trong sự di truyền các dấu 
hiệu ở con người như tầm vóc hay trọng lượng, và 
ông đặt mục tiêu chứng minh các năng lực tự nhiên 
của con người xuất hiện bằng con đường di truyền 
với những hạn chế hệt như sự di truyền các hình 
thức và các dấu hiệu vật lý trong thế giới hữu cơ. 
Bằng phương pháp thống kê để phân loại những con 
người xuất chúng và họ hàng của họ dựa theo trình 
độ năng khiếu, Galton phát hiện sự truyền năng 
lực và tài năng có tính chất “theo dòng họ” rất rõ 
ràng. Hưởng ứng quan điểm này chính là Charles 
Darwin, anh họ của Galton. Darwin đã viết: “Tôi 
cho rằng, suốt đời, tôi không đọc được điều gì lí thú 
hơn và độc đáo hơn thế... Chú đã xây dựng được một 
tác phẩm bất hủ. Tôi tin chắc như vậy”. 

Luận cứ có tính cách mạng của Galton là coi 
năng lực và tài năng phụ thuộc cả vào tính di 
truyền lẫn môi trường xã hội. Điều này thì đến nay 
đã trở thành thông tục. Đến đầu thế kỷ XX, dưới sự 
chỉ đạo của N.C.Consov và Yu.A.Philips Chenco, 
người ta còn phân tích sự di truyền các đặc điểm 
tâm lý. Song, theo hướng này, các công trình bị gác 
lại bởi sự phát triển của bộ môn di truyền học y học. 

Sau Galton nhiều năm, ta thấy xuất hiện 
V.Efroimson trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền học 
và tài năng. Tại Đại hội toàn liên bang Xô viết về di 
truyền học năm 1978, Efroimson công bố một phần 
kết quả nghiên cứu của mình và cho đăng ở tạp chí 
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“Tự nhiên”, số 9/1979. Cuối cùng, ông đã tổng kết 
vấn đề này trong tác phẩm “Các nhân tố sinh học - 
xã hội của tính tích cực trí tuệ cao”. 

Sự đóng góp lớn của V.Efroimson được thể hiện 
ở “Tam đoạn thức của tài năng (1) dưới đây: 

- Sự nảy sinh tài năng tiềm tàng - đó là vấn đề 
sinh học và di truyền học. 

- Sự phát triển và hình thành tài năng - đó là 
vấn đề sinh học - xã hội. 

- Sự thực hiện tài năng - đó là vấn đề xã hội. 

Quả thực, khi đọc bài báo này, trong tôi có một 
sự “bừng hiểu” về một vấn đề lâu nay tôi cho là vô 
cùng nan giải - vấn đề bồi dưỡng và phát triển tài 
năng. Chẳng cứ gì ở nước ta, ở dân tộc ta, mà xét 
từ bình diện thế giới, bình diện nhân loại, người ta 
thấy đúng là người tài như lá mùa thu, và người 
được gọi là thiên tài còn ít hơn nhiều. Nhiều công 
trình cho thấy, những tài năng kiệt xuất, độc nhất 
vô nhị trên Trái Đất này như Mozart, Betthoven, 
Léona de Vincl, Ilsaac Newton, Gauss, Puskm, 
Victor Hugo, Napoléon, Karl Marx, Hồ Chí Minh.. 
trong suốt thời gian tồn tại nền văn minh nhân loại 
vị tất đã vượt quá 500 người. Những tài năng ở cung 


(1U Xem: M.Golubovsky - Tam đoạn thức của tài năng - bản tiếng Nga, 
được Thế Trường dịch sang tiếng Việt và Phạm Hoàng Gia hiệu đính. 
(Bản tiếng Nga là bài viết trong tạp chí “Tri thức”, số 9/1986) - Tài liệu 
tham khảo của tủ sách Ban Tâm lý học - Viện Khoa học Giáo dục. 


1O 


KHUYỀN TÀI 


bậc thấp hơn thì đông gấp nhiều lần, nhưng, chưa 
bao giờ, và nhất là thời hiện tại, nhân loại cảm thấy 
thoát khỏi tình trạng “khủng hoảng thiếu” nhân tài. 

Khi bình luận về “Tam đoạn thức của tài năng” 
của Efroimson, M.Golubovsky, một tiến sĩ sinh học có 
tiếng tăm, đã nói rằng, nếu tính xấp xỉ đại khái thì tần 
số sản sinh những người có khả năng thành những 
tài năng lớn vào khoảng một trên vài ba nghìn người. 
Nhưng người có khả năng phát triển thành tài năng 
thật sự trên thực tế chỉ vào khoảng một trên một triệu 
người. Và cuối cùng, số tài năng đặc biệt mà chúng ta 
biết đến, vì họ đã có thể biểu lộ đầy đủ tài năng của 
mình thì chỉ là một trên khoảng mười triệu người. 

Ông nhấn mạnh: “Bà mẹ Tự nhiên” đã gửi 
đến cho thế giới những tài năng với số lượng khá 
nhiều. Song các yếu tố sinh học - xã hội và xã hội 
đã có tác dụng như một cái lọc, một cái van, chỉ 
để cho một số ít tài năng lọt qua”. 

Theo nhận xét của Golubovsky, tạo hóa tỏ ra rất 
hào phóng ban cho mỗi người những khả năng phát 
triển, làm cho loài người có nhiều năng lực khác 
nhau. Song, việc có nhiều tài năng hay không trong 
nhân loại thì kết quả cuối cùng này lại phụ thuộc 
vào mỗi người, vào ý chí và ước mong của người 
ấy, vào xã hội mà người ấy đang sống. Tôi muốn 
nhấn mạnh mệnh đề này - mệnh đề cuối trong “Tam 
đoạn thức của tài năng” mà Efroimson nêu lên - xã 
hội là mảnh đất để ươm tài năng, mảnh đất màu mỡ 
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thì tài năng sinh sôi, nảy nở, còn mảnh đất cằn cỗi, 
tài năng sẽ thui chột đi, sẽ mai một đi. Người làm 
khuyến tài phải tạo ra những mảnh đất có đủ điều 
kiện để tài năng nảy sinh và đơm hoa kết trái. 

LA.Bunin nói như một lời tâm sự: “Thiên nhiên 
ban cho mọi người cuộc đời, và kèm theo cuộc đời là 
một tài năng nào đó, trao cho chúng ta nghĩa vụ 
thiêng liêng không được chôn vùi nó trong lòng 
đất. Tại sao chúng ta không biết điều đó. Chúng ta 
phải biết rằng, chúng ta không thể nhận thức được mọi 
thứ trong cái thế giới này, nhưng những cái mà chưa 
nhận thức được nhất định phải có một ý nghĩa nào đó”. 

Sự chôn vùi tài năng, để tài năng không có cơ 
hội bộc lộ cũng như việc làm thất thoát tài năng, 
không sử dụng tài năng... đều là những hành vi làm 
phương hại đến sự phát triển của quốc gia, của dân tộc, 
và nói rộng ra là của loài người. Cho nên, chúng ta mới 
thấy Hoàng đế Quang Trung mở đầu Chiếu cầu hiền 
bằng một câu chí lí rằng: “nhân tài mà ẩn giấu đi thì 
không đúng với ý Trời sinh ra người tài vậy”. 

Những người làm công việc khuyến tài ngày nay 
hiểu rằng, nhiệm vụ của mình là làm nên một mảnh 
đất màu mỡ mà trên đó sẽ gieo những năng lực tiềm 
ẩn trong mỗi con người để chúng nảy mầm, bắt rễ 
vào đất màu mà vươn lên thành những tài năng 
trong xã hội. Những người khuyến tài còn có bổn 
phận làm cho những tài năng đã có hình hài, nhưng 
bị che khuất, được vươn lên trong ánh sáng mặt trời 
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tri thức. Công việc của họ bắt đầu với những con 
người đang ở vườn trẻ (và nhỏ hơn thế) đến những 
người đã trưởng thành, thậm chí ở những người lớn 
tuổi. Việc làm này chủ yếu được đặt ra trước hai 
câu hỏi lớn: “Tương lai sẽ ra sao?” và “Chúng ta nên 
chuẩn bị như thế nào?”. Những câu hỏi này không 
phải của riêng dân tộc ta, đất nước ta. Nhân loại 
cũng đặt câu hỏi đó cho tất cả các quốc gia. 

Còn hướng phát triển của công tác khuyến tài ư? 

Xin được trả lời một cách gián tiếp. 

Có một truyện ngụ ngôn thuyết giáo về đạo đức 
cho trẻ em: 

“Một anh chàng nọ luôn thèm muốn có nhiều 
vàng, càng nhiều càng tốt. Ngọc hoàng Thượng đế 
biết. được chuyện đó, liền phái xuống hạ giới một ông 
tiên để giúp anh chàng này thỏa mãn những cơn 
khát vàng. Ông tiên có một ngón tay điểm mọi vật 
hóa vàng. Ông chỉ tay vào đá, đá hóa ra vàng. Ông 
chỉ tay vào hoa, hoa biến thành vàng. Ông chỉ tay 
vào cơm, cả nồi đồng lẫn các hạt cơm trắng đều trở 
thành một nồi vàng. 

Ông tiên gặp chàng trai ham vàng, hỏi xem anh 
cần gì. Anh chàng quỳ xuống kính cẩn nói rằng: 
“Con xin Người cái ngón tay ạ”. 

Nhà trường và nền giáo dục ngày nay cần cho 
người học biết rằng, mỗi người phải tự làm ra cho 
mình ngón tay điểm đá hoá vàng, mà ngón tay ấy 
là năng lực thu lượm tri thức hay nói gọn hơn là 
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năng lực học tập - Năng lực học tập càng ưu việt 
thì tri thức càng nhiều, mà tri thức thì hiện đang có 
giá trị hơn vàng. 

Người giàu nhất trên thế giới hiện nay là Bill 
Gates. Anh có một tòa nhà đẹp như tranh vẽ trên 
bờ hồ Washington. Tòa nhà được khẩm bằng những 
viên gạch hóa thạch thực sự, mỗi viên trị giá 700 
USD. Giả sử vì lí do gì đó tòa nhà bị đổ nát, có lẽ Bil] 
Gates cũng chẳng để ý gì nhiều vào sự cố này - Lý 
do chính là vốn liếng của người hùng Bill Gates có 
thể mua tất cả các nhà ở bang Alaska, Wyoming và 
ở bốn bang xung quanh đó trên đất Mỹ. 

Bill Gates giàu như thế nào? 

Người ta nói rằng, cả ông vua đầu lửa lẫn những 
ông chủ các công ty xuyên quốc gia hoặc những ngân 
hàng khổng lồ trên thế giới chẳng có ai có thể mang 
ra so với Bill Gates được. Cái bí quyết của người 
hùng này là thâu tóm được những trì thức hiện đại 
- đó là thứ của cải vô hình. Cái nguyên lí làm giàu 
hiện đại là: có tri thức thì sẽ có của cải hữu hình 
(nhà cửa, đất đai, vàng bạc, đá quý...). 

Từ nguyên lý đó, mục tiêu khuyến tài là khuyến 
khích làm giàu tri thức và tạo nên những “người có 
tri thức” (knowledgeable person). 

TÀI NĂNG SINH THÀNH TỪ TRI THỨC 

Cuốn sách nhỏ này chỉ có mục đích chia sẻ với 
mọi người về quan niệm được đóng khung một cách 
trang trọng trên đây. 
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Mục tiêu cao nhất của công tác khuyến tài 
là làm nảy nở và phát triển tài năng của từng con 
người trong xã hội. Những tài năng ấy sẽ phát huy 
tác dụng trong các lĩnh vực hoạt động của nền kinh 
tế quốc dân. Mong muốn của những người quan tâm 
đến công việc của khuyến tài là rồi đây, trong xã hội 
ta sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân 
giỏi, chủ nhân của những cánh đồng cao sản, những 
chủ trang trại nuôi gà công nghiệp, bò sữa, cá sấu, 
ba ba, nhím... hay chủ những vườn cam, bưởi, sầu 
riêng, xoài, thanh long, ca cao, cà phê - những nông 
dân giàu có hay những nông dân có tri thức. Cùng 
với những nông dân kiểu mới là những người thợ 
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lành nghề, tài ba, làm chủ được những kĩ thuật hiện 
đại và những công nghệ mới; những nghệ nhân kim 
hoàn, chế tác đá, điêu khắc gỗ.. mà ta gọi chung 
là những lao động có tri thức và những công nhân 
tri thức (Knowledge worker). Khuyến tài hướng đến 
việc hình thành những lao động “oổ trắng” (white collar), 
thay cho những người lao động dựa vào cơ bắp, lúc 
nào cũng dính đầy bụi bặm, dầu mỡ... mà thu nhập 
chỉ nuôi nổi chính miệng ăn của họ. 

Khuyến tài đồng thời tìm tòi và tạo ra những 
cơ hội để đất nước có nhiều tài năng trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, 
văn học và nghệ thuật, giáo dục và y tế, thể dục và 
thể thao, an ninh và quốc phòng... 

Song, những người chăm lo cho khuyến tài hiểu 
- hơn ai hết rằng, tài năng không phải từ trên trời rơi 
xuống. Giống như hoa thơm và trái ngọt là kết quả 
vun trông, tưới bón cho cây cối, tài năng chỉ có được 
khi xã hội biết chăm lo cho con người, vun đắp nhân 
cách của họ, giúp họ trở thành người lao động chân 
chính, từ đó, hình thành trong xã hội nguôn vốn 
nhân lực chất lượng cao. | 

Lúc đó, cái cơ chế lọc của xã hội (như đã dẫn 
ra quan điểm của Efroimson trong phần mở đầu) sẽ 
làm xuất hiện những tài năng. 

Dưới đây là nội dung cụ thể của concept vừa 
được trình bày. 
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IL. CON NGƯỜI VÀ NHÂN CÁCH 


1. Con người 


Cái kiến thức phổ thông nhất về con người là 
sự hiểu biết một thực thể sinh học đứng ở bậc thang 
cao nhất của sự tiến hóa muôn loài. Sự vươn lên 
đỉnh cao của thang tiến hóa là nhờ vào phương thức 
lao động mà Eriedrich Engels đã tổng kết trong tác 
phẩm về lao động và sự phát triển từ vượn thành 
người. Điều quan trọng nhất để con người vượt lên 
trên mọi động vật là ý thức. 

Như vậy, nội dung của khái niệm ý thức, ta có 
thể nêu lên một số ý sau: 

- Ý thức của con người là toàn bộ những tri 
thức của họ về thế giới ngoài Ta và trong Ta. Nó là 
sự phản ánh cao nhất mà nhờ đó, con người tách 
mình khỏi ngoại giới, đồng thời lại tách được ngoại 
giới mà họ phản ánh ra khỏi chính họ như một hiện 
tượng, một sự vật. 

- Ý thức là thái độ của cái Tôi đối với cái không 
Tôi, tức là thể hiện được tự ý thức của con người 
và quan hệ của con người với người khác, với cộng 
đồng, với xã hội. 

- Ý thức là thái độ của con người đối với môi 
trường, Karl Marx đã từng nói: Thái độ của tôi đối 
với môi trường chính là ý thức của tôi. 
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- Ý thức của con người là văn hóa trong họ. Con 
người với văn hóa của mình phát triển và tiến hóa 
theo quy luật lịch sử - xã hội. Mỗi bước tiến hóa 
của con người không ghi dấu ấn trên cơ thể, mà ghi 
lại trên những đồ vật, những công cụ nhận thức, 
công cụ sinh hoạt và công cụ lao động. Chính nền 
văn hóa trong xã hội loài người mới là cơ sở để con 
người tiến hóa từ hiện tại đến tương lai, và nhờ đó, 
con người sẽ ngày càng tiến xa trên con đường văn 
minh. Mọi động vật khác ghi dấu ấn tiến hóa trên cơ 
thể chúng. Sự tiến hóa này bị chỉ phối bởi quy luật 
sinh vật. Trong tác phẩm “Con người và văn hóa”, 
nhà Tâm lý học Xô Viết, ông A.N.Leontiev viết rằng, 
ở bên này của sự tiến hóa, con người phát triển theo 
những quy định của các quy luật lịch sử - xã hội; ở 
bên kia của sự tiến hóa, quy luật sinh vật vẫn giữ 
vai trò độc tôn. 

"Từ nhận thức này, chúng ta có thể hiểu được 
quan điểm về bản chất con người của Karl Marx. 
Trong luận cương về Feuerbach, Marx viết rằng: 
“Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là 
sự tổng hòa những quan hệ xã hội”. Hiểu theo Marx, 
chúng ta sẽ có được một phương pháp luận rất cơ 
bản trong nghiên cứu con người: để hiểu biết bản 
chất của con vật, chúng ta phải dùng phương pháp 
giải phẫu sinh lý, còn để hiểu bản chất con người, 
cần phải mổ xẻ, phân tích những quan hệ xã hội 
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mà việc vận hành những mối quan hệ này là do con 
người với tư cách là một chủ thể. 

Trên cơ sở nghiên cứu tâm lý con người dưới 
ánh sáng của học thuyết Marx về con người, nhà 
Tâm lý học Xô Viết - A.N.Leontiev - đã có một luận 
điểm nổi tiếng: “Con người là giao điểm của những 
quan hệ xã hội”. Đó là một trừu xuất tuyệt vời. Hãy 
xếp lại những ấn tượng về một con người tự nhiên, 
con người sinh học, con người thể lực... chúng ta sẽ 
thấy sự tập trung của những quan hệ xã hội do một 
con người đang thực hiện, đang điều hành và từ đó 
có thể hiểu họ thiện hay ác, tài hay bất tài, khoan 
dung hay ích kỉ, trung thành hay phản động, tử tế 
hay lưu manh, lương thiện hay tham nhũng... 


2. Pháttriểnconngười (HumanDevelopment) 


Hiểu con người là gì là một vấn đề rất quan 
trọng. Bởi, những hiểu biết lệch lạc về con người sẽ 
dẫn đến những chính sách sai đối với sự phát triển 
con người. 

Tổ chức Chương trình Phát triển Liên Hiệp 
Quốc UNDP đưa ra một quan niệm về con người (xét 
về phương diện kinh tế học), được nhiều quốc gia 
chấp nhận. Quan niệm đó được gói gọn trong mệnh 
đề: “Con người là tài sản thật sự của quốc gia”. Tùừ 
quan niệm này, UNDP đã khẳng định: “Phát triển 
con người không chỉ là sự tăng lên của thu nhập 
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quốc dân, mà còn tạo ra một môi trường mà trong đó 
mọi người có thể phát triển mọi khả năng của mình 
và làm chủ một cuộc sống sáng tạo hữu ích, phù hợp 
với lợi ích và nhu cầu của họ”. 

Như vậy thì, vấn đề cơ bản nhất trong phát 
triển con người là làm cho những khả năng của con 
người được nảy nở. 

Trong công trình “Phát triển bền vững: khái 
niệm và các ưu tiên”, Sudhir Anand và Amartys 
K.sen? nói đến nhiều về con người trong sản xuất 
hàng hóa, sự giàu sang và những thành công tài 
chính. Về cách tiếp cận này, chúng ta không coi nhẹ 
cách tiếp cận con người dựa vào nguồn của cải, nhưng 
chưa đủ để xây dựng một lý thuyết về phát triển con 
người (Human Development). Những người sáng lập 
ra môn kinh tế học định lượng (như William Petty, 
FYancois Quesnay...) hay những người đi tiên phong 
về kinh tế học chính trị (như Adam Smith, David 
Ricardo, Karl Marx..) đều cho rằng, vấn đề cơ bản 
trong phát triển con người ở đây là những nhu cầu 
thiết thân cần phải được thỏa mãn và sự công bằng 
trong phân phối quyền lực xã hội. 

Những tác giả nói trên đã đồng tình với 
[mmanuel Kant: “Đối xử với con người như một mục 
đích chứ đừng bao giờ chỉ coi là phương tiện”. 


(2) Xem chuyên khảo “Phát triển con người từ quan niệm đến chiến 
lược hành động”. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999. 
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Trong tư tưởng giáo dục của Hồ Chí Minh, quan 
điểm phát triển con người luôn luôn được Người nhấn 
mạnh. Viết thư cho học sinh nhân ngày khai giảng 
đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Người 
viết: “Trước đây cha anh các em, và mới năm ngoái cả 
các em nữa, đã phải chịu nhận một nền học vấn nô lệ, 
nghĩa là nó chỉ đào tạo nên những người làm tay sai, 
làm tôi tó cho bọn thực dân Pháp. Ngày nay các em 
được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một 
nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục 
nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu 
ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát 
triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”®, 

Như vậy thì, trong tư tưởng giáo dục trên đây, 
phát triển con người là phát triển hoàn toàn những 
năng lực sẵn có (tức là những tiềm năng, những khả 
năng đang còn ẩn tàng bên trong con người). 

Việc phát triển con người theo những quan 
điểm hiện đại bao giờ cũng gắn với lợi ích của chính 
con người, và sau đó là gắn với lợi ích cộng đồng, lợi 
ích xã hội. 

Thời Tiên Tần, Quản Trọng có nêu lên một tư 
tưởng lớn: 

Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc 

Thập niên chi kế mạc như thụ mộc 

Bách niên chi kế mạc như thụ nhân. 


(3) Hồ Chí Minh toàn tập, Tập IV, Nhà Xuất bản Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 2000, tr.32 - 33. 
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Nghĩa là 

Tính kế một năm thì trồng lúa 

Tính kế mười năm thì trồng cây 

Tính kế trăm năm thì trồng người. 

Là người uyên thâm Nho học, lại đứng trên lập 
trường Mácxít, Hồ Chí Minh đã vận dụng câu nói 
trên một cách sáng tạo và đậm nét tỉnh thần cách 
mạng dân chủ nhân dân vào hoàn cảnh Việt Nam: 

Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây 

Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. 

Vấn đề con người trước hết là bảo đảm và luôn 
gia tăng những lợi ích trong cuộc sống của họ. Đó là 
những lợi ích tỉnh thần và những lợi ích vật chất, 
làm cho họ sống thật sự xứng đáng là một “con 
người”. Từ quan điểm lợi ích trên đây, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dạy chúng ta rằng: 

“Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập.. 

Chúng ta đã giành được tự do, độc lập rồi mà 
dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng 
không làm gì? Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc 
lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. 

Chúng ta phải thực hiện ngay: 

- Làm cho dân có ăn; 

- Làm cho dân có mặc; 

- Làm cho dân có chỗ ở; 

- Làm cho dân có học hành. 

Cái mục đích chúng ta đi lên là 4 điều đó”, 


(4) Hồ Chí Minh toàn tập. Tập IV, tr.152. 
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Như vậy thì, vấn đề con người trước hết là vấn 
đề đáp ứng những nhu cầu sống của từng cá nhân 
trong xã hội. Cuộc đấu tranh cách mạng do Đảng 
lãnh đạo cuối cùng là đem lại cho mỗi người dân cái 
quyền được sống một cuộc sống thỏa mãn ngày càng 
cao những nhu cầu tỉnh thần và vật chất trong đời 
sống xã hội. 

Cuộc đấu tranh ấy luôn hướng vào những điều 
kiện cần và đủ để người dân thấy mình là con người: 

Dân tộc độc lập 
Dân quyên tự do 
Dân sinh hạnh phúc. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan điểm hết 
sức đúng đắn về con người khi tuyên bố rằng: “Con 
người là động lực và là mục tiêu của phát triển”. 
Cần nhấn mạnh rằng, đó là một tư tưởng lớn của 
thời đại, một tư tưởng hằng đúng trong suốt quá 
trình chúng ta đi vào tương lai. Tư tưởng này được 
xây dựng và phát triển từ quan niệm về con người 
của triết học phương Đông: Dân vi bản (Dân làm 
gốc)”. Những giá trị của tư tưởng này vô cùng lớn 
lao vì nó được tổng kết qua hàng nghìn năm dựng 
nước và giữ nước. 

Trong giai đoạn hiện nay, việc làm mang ý nghĩa 
Dân làm gốc có ý nghĩa cấp thiết nhất là chống đói nghèo. 
(5) Về quan niệm “con người”, dòng văn hóa phương Tây nêu cao 
khẩu hiệu “Con người là trung tâm của sự phát triển”. 
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Có ba cái nghèo mà cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
chưa xóa được cho người dân là: 

- Nghèo thu nhập (Income Poverty). Đó là cái 
nghèo “truyền thống” có đến cả nghìn năm đeo bám 
người dân của chúng ta. Đến nay vẫn còn vô số người 
dân chưa kiếm nổi 1 đô la/ngày. Về phương diện này, 
đây là một vấn đề làm cho ta xấu hổ trước thế giới. 

- Nghèo nhân văn (Human Poverty). Đó là sự 
nghèo nàn về đời sống văn hóa, tỉnh thần, về những 
điều kiện để thụ hưởng được thành quả văn hóa đã 
gặt hái được. Một cộng đồng sống trong môi trường 
bị ô nhiễm nặng nề, một không khí lo âu về tai nạn 
giao thông luôn rình rập, văn hóa “không nhường 
nhịn” mỗi khi ùn tắc giao thông, rất nhiều quan hệ 
xã hội được quy đổi thành “phong bì”,.. đã nói lên 
rằng, chúng ta rất nghèo về nhân văn, và cái nghèo 
này nhiều khi làm chúng ta xấu hổ hơn cả cái nghèo 
truyền thống. 

Ỏ Trung Quốc có một quyển sách “Người Trung 
Quốc xấu xf”. Người ta xấu xí nhưng dám nhận 
mình là xấu xí. Như vậy, họ sẽ bớt xấu xí nhanh 
hơn. Chúng ta có quá nhiều thói hư tật xấu, nhưng 
lắng tránh khi động chạm tới, có lẽ vì thế mà tình 
trạng thiếu lành mạnh không những chẳng thuyên 
giảm, mà còn nhức nhối hơn. 

- Nghèo tri thức (Knowledge Poverty). Đó là sự 
nghèo nàn về sự hiểu biết, về những giá trị đạo đức, 
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về trình độ lành nghề.. Người có bằng cấp sau đại 
học lúc này khá nhiều, nhưng hình như trình độ học 
vấn sau đại học (một cách thật sự) lại không phải là 
nhiều. Xã hội lo lắng tình trạng thiếu tri thức (bao 
gồm cả một lối sống thiếu văn hóa trong một bộ phận 
dân cư, nhất là trong giới trẻ), lo lắng thì nhiều nhưng 
đo lường thì không làm rõ được thực trạng chung, do 
vậy, lo mà không tìm ra một lời giải hữu hiệu. 


3. Phát triển con người bền vững 


Phát triển con người mà không bền vững thì 
con người không trở thành động lực phát triển, mà 
cũng không phải là mục tiêu của phát triển. Tuy 
nhiên, không dễ gì để thu hút sự chú ý của xã hội, 
của những nhà quản lý xã hội vào vấn đề phát triển 
con người bền vững, nhất là ở những quốc gia mà 
người dân đã phải sống trong giới hạn của mức tiêu 
dùng tối thiểu đã từ lâu, và từ đó họ đang quan tâm 
nhiều đến quyền được nhận mức sống cao hơn trong 
tương lai. Những ý tưởng phát triển trong tương lai 
đang bị mờ đi vì cuộc đấu tranh sống còn hằng ngày 
trước mắt. Đứng trước vấn đề này, nhà nghiên cứu 
Aleksandra Kornhauser đã có một bài viết với nhan 
đề “Tạo các cơ hội”, trong đó có một ý kiến mà 
tôi rất tâm đắc: “Một cách tiếp cận khác đối với sự 
phát triển con người bền vững đang rất cần thiết”. 


(6) Xem trong cuốn “Học tập: Một kho báu tiểm ẩn” của Jacques 
Delors. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2002, tr.188 - 189. 
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“Phát triển” phải là lời hứa đầy lạc quan về một 
cuộc sống tốt. đẹp hơn cho tất cả mọi người. “Con 
người” cần được quy chiếu về một hệ thống giá trị 
khác, làm tăng sức nặng cho sự giàu có phi vật chất 
và tình đoàn kết, và cần đưa ra nhiều trách nhiệm 
hơn của nhân loại đối với môi trường. Cuối cùng, 
“bền vững” cần trước hết có nghĩa là “tốt hơn”, tức là 
sự phát triển phải cho phép mọi người có được mức 
sống tốt hơn trong khi tiêu dùng lại ít hơn. Nói cách 
khác, “phát triển con người bền vững” cần được hiểu 
là sự tiến bộ, thông qua việc cải thiện chất lượng 
trong mọi hoạt động hàng ngày của con người. 

Để có được chất lượng cuộc sống cao hơn, chúng 
ta cần có tri thức tốt hơn. Chúng ta cần có những 
thành tựu trong khoa học và công nghệ, trong khoa 
học xã hội và nhân văn. Những tri thức này cần 
được tích hợp lại thành tr¡ thức của quốc gia và của 
địa phương. Công nhận chất lượng theo ý nghĩa 
phát triển con người, chúng ta cũng cần hoàn thiện 
hệ thống giá trị. Tri thức được gắn chặt với giá trị, 
tạo thành sự thông thái. 

Báo cáo chủ yếu chú ý tới những giá trị cần thiết 
đối với thế kỉ XXI. Những giá trị này được bắt nguồn 
từ các nền văn hóa địa phương, quốc gia và thế giới. 
Chúng ta cần trở lại sự đối thoại giữa những nhà khoa 
học và những nhà văn hóa. Khoảng cách giữa họ ngày 
nay không mang tính tự nhiên mà cũng không mang 
tính lịch sử. Sự khác biệt này chính là đặc trưng cơ 
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bản của thế kỉ XXI, được tạo ra phần lớn bởi sự bỏ bê 
sự nghiệp giáo dục vì sự toàn vẹn con người. 

Nhưng, một câu hỏi đặt ra: Những giá trị chung 
nào là cần thiết vì nền đạo đức toàn cầu thế kỉ XXI? 
Tổng hợp những ý kiến của nhiều chuyên gia lớn 
tầm cỡ quốc tế, có thể chú ý đến những giá trị sau: 

a) Sự thừa nhận những quyền con người, 
kết hợp với ý thức về trách nhiệm xã hội. Ö đây, 
quyền lợi không tách rời nghĩa vụ, nhân quyền phải 
khớp nối với những truyền thống văn hóa và những 
nội hàm riêng của mỗi quốc gia hay khu vực, quyền 
của cá nhân phải gắn liền với quyền của tập thể. 

b) Sự bình đẳng xã hội và sự tham gia dân 
chủ khi ra quyết định và giải quyết các công 
việc phải là mục tiêu trung tâm trong mọi lĩnh vực 
của cuộc sống”. 

c) Hiểu biết và khoan dung trước những khác 
biệt và tính đa chiều của văn hóa. Thiếu hiểu biết 
và sự khoan dung này sẽ không thể có được sự gắn 
kết xã hội, sự chung sống hòa bình và không bao giờ 
giải quyết nổi những vụ xung đột dùng vũ lực. 

d) Tỉnh thần quan tâm đến người khác 

Đây là giá trị cốt lõi của nền giáo dục tương 
lai. Người khác ở đây không chỉ là những thành viên 
trong gia đình, mà còn phải mở rộng ra đối với bạn bè, 


(7) Báo cáo phát triển con người, 1993, New York, Nhà xuất bản 
Đại học Oxford, 1993. 
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đồng nghiệp, hàng xóm, láng giềng, những người có 
hoàn cảnh khó khăn... 

e) Tỉnh thần hợp tác 

Trong khi cạnh tranh diễn ra trong mọi lĩnh vực 
của đời sống hằng ngày thì hợp tác lại càng cần thiết 
hơn bao giờ hết. Tình hữu nghị được thể hiện trong 
khẩu hiệu “Mỗi chúng ta phải có nghĩa vụ chia sẻ 
trách nhiệm chung”, 

ø) Tỉnh thần tạo nghiệp 

Đó là một phẩm chất rất cần cho việc tạo ra 
năng suất kinh tế và sức cạnh tranh, đông thời cũng 
là yếu tố không thể thiếu được đối với việc giải quyết 
mọi tình huống của cuộc sống. 

h) Tính sáng tạo 

Sáng tạo luôn cần cho những tiến bộ về công 
nghệ, tiến bộ xã hội, năng động kinh tế. 

¡) Tính nhạy cảm với sự bình đẳng về giới 

Đó là chìa khóa mở cửa cho phát triển và đấu 
tranh xóa bỏ đói nghèo, mặt khác là cánh cửa đi 
đến phát triển, đồng thời là thước đo sự phát triển49, 


(8) Jacques Delors. Diễn văn tại Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường 
và Phát triển, Rio de Janeiro, Brazin, 6/1992. 

(9) Colin Power. Điễn văn tại Bắc Kinh trong Ngày Văn hóa quốc tế 
08/9/1995. 

(10) Federio Mayor. Diễn văn tại Bắc Kinh trong Ngày Văn hóa 
quốc tế 08/9/1995. 
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k) Tỉnh thần mở, chấp nhận thay đổi 

Chấp nhận thay đổi là điều duy nhất không 
thay đổi, là thái độ chỉ chấp nhận sự thay đổi và còn 
là tác nhân của những thay đổi tích cực. 

Ù Ý thức về nghĩa vụ bảo vệ môi trường và sự 
phát triển bền vững 

Đây là thái độ không chấp nhận để lại những 
nợ nần về kinh tế, xã hội và môi sinh cho các thế hệ 
tương laI. 

Đến đây, quan niệm về con người xã hội cũng đã 
phần nào được xác định. 


4. Nhân cách và vấn đề xây dựng nhân cách 
con người 


Con người sẽ sản sinh ra con người, còn giáo 
dục sẽ đẻ ra nhân cách. Nói như vậy để thấy rằng, 
những hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa..., những sự kiện trong xã hội như chiến tranh 
hay hòa bình, cách mạng hay phản cách mạng, thiết 
lập chính quyền dân chủ hay xây dựng chế độ độc 
tài, văn hóa hay phản văn hóa, thiện hay ác... đều 
phải xem xét từ giác độ nhân cách chứ không phải 
từ bình diện con người. Những bước thăng trầm của 
quốc gia hay của toàn nhân loại phụ thuộc vào nền 
giáo dục đã giáo dục con người như thế nào, hay nói 
khác đi, là từ nền giáo dục, người ta đã gặt hái được 
những nhân cách nào. 
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Vào những năm 80 của thế kỉ trước, khi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, và nhất là ở Liên 
Xô đã lung lay và rạn vỡ, không ít người phê phán 
mô hình xã hội ở Cộng hòa dân chủ Đức, ở nước Tiệp 
Khắc hay Ba Lan xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là mô 
hình Liên Xô.. Không ít người cho rằng: mô hình 
xã hội phúc lợi của Thụy Điển lúc đó đáng coi là |ý 
tưởng đối với người Nga. Lúc đó, cũng đã có người 
Nga viết rằng, thời Sa hoàng, người Nga cũng đã 
học tập nhiều ở những gì Thụy Điển làm. Trên thực 
tế, Pièrre Đại đế chỉ học tập cách xây dựng những 
hạm đội hùng mạnh của Thụy Điển chứ không phải 
muốn bê mô hình xã hội Thụy Điển vào nước Nga 
lúc bấy giờ. 

Giữa lúc những cuộc hội thảo ở nước ta được 
tiến hành với những buổi tranh luận nóng bỏng để 
tìm một hướng đổi mới, chúng tôi bắt gặp một bài 
viết của André Dazin với nhan đề: “Những kiến thức 
của chúng ta về tiến hóa có cho phép chúng ta tưởng 
tượng ra một con đường tắt để thoát khỏi tình trạng 
kém phát triển được chăng?”. Trong bài viết này, tôi 
rất tâm đắc với đoạn trích dưới đây: 

“Không có gì đáng ngạc nhiên nếu những nước 
hình như đang chiếm vị trí tiên phong trong tiến 
hóa của nhân loại, với những thành tựu kinh tế và 
kĩ thuật được phân tích như là những thành công 
lớn, đã gây một thứ thôi miên đối với những người 
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đang cảm thấy mình đang lạc hậu. Nhưng vì bị thôi 
miên, tức là không còn đầu óc phê phán và mất bản 
lĩnh nên sẽ chạy theo khuôn mẫu, trong khi sự hòa 
nhập trên đời này hình như chỉ đạt được khi biết tôn 
trọng tính nhiều dạng và muôn màu muôn vẻ. Muốn 
tìm đường tắt để thắng sự kém phát triển thì phải 
có sự phân tích giá trị của hình mẫu: Phát triển ra 
sao, nhằm những giá trị nhân cách nào?”. 

Tôi mượn lời của André Dazin để đi vào những 
vấn đề nhân cách sau đây: 

a) Xây dựng khái niệm nhân cách 

Trong tâm lý học, giáo dục học, xã hội học và 
triết học có tới hàng trăm định nghĩa về nhân cách. 
Cần lựa chọn hoặc phải tự mình đưa ra khái niệm 
nhân cách làm cơ sở lý giải để nguồn nhân lực như 
một nội dung cơ bản của chuyên đề này. 

Mỗi con người đều có cuộc sống riêng. Xét từ 
bình diện xã hội, cuộc sống con người là những dòng 
hoạt động. Khi cái chết xảy ra thì hoạt động của 
con người sẽ dừng lại. Lúc đó, những giá trị của con 
người cụ thể sẽ còn lại trong những sản phẩm lao 
động mà họ đã tiến hành khi còn sống. Sự bất tử 
của con người vĩ đại nào đó chính là sự tồn tại vĩnh 
hằng của những giá trị do họ tạo ra, đã kết tỉnh lại 
trong những sản phẩm văn hóa vật thể hay phi vật 
thể được xã hội bảo tồn, gìn giữ. 
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Mỗi con người đều có bộ mặt tâm lý riêng mà ta 
gọ! là cá tính (Individuality). Song, trong quá trình 
sống, những nét tâm lý riêng của từng cá nhân dần 
được hình thành, làm cho con người ngày càng có 
nhiều nét tâm lý riêng biệt. Đó là quá trình cá tính 
hóa của con người (Individualization). 

Như vậy, cá tính của con người là cái không lặp 
lại, cái “độc nhất vô nhị” trong xã hội loài người. 
Người ta chết đi, giá trị con người của họ có thể 
tồn tại lâu dài hoặc mãi mãi, nhưng cá tính của họ 
không thể tái tạo ở bất kỳ thời gian hay không gian 
nào. Cá tính là cái làm cho người này không trùng 
lặp với người khác về phương diện tâm lý, hay nói 
cách khác, về tâm hồn họ. 

Những phẩm chất cá tính của con người cụ thể 
(cá nhân) mà nhờ đó con người trở thành chủ thể 
hoạt động và giao lưu, chủ thể của những quan hệ 
xã hội được gọi là Nhân cách (Personality) của họ. 

Cá tính là bộ mặt tâm lý riêng của con người. 
Nhân cách là bộ mặt xã hội để trong hoạt động và 
giao lưu, con người luôn là chính họ. 

Rất khó có thể có một định nghĩa chung về nhân 
cách. Vì vậy, chúng tôi chọn cách diễn giải nội hàm 
của khái niệm này thành nhiều ý sau đây: 

- Nhân cách là người mang tải (porteur) những 
chuẩn mực pháp luật, đạo đức và thẩm mi của xã 
hội. Người thể hiện được những chuẩn mực mà xã 
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hội quy định sẽ được xã hội coi là những nhân cách 
tốt, ngược lại là nhân cách phần xã hội. Nếu như 
nhân cách là một cái Tôi rất riêng thì nhân cách bao 
giờ cũng biểu hiện ở một kiểu lao động riêng, một 
kiểu giao tiếp riêng, một kiểu sáng tạo riêng. 

- Nhân cách là một tích hợp trong cá nhân 
những đặc điểm có ý nghĩa đối với một xã hội nhất 
định. Những đặc điểm đó được hình thành trong 
quá trình hoạt động thực tiễn, trong những điều 
kiện và hoàn cảnh lịch sử - xã hội cụ thể. Nhân cách 
là sự phân ánh những đặc điểm điển hình và không 
lặp lại về phương diện lịch sử của một thời đại trong 
cá nhân. 

- Nhân cách con người là những quan hệ xã hội 
giữa những cách xử sự (giữa những hành vì). Đó là ý 
kiến rất hay của Lucien Sève - một nhà lý luận của 
Đảng Cộng sản Pháp. Qua Sève, ta có thể hiểu nhân 
cách như một phương thức tổn tại của con người 
trong những điều kiện lịch sử cụ thể, là hình thức 
tôn tại và phát triển những mối quan hệ và liên hệ 
xã hội rất riêng biệt ở từng con người. 

- Nhân cách là sản phẩm muộn của sự phát 
triển tâm lý. Về phương diện lý luận, nhân cách là 
cái được hình thành chứ không phải là cái tự có. 
Nhân cách hình thành nhờ giáo dục. Khi tâm lý con 
người đạt tới một trình độ nhất định thì nhân cách 
mới hình thành. Trình độ đó là ý thức. Nó! cách khác, 
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khi nào con người thấy được mình đang đối diện với 
người khác, tức là khi phân biệt được cái “Tôi” và 
cái “không phải Tôi” thì lúc đó, con người bắt đầu 
trở thành nhân cách (Đây là ý kiến của Bozovitch, 
một nhà tâm lý học Xô Viết nổi tiếng vào những 
năm 60 - 70 của thế kỉ XX\). 

- Nhân cách được coi là một cấu tạo tâm lý mới, 
nghĩa là, nhân cách luôn nằm trong trạng thái vận 
động. Bảo rằng, nhân cách đã ở giai đoạn định hình 
rõ nét, đã hoàn thiện là không đúng. Sự vận động 
đi lên của cấu tạo tâm lý này là sự bổ sung thường 
xuyên, hoàn chỉnh liên tục của nhân cách để đáp ứng 
những đòi hỏi mới của xã hội. Từ đó, nhân cách được 
coi là phát triển. Nếu cấu tạo tâm lý được bổ sung 
bằng những phẩm chất không phù hợp với yêu cầu 
xã hội, lúc đó xuất hiện những nhân cách suy thoái. 

Như vậy, cấu tạo tâm lý của nhân cách mang 
tính không hoàn thiện. Đây là cơ sở cho sự phát 
triển không giới hạn của nhân cách. 

Từ những quan niệm trên đây về nhân cách, 
chúng ta tạm rút ra một số kết luận có thể áp dụng 
vào việc chuẩn bị, đào tạo nguồn nhân lực: 

- Việc xây dựng nguồn nhân lực phải dựa vào 
việc giáo dục con người để họ trở thành nhân cách, 
và những phẩm chất nhân cách của con người mới 
là yếu tố cơ bản bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực. 
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- Sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
tùy thuộc vào trình độ phát triển nhân cách tạo 
thành những bộ phận hợp thành cấu trúc nguồn 
nhân lực. Do vậy, giáo dục nhân cách phải được thực 
hiện trong bất cứ quá trình nào của chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực. 

- Những suy thoái nhân cách bao g1ở cũng làm 
tổn thương đến sự phát triển nguồn nhân lực (một 
tập đoàn doanh nghiệp có thể phá sản nhiều khi 
chỉ do một nhóm cán bộ lãnh đạo sa vào tình trạng 
tham nhũng). 

- Giáo dục thường xuyên, đào tạo liên tục, học 
tập suốt đời là một nguyên tắc cơ bản để mỗi nhân 
cách luôn phát triển bền vững. Đó là điều kiện 
không thể thiếu được khi xây dựng chiến lược phát 
triển nguồn nhân lực. 

Biết tôn trọng cái riêng, cái độc nhất vô nhị 
của nhân cách thì sẽ xây dựng được nguồn nhân lực 
phong phú và muôn màu sắc về năng lực hoạt động 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

b) Quan điểm nhân cách của Hồ Chí Minh 

Về nhân cách con người, Hồ Chí Minh luôn 
quan niệm rằng, để thành người phải trau dồi Đức 
và Tài. Quan hệ Đức - Tài thể hiện ở trình độ chính 
trị - chuyên môn, ở việc làm Thiện - Ác, ở nhận thức 
Phải - Trái, trong đó: 

- Đức là gốc, Tài là quan trọng; 
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- Đức là phải có trước Tài; 

- Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác; 

- Chính trị phải có trước, chuyên môn có sau. 

Chúng ta thường nói con người phải vừa Hồng 
vừa Chuyên chính là nói đến sự cần thiết phải có 
Đức và có Tài trong mọi hoạt động. 

Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc cán bộ, đảng viên 
phải tu dưỡng đạo đức cách mạng và đạo đức công 
dân, bởi đạo đức là yếu tố có ý nghĩa quyết định, nó 
không cho phép ta “Ăn xôi chùa thì đánh chuông, 
hết xôi chùa thì không đánh chuông”), 

Nội dung đạo đức là gì? Người viết: 

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc 

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính 

Thiếu một mùa thì không thành trời 

Thiếu một phương thì không thành đất 

Thiếu một đức thì không thành người”. 

Đạo đức ấy thể hiện ở thái độ “nhận rõ phải 
trái, giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận 
hiếu với dân”. 

Đạo đức ấy của con người nói riêng, nhân cách của 
con người nói chung không phải từ trên trời rơi xuống, 


(11) Hồ Chí Minh. Bài nói chuyện tại lớp học chính trị của giáo 
viên năm 1959. Tư liệu Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

(12) Hồ Chí Minh toàn tập. Tập V, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1995, tr.231. 
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không phải là cái bẩm sinh. Tất cả đều từ giáo dục 
mà ra. Quan niệm này được Hồ Chí Minh thể hiện 
trong bài thơ chữ Hán sau đây: 


DẠ BÁN 


Thuy thì đô tượng thuần lương hán, 
Tỉnh hậu tài phân thiện ác nhân. 
Thiện, ác nguyên lai vô định tính 
Đa do giáo dục đích nguyên phân. 


Dịch: 
NỬA ĐÊM 


Ngủ thì ai cũng như lương thiện, 

Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền. 

Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn. 

Phần nhiều do giáo dục mà nên. 

Là một người uyên thâm Nho học, Hồ Chí Minh 
đã vận dụng Đạo đức của Nho giáo vào cuộc sống của 
cán bộ và nhân dân ta một cách rất nhuần nhuyễn, 
nhưng lại không thấy đây là tư tưởng của Nho giáo. 
Ngày xưa, Khổng Tử nói: “Quân tử hoài đức, tiểu 
nhân hoài thổ. Quân tử hoài hình, tiểu nhân hoài 
huệ”, đại ý là: Người quân tử coi trọng tài đức, kẻ tiểu 
nhân coi trọng đất đai, ruộng vườn. Người quân tử coi 
trọng pháp độ thể chế, kẻ tiểu nhân coi trọng ân huệ. 
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Về người quân tử “trong thời đại”, Hồ Chí Minh 
nhấn mạnh chữ Liêm, Người dạy rằng: 

“Dìm người giỏi để giữ địa vị và danh tiếng của 
mình là tham danh đạo vị (đạo là trộm). 

Gặp việc phải mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không 
dám làm là tham dật úy lao. 

Gặp giặc mà rụt rè, không dám đánh là tham 
sinh úy tử. 

Đều là trái với chữ Liêm. 

Do Bất Liêm mà đi đến tội ác, trộm cắp. Công 
khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, Bất Liêm 
tức là trộm cắp”. 

Cụ Khổng Tử nói: “Người mà không liêm, không 
bằng súc vật”. 

Cụ Mạnh 'Tử nói: “Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy”. 

Để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và 
kiểm soát, giáo dục và pháp luật, từ trên xuống, từ 
dưới lên. 

Trước nhất là cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, 
cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to 
hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục 
khoét, có dịp ăn của đút, có dịp “dĩ công dinh tư”. 

Vì vậy, cán bộ phải thực hành chữ Liêm trước, 
để làm kiểu mẫu cho dân. 

“Quan tham vì dân dại”. Nếu dân không hiểu 
biết, không chịu đút lót, thì “quan” dù không Liêm 
cũng phải hóa ra Liêm. 
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Vì vậy, cần biết quyền hạn của mình, phải biết 
kiểm soát cán bộ, để giúp cán bộ thực hiện chữ Liêm. 

Phép luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất 
liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì. 

Mọi người phải nhận rằng tham lam là điều rất 
xấu hổ; Kẻ tham lam là có tội với nước với dân. 

Cán bộ thi đua thực hành Liêm Khiết thì sẽ gây 
nên tinh thần Liêm Khiết trong nhân dân. 

Một dân tộc biết cần kiệm, biết liêm sĩ là một 
dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tỉnh thần, là một 
dân tộc văn minh tiến bộ...”0?) 

Những lời Khổng Tử nói ra cách đây mấy ngàn 
năm, lời của Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta cũng 
cách ta chí ít cũng là một nửa thế kỉ. Có điều lạ 
rằng, hình như những vĩ nhân đó đang nói về một 
vấn đề thời sự, một vấn đề mang tính thời đại. Và 
cũng hình như tính chất nghiêm trọng của lòng 
tham ở thời đại này còn đậm nét hơn, bức bối hơn. 


5. Đôi lời bình luận về nhân cách con người 
thời đại ngày nay 


Bước vào thế kỷ XXI, những nước phát triển 
đang từng bước chuyển nền kinh tế công nghiệp 
sang nền kinh tế tri thức. Nhiều nước đang phát 
triển cũng tính đến việc tiếp thu và tận dụng những 


(13) Hồ Chí Minh toàn tập. Tập V, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 
1995, tr.231. 


39 


KHUYÊN TÀI 


thành quả của cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại để tranh thủ đưa một bộ phận sản 
xuất phát triển theo hướng kinh tế tri thức. Việc 
làm đó phải dựa vào việc đào tạo ra những nhân 
cách nào. 

a) Đứng ở góc độ triết học, những nhà nghiên 
cứu thường cho rằng, trong thời đại kinh tế nông 
nghiệp, con người hoạt động với tư cách là những 
“nhân cách phụ thuộc” lấy quần thể làm bản vị. 
“Nhân cách phụ thuộc” một mặt làm cho tiểm năng 
sinh mệnh của cá nhân trong việc chống chọi với tự 
nhiên có thể phát huy và tăng cường, đẩy văn minh 
loài người tiến lên, mặt khác lại làm cho quần thể 
tiến hóa dần thành một thực thể “siêu cá nhân” và 
“nhân cách hóa”, quay trở lại áp chế và trói buộc cá 
nhân, hạn chế sự sáng tạo của cá nhân. 

b) Giương cao ngọn cờ lý tính đi tới thời đại 
công nghiệp, con người ở mức độ lớn đã thoát 
khỏi sự nô dịch của giới tự nhiên, từ đó thoát ra 
khỏi thứ quan hệ phụ thuộc nhân thân trong thời 
đại kinh tế nông nghiệp, đạt được sự độc lập nhân 
cách. Nhân cách thời đại công nghiệp có đặc trưng 
tỉnh thần khoa học như tôn trọng thực tế, theo 
đuổi chân lý, dám hoài nghi, không ngừng tiến thủ, 
khoan dung mở ngỏ, phê phán cái cũ, sáng tạo cái 
mới. Những nhân cách này thúc đẩy sự sáng tạo, 
truyền bá tri thức khoa học, phát huy văn hóa, 
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nâng cao trí tuệ, chống lại sự dã man, ngu muội, 
thúc đẩy văn minh hóa hành vi xã hội và đạo đức 
hóa tư tưởng và hành vi con người. Tuy nhiên, cái 
yếu trong nhân cách của xã hội công nghiệp lại thể 
hiện ở “nhân cách đơn điệu”, quy phạm hành vi và 
vai trò chủ thể bị vật hóa. 

c) Trong tác phẩm “Làn sóng thứ ba” (The third 
wave), Alvin Toffler đưa ra một cách nhìn độc đáo về 
những phẩm chất nhân cách: 

“Trong kỷ nguyên Làn sóng thứ hai, công 
việc trong nhà máy và văn phòng cứ lặp đi lặp lại, 
chuyên môn hóa, chặt chẽ về thời gian, các ông chủ 
muốn người làm việc phục tùng, đúng giờ và vui 
vẻ thực hiện những nhiệm vụ quen thuộc. Cái đặc 
điểm tương ứng cũng đã được đào tạo ở trường học 
và được các công ty khuyến khích. 

Khi Làn sóng thứ ba tràn qua xã hội của chúng 
ta, công việc ít lặp đi lặp lại hơn, ít tỉ mi hơn, mỗi 
người làm một nhiệm vụ lớn hơn. Thời gian linh 
hoạt và nhịp điệu riêng thay thế cho mọi việc đồng 
bộ hóa đại chúng về hành động. Người làm việc buộc 
phải đối phó với những thay đổi thường xuyên hơn 
trong nhiệm vụ của họ, cũng như phải đối phó với 
sự thay đổi vị trí cá nhân, thay đổi sản phẩm và sự 
tổ chức lại”, 


(14) Alvin Toffler. "Làn sóng thứ ba”. Nhà xuất bản Thông tin lý 
luận, thành phố Hồ Chí Minh, 1992, tr.182. 
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Về đạo đức con người mới (mà Toffler gọi là đạo 
đức người tiêu - sản), ông viết: “... đạo đức tiêu - sản sẽ 
đánh giá con người theo những gì con người làm được. 
Có nhiều tiền bạc vẫn còn được coi trọng, song những 
đặc tính khác cũng được xem trọng. Những đặc tính 
này có thể coi là tỉnh thần tự học, khả năng thích nghi 
và tồn tại trong những điều kiện khó khăn và khả 
năng tự làm các việc với chính bàn tay của mình”45, 

d) Những nhà nghiên cứu ở Trung Quốc thì cho 
rằng, đặc trưng nhân cách trong thời đại mới (thời 
đại kinh tế tri thức) phải là: 

- Khám phá, tiến thủ, coi trọng thực tế; 

- Tôn trọng giới tự nhiên, yêu quý môi trường; 

- Không ngừng hoàn thiện bản thân; 

- Đoàn kết, sống thân thiện và khoan dung với 
người khác, hợp tác trong lao động. Trong nhân cách 
người lao động thời đại kinh tế tri thức bao gồm tỉnh 
thần khoa học và những giá trị nhân văn cao cả. 

Xem ra, nhà trường Việt Nam chưa hướng vào 
mục tiêu đào tạo những nhân cách với những phẩm 
chất nói trên. Do vậy, việc xây dựng một nguồn nhân 
lực chất lượng cao sẽ là xa vời. Nguồn nhân lực được 
dựng nên không dựa vào việc giáo dục nhân cách lý 
tưởng của thời đại sẽ giống như xây dựng lâu đài 
trên cát mà thôi. 


(15) Sđd (12), tr.183. 
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I. XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT 
LƯỢNG CAO 


1. Quan niệm về nguồn nhân lực 


Nguồn nhân lực (Human Resource) hay nguồn 
lực con người được quan niệm là tổng thể tiểm năng 
lao động của một đất nước, một cộng đồng, bao gồm 
dân số cả trong độ tuổi lao động lẫn dân số ngoài độ 
tuổi lao động. Nguồn nhân lực, xét từ bình diện cá 
nhân, cần phải được quản lý, chăm sóc và phát triển 
từ thai nhi, qua các thời kỳ lứa tuổi đến hết thời 
kỳ sau tuổi lao động. Điều này nói lên rằng, người 
về hưu và người cao tuổi cũng nằm trong phạm trù 
nguồn nhân lực. 

Nguồn nhân lực là một khái niệm ra đời muộn 
hơn so với khái niệm “Vốn con người” hay “Tư bản 
người” (Human Capital). Khái niệm Nguồn nhân 
lực bổ sung cho khái niệm Vốn con người để giúp 
nhà quản lý điều hành quá trình tăng trưởng kinh 
tế, phát triển xã hội theo hướng bền vững. 

Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ VIII có đoạn viết: “Nguồn lực con người là 
quý báu nhất, có vai trò quyết định đặc biệt đối với 
nước ta khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật 
chất còn hạn hẹp. Nguồn lực đó là người lao động 
có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất 
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tốt đẹp được đào tạo bồi dưỡng và phát huy bởi một 
nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học 
công nghệ hiện đại. Giáo dục phải làm tốt nhiệm vụ 
đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, đội ngũ lao 
động cho khoa học công nghệ”. 

Chính với quan niệm này, từ lâu Nhà nước ta 
đã chủ trương thực hiện mục tiêu giáo dục “Nâng 
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” và 
coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển xã hội 
chứ không đơn thuần là đầu tư cho phúc lợi xã hội. 

Có hai khái niệm gắn với khái niệm nguồn nhân 
lực. Đó là sức người (manpower) và lực lượng lao 
động (labour force). Tuy nhiên, khi dùng hai khái 
niệm này, người ta chú ý đến phạm trù số lượng, 
đến tổng số nhân khẩu trong độ tuổi lao động nhiều 
hơn. Nhân khẩu độ tuổi dưới 15 và trên 60 được coi 
là dân số phụ thuộc. 

Khi nói đến “Sức người”, trong quan niệm 
chung, nước nào có tỷ lệ người trong độ tuổi lao 
động trên 65% trong tổng dân số thì cộng đồng đó 
có cơ cấu dân số lao động tốt. Một trong những nội 
dung gắn với sức người là việc làm trong cơ cấu lực 
lượng lao động. Cơ cấu này được thể hiện ở tỷ lệ 
người có việc làm và người không có việc làm (thất 
nghiệp). Người ta cho rằng, trạng thái kinh tế tốt 
là quá trình phát triển kinh tế phải tạo ra việc làm 
mới cho số lao động dự bị gia nhập đội ngũ lao động 
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chính thức. Kinh tế thực sự được coi là tăng trưởng 
khi nó không tạo ra tình huống người lao động bị 
mất việc làm. 


2. Những nguồn vốn cần đạt được khi phát 


triển nguồn nhân lực 


Sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
là một yêu cầu bức thiết của các quốc gia khi đứng 
trước xu thế toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, lôi 
cuốn các quốc gia vào dòng chảy hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu. 

a) Vào những năm 60 của thế kỉ XX, một đòi hỏi 
đặt ra cho việc xây dựng nguồn nhân lực là phải gia 
tăng được vốn con người (Human Capital) hay còn gọi 
là Tư bản người. Nhà kinh tế học người Mỹ, Theodor 
Schoultz (được giải thưởng Nobel năm 1979), đã có 
công đưa ra khái niệm này, và Gary Backer, cũng là 
nhà kinh tế học người Mỹ (được giải thưởng Nobel 
năm 1992) đã tiếp tục hoàn chỉnh khái niệm Vốn 
con người. Từ khái niệm này, các nhà khoa học nói 
trên đã hình thành học thuyết kinh tế - “Thuyết tư 
bản con người”. 

Theo nghĩa hẹp, Schoultz cho rằng, mỗi con 
người nhờ có giáo dục mà có kiến thức và kỹ năng 
nghề nghiệp. Kết quả của giáo dục đem lại được gọi 
là “Vốn trí tuệ”. Nhờ vốn trí tuệ mà mỗi con người có 
thu nhập tiền lương và địa vị xã hội. 
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Theo nghĩa rộng, Schoultz coi nền kinh tế của 
mỗi nước tôn tại và phát triển nhờ vốn vật chất (tư 
bản vật chất) như tài nguyên, đất đai và chủ yếu là 
nhờ vốn con người (tư bản người). Vốn con người nhờ 
giáo dục đào tạo nên, thể hiện trình độ lành nghề 
của nguồn nhân lực (của đội ngũ lao động). 

Một nền giáo dục tốt sẽ tạo nên một nguồn nhân 
lực chất lượng cao, thể hiện ở trình độ lành nghề của 
nguồn nhân lực. Như vậy, giáo dục có ý nghĩa lớn lao 
trong việc tạo ra vốn con người cho xã hội. 

Những người cùng môn phái với Schoultz như 
E.Maxlip, Baker, Blon, R.Lauerd.. khi định lượng 
hiệu quả kinh tế của giáo dục đều dựa vào luận 
điểm sau: 

Thứ nhất, sự đầu tư vào giáo dục sẽ tạo ra 
“Tư bản người”, mà về tính chất giá trị, tư bản này 
không có gì khác biệt với tư bản vật chất; 

Thứ hai, giáo dục sẽ hình thành ở con người 
năng lực thể chất và năng lực tư duy. Năng lực nào 
cũng tạo ra được một phần nhất định trong thu nhập 
của cá nhân. Tổng tiền lương và những thu nhập 
khác kèm theo đều dựa vào những năng lực đó; 

Thứ ba, tiền lương ngày càng có xu hướng cấu 
thành chủ yếu từ phần vốn trí tuệ. 

b) Cùng với khái niệm Vốn con người còn có 
khái niệm Vốn xã hội (Social Capital). Đây là khái 
niệm được nhà nghiên cứu Pierre Bourdieu đề cập 
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từ năm 1986. Sau đó, Irma Adelman mở rộng khái 
niệm này trong bài viết: “Năm mươi năm phát triển 
kinh tế chúng ta học được gì?” trong sách chuyên 
khảo “Tư duy mới về phát triển cho thế kỷ XXI”49, 
Các nhà nghiên cứu kinh tế và xã hội hiện sử dụng 
khái niệm “Vốn xã hội” với nội hàm gồm: mức độ 
đoàn kết, đồng thuận xã hội; tỉnh thần sẵn sàng 
hành động vì những điều tốt đẹp; niềm tin của cộng 
đồng vào sự phát triển; các quy tắc hợp tác và mức 
độ phổ cập những mối quan hệ giữa các cá nhân 
trong đời sống xã hội. Vốn xã hội tạo ra sức mạnh 
tổng hợp giữa Nhà nước với xã hội dân sự. 

e) Cùng với khái niệm vốn con người và vốn xã 
hội còn có khái niệm “Vốn tổ chức” (Organizational 
Capital) do Franecis và Wookcok đề xuất. Khái niệm 
này được đặc trưng bằng các tiêu chí sau: 

- Trong tổ chức, mọi người làm việc theo quy chế; 

- Quan hệ trong tổ chức là sự đối xử nhân ái, sự 
gắn bó mỗi nhóm. 

Một cộng đồng có vốn tổ chức khi nó thể hiện 
được sức mạnh vật chất và sức mạnh tỉnh thần. 

Khi xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, 
một câu hỏi quan trọng được đặt ra là: việc đầu tư 
xây dựng nguồn nhân lực có làm tăng vốn con người, 
vốn xã hội và vốn tổ chức hay không? Trong tình 


(16) Cuốn sách này được dịch và xuất bản do Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia thực hiện năm 2000. 


47 


KHUYÊN TÀI 


trạng cộng đồng lao động thiếu sự thể hiện được các 
nguồn vốn nói trên, chắc chắn đó là một tập hợp lao 
động lỏng lẻo, thiếu mục đích phấn đấu chung và 
chắc chắn sẽ hạn chế năng suất lao động xã hội. 

Ngày nay, vấn đề xây dựng và phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao đang hướng vào mục tiêu 
tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững. 
Do đó, việc xây dựng nguồn nhân lực phải được đặt 
ra bởi một tư duy chiến lược ở tầm thời đại. Chẳng 
hạn, xét ở góc độ kinh tế, hàm số tăng trưởng phải 
thể hiện ở công thức sau: 

Q=F(,L.H,A) 

Trong đó: 

K: Vốn vật chất. 

L: Lao động. 

H: Vốn con người. 

A: Nhân tốtổng hợp gồm Thông tin (Information), 
Tri thức (Knowledge), vốn xã hội, vốn tổ chức. 

Xu hướng phát triển chung của thế giới là người 
ta đang ngày càng đầu tư mạnh vào vốn con người 
so với vốn vật chất. Theo một thông tin về vấn đề 
này, năm 1986, Mỹ đã dành 610 tỷ USD vào vốn con 
người, trong khi đó vào vốn vật chất là 440 tỷ USD. 

Theo dõi một số năm, những nhà nghiên cứu đã 
thống kê tổng tư bản tự nhiên so với tư bản người ở 
một số nước phương Tây như sau: 

Năm 1800, tổng tư bản tự nhiên/ tư bản người 
là : 78/22 
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Năm 1860: 77/23 
Năm 1918: 67/33 
Năm 1950 : 52/48 
Năm 1978 : 43/57 
Năm 1998: 31/69 


II. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG CỦA THỜI 
ĐẠI NGÀY NAY ĐẶT RA VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG 
NGUỒN NHÂN LỰC 


1. Những yêu cầu đặt ra trước bối cảnh toàn 


cầu hóa 


Đặc trưng cơ bản nhất của thời đại ngày nay là 
xu hướng toàn cầu hóa (Globalization) đang ngày 
càng gia tăng, cuốn hút ngày càng nhiều quốc gia 
vào dòng chảy của nó. 

a) Trước hết, phải nói đến toàn cầu hóa kinh 
tế. Bước vào thế kỉ XXI, toàn cầu hóa kinh tế đang 
làm gia tăng dòng giao lưu toàn cầu về vốn đầu tư, 
. hàng hóa, lao động, dịch vụ ngân hàng, thông tin... 
Sự thâm nhập lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia 
đã tạo ra nhiều mối quan hệ mới, tạo ra những cơ 
hội cho một số quốc gia này, song lại là thách thức 
với những quốc gia khác. 

Với mục đích tìm lợi nhuận siêu ngạch và vươn 
tới những đỉnh cao trong kinh doanh, các công ty 
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xuyên quốc gia nhanh chóng mở rộng hoạt động của 
mình trên phạm vi toàn cầu nhằm khai thác những 
cơ hội đầu tư. Các dòng đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài (FD]) ngày càng đổ về nước có lợi thế về tri 
thức và tay nghề cao của nguồn nhân lực. 

Về vấn đề trên, Phernando Enrike Cardozo 
(Tổng thống Brazil) nhận định như sau: “Khả năng 
cạnh tranh của mỗi nước ngày càng được xác định 
nhiều hơn bởi chất lượng các nguồn lực con người, 
tri thức, khoa học, công nghệ - những cái được áp 
dụng trong quá trình sản xuất. Sự dư thừa sức 
lao động và nguyên liệu ngày càng là một lợi thế 
so sánh có giá trị thấp, trong khi mà tỷ phần của 
chúng trong giá trị bổ sung của tất cả các sản phẩm 
đang giảm đi. Xu hướng không thể đảo ngược này 
làm cho thành công của các nước phía Nam ít xảy ra 
nếu dựa vào sức lao động rẻ và các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên” 0?, 

Một đặc trưng đáng kể của toàn cầu hóa kinh 
tế là sự liên kết thế giới những công đoạn sản xuất 
và phân phối giữa các địa điểm khác nhau về địa 
lý do nhiều công nghệ mới, trước hết là những công 
nghệ truyền thông và thông tin mới. Về đặc trưng 
này, R.Reich (1993) viết như sau: “Thiết bị chính 
xác đối với môn hockey (khúc côn cầu) trên băng 


(17) Phernando Enrike Cardozo. Các hiệu quả xã hội của sự toàn 
cầu hóa. Tạp chí “Châu Mỹ La tỉnh” 4/1994. 
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được phát minh ở Thụy Điển, cấp vốn ở Canada, lắp 
ráp ở Cleveland (Hoa Kỳ) và Đan Mạch, rồi được 
phân phối ở Bắc Mỹ và châu Âu.. Một chiếc ô tô 
được Nhật Bản cấp vốn, thiết kế ở Italia và dựng 
khung ở bang Indiana (Hoa Kỳ), Mexico và Pháp; nó 
bao gồm những linh kiện điện tử mới nhất được hiệu 
chỉnh tại New Jersey (Hoa Kỳ) và được sản xuất tại 
Nhật Bản”. 

Điều này cho thấy rằng, muốn tham gia bình 
đẳng vào xu thế toàn cầu hóa, nguồn nhân lực của 
các quốc gia có sự thâm nhập kinh tế lẫn nhau, phải 
có được một trình độ tương đương về khoa học, công 
nghệ, về học vấn và trình độ chuyên môn, cũng như 
về kỹ năng sản xuất. Nguồn nhân lực có chất lượng 
cao về trí tuệ và tay nghề mới là lợi thế cạnh tranh 
cho mỗi quốc gia. Nếu nguồn nhân lực chỉ hàm chứa 
những lao động với trình độ kĩ thuật đơn giản thì sẽ 
là sức ép đối với quá trình tăng trưởng và phát triển 
ở những nước đi sau về công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa. Ở đây, các nước chậm phát triển rất lúng túng 
trước một mâu thuẫn điển hình: do nghèo nên thường 
không đầu tư đúng mức vào việc đào tạo nguồn nhân 
lực. Và, khi nguồn nhân lực được đào tạo với chất 
lượng thấp thì đến lượt mình, nó lại làm cho quá trình 
tăng trưởng và phát triển không tiến nhanh lên được. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, những chuẩn mực về 
kỹ năng và năng suất lao động, về hiệu quả kinh tế, 
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chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh ngày 
càng phụ thuộc vào việc vận dụng những tiến bộ 
công nghệ và tri thức khoa học. Chỉ có con người 
làm chủ được tiến bộ công nghệ và tri thức khoa 
học mới làm chủ được quá trình phát triển. Đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực đáp ứng những đòi hỏi 
ngày càng cao của hệ thống sản xuất xã hội được 
nhiều quốc gia coi như quốc sách hàng đầu. Do đó, 
hệ thống giáo dục luôn luôn phải bắt kịp và đón đầu 
sự vận động của kinh tế. Nhiều quốc gia có nền công 
nghiệp phát triển đã khẳng định giáo dục và đào tạo 
là yếu tố quyết định trong cạnh tranh. 

Trên đây một số ý kiến về vấn đề nguồn nhân 
lực trước xu thế toàn cầu hóa kinh tế. Còn trước xu 
thế toàn cầu hóa văn hóa thì vấn đề nguồn nhân lực 
có gì đáng đượt lưu tâm? 

b) Để trở thành một xã hội văn minh, cần phải 
có sức mạnh kinh tế và năng lực sáng tạo công nghệ. 
Song cả hai yếu tố này nhiều khi chỉ mang lại sự 
tăng trưởng kinh tế mà không giải quyết được những 
vấn đề của phát triển xã hội. Yếu tố cần thiết ở đây 
là văn hóa. Trước đây, Ederico Mayor (nguyên Tổng 
Giám đốc UNESCO) đã từng nói: “Từ nhận thức vị 
trí, vai trò của văn hóa trong phát triển, chúng ta 
cần vượt lên những cách tiếp cận kinh tế học thuần 
túy và tìm ra hàng trăm phương thức có thể được để 
tính công nghiệp và tính sáng tạo gắn bó, móc nối 
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với nhau và để kinh tế có khả năng bắt rễ trong văn 
hóa”, Theo quan điểm của UNESCO thì văn hóa 
là chìa khóa của phát triển, là mục tiêu, động lực và 
hệ điều tiết của phát triển. 

Bảo vệ và duy trì tính đa dạng của văn hóa 
trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa là điều 
kiện rất cơ bản, nhất là đối với các nước đang chủ 
trương “công nghiệp hóa cấp tập” hay “công nghiệp 
hóa rút ngắn”, bởi văn hóa sẽ không ngừng hoàn 
thiện chất lượng con người, nâng cao khả năng hoạt 
động sáng tạo của họ. 

Trước đây, nền tảng chiến lược đối ngoại của các 
nước lớn, trước hết là Hoa Kỳ, là sức mạnh quân sự 
và kinh tế. Sang đầu thế kỉ XXI, cái gọi là sức mạnh 
mềm (Soft Power) của Mỹ tác động đến các nước 
khác có nhân tố trung tâm là văn hóa. Hiện tượng 
này nói lên sự bành trướng ảnh hưởng văn hóa của 
quốc gia này đối với quốc gia khác, nó diễn ra trong 
tiến trình toàn cầu hóa văn hóa và không đồng nhất 
với toàn cầu hóa văn hóa. Cần phải giải quyết sự 
bành trướng và xâm thực của văn hóa ngoại lai như 
Milchin I đã từng viết trong bài “Văn hóa là nhân 
tố ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ” rằng, việc phân tích 
ảnh hưởng của văn hóa Mỹ trên thế giới phải được 
xác lập dựa trên căn cứ khẳng định rằng, chỉ có thể 


(18) Ủy ban quốc gia về thập kỷ quốc tế phát triển văn hóa. Thập 
kỷ thế giới phát triển văn hóa. Bộ Văn hóa - Thông tin xuất bản. 
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chống lại nó bằng cách tạo ra một môi trường văn 
hóa hấp dẫn hơn, chứ không phải bằng cách phủ 
nhận nó chỉ bằng lời, bằng chữ hay bằng một hình 
thức biệt lập nào đó. Đấy là tiền đề của đời sống văn 
hóa đương đại. 

Trong việc đào tạo nguồn nhân lực, cần giải 
quyết đúng mối quan hệ giữa toàn cầu hóa văn hóa 
và bản địa hóa văn hóa. Đây là một cặp phạm trù 
thống nhất biện chứng, giữa chúng không có mâu 
thuẫn căn bản nào. Trong bài viết “Tư duy biện 
chứng về quan hệ giữa toàn cầu hóa văn hóa và bản 
địa hóa văn hóa”, Ghen Gang và Li Linhe có một số 
ý kiến đáng tham khảo: 

- Phải bảo vệ, phát huy những tỉnh hoa trong 
văn hóa dân tộc, đồng thời phải loại bỏ những thứ 
mục nát, lạc hậu trong đó. 

- Trong quá trình toàn cầu hóa văn hóa, văn 
hóa các dân tộc giao lưu, dung hợp, xâm thấu và bổ 
sung lẫn nhau, không ngừng phá vỡ tính hạn chế 
về khu vực và về mô hình của văn hóa dân tộc và 
trong sự bình phán, chọn lọc của loài người mà đạt 
được tính đồng nhất văn hóa, không ngừng chuyển 
các nguồn khu vực của văn hóa dân tộc mình thành 
các nguồn thụ hưởng chung, sở hữu chung của loài 
người. Văn hóa dân tộc không vì thế mà mất đi. 

- Bảo vệ nền văn hóa dân tộc là tôn vinh một 
hệ thống bao gồm truyền thống, tập quán, lối sống, 
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tín ngưỡng, quan niệm giá trị trong lịch sử dân tộc 
trong quá trình hiện đại hóa. Quá trình này đang tồn 
tại và diễn ra cùng quá trình toàn cầu hóa văn hóa. 

- Văn hóa của mỗi dân tộc không bao giờ là mẫu 
mực, hoàn mỹ hay lý tưởng. Các dân tộc phải học 
hỏi lẫn nhau, tham khảo văn hóa của dân tộc khác. 
Trên thế giới, không có thứ văn hóa nào là chủ đạo, 
do đó, không thể thủ tiêu tính đa dạng của văn hóa 
trên thế giới. 

Vì vậy, trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân 
lực, hệ thống giáo dục có trách nhiệm giải quyết các 
mâu thuẫn sau đây: 

- Mâu thuẫn giữa toàn cầu với cục bộ, sao cho 
con người sống như một công dân toàn cầu mà không 
mất gốc; 

- Mâu thuẫn giữa phổ biến với riêng lẻ, tham 
gia vào giao lưu văn hóa toàn cầu mà vẫn giữ được 
truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; 

- Mâu thuẫn giữa truyền thống với hiện đại, 
thích ứng nhanh với hiện đại mà không quay lưng 
lại quá khứ; 

- Mâu thuẫn giữa dài hạn với ngắn hạn, tập 
trung vào giải quyết những vấn đề tức thời nhưng 
vẫn phải lo đến những vấn đề chiến lược lâu dài; 

- Mâu thuẫn giữa cạnh tranh với sự quan tâm 
đến bình đẳng về cơ may, đồng thời giải quyết ba 
động lực phát triển: cạnh tranh, hợp tác và đoàn kết. 
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- Mâu thuẫn giữa sự phát triển nhanh về tri 
thức và công nghệ mới với trình độ có hạn trong tiếp 
thu tri thức, kỹ năng mới; 

- Mâu thuẫn giữa trí tuệ với vật chất, không 
chạy theo lối sống ích kỉ để luôn giữ được những giá 
trị cơ bản nhất của dân tộc và nhân loại. 

Nói tóm lại, nguồn nhân lực chất lượng cao là 
nguồn nhân lực có văn hóa. 


2. Yêu cầu của kinh tế tri thức đối với việc 
_ chuẩn bị nguồn nhân lực 


Cơ sở kĩ thuật cho sự xuất hiện và phát triển 
xã hội tri thức mà hình thái kinh tế của nó là kinh 
tế tri thức (Knowledge Economy) bao gồm các quá 
trình Tìn hóa, Mạng hóa và Số hóa. 

Tin hóa là làm cho loài người chuyển từ mặt 
bằng hoạt động lấy vật chất và năng lượng làm cơ 
sở sang mặt bằng mới, lấy Mạng làm cơ sở. Tìn hóa 
đang dần dần xóa bỏ những thành lũy thời gian và 
không gian. Mạng hóa sẽ làm cho sự giao tiếp giữa 
con người được thực hiện với tốc độ cao, giúp cho việc 
chuyển giao tri thức và kĩ năng xuyên quốc gia, bất 
chấp ranh giới địa lý. Số hóa sẽ trở thành động lực 
cơ bản để chuyển sang chuẩn thức sản xuất thông 
tin và tri thức (trong xã hội trì thức). 

Chính “ba hóa” trên đây đã từng bước làm cho 
phương thức sinh tồn và môi trường hoạt động của 
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loài người có những biến đối to lớn. Có thể nói đến 
những chuẩn thức xã hội mới sau: 

a) Từ lao động chân tay (Brawll) chuyển 
sang lao động trí tuệ (Brains) 

Trên thực tế, vào giữa thập kỷ 50 của thế kỉ XX, 
số công nhân cổ trắng (white collar) ở Mỹ đã vượt 
số công nhân cổ áo xanh (blue collar). Theo John 
Naisbitt, đó là tiêu chí chuyển từ thời đại công 
nghiệp sang thời đại thông tin. Do những tiến bộ lớn 
về máy tính và công nghệ thông tin mà trong nhiều 
lĩnh vực sản xuất, người lao động làm công tác tri 
thức đã thay thế người lao động thể lực. Theo đánh 
giá của nhà quản lý Peter Drucker (Mỹ), công nhân 
cổ áo xanh ngành chế tạo máy của Mỹ chiếm 33%. 
Con số tương ứng ở năm 1960 là 30%, những năm 
80 là 20%, giữa thập kỷ 90 là 17%, còn ở 10 năm đầu 
thế kỉ XXI là 12%. 

b) Sự sản xuất kiểu vật chất chuyển sang sản 
xuất kiểu phi vật chất 

Nói cụ thể hơn là, nền sản xuất lấy hàng hóa 
làm cơ sở đang chuyển sang sản xuất và phân phối 
tri thức, lấy công nghệ thông tin làm chủ đạo. Các 
dịch vụ xử lý thông tin và dịch vụ tri thức sẽ ngày 
càng đóng góp nhiều hơn vào GDP của các quốc gia. 
Tri thức và thông tin trở thành đòn bẩy của tăng 
trưởng kinh tế. Nigielobanti cho rằng, “cùng với việc 
chúng ta sử dụng ngày càng ít nguyên tử mà ngày 
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càng nhiều bít, bản chất của thị trường việc làm 
cũng có những biến đổi to lón” (1996). 

c) Tính khép kín, tính khu vực chuyển sang 
tính mở ngỏ, tính toàn cầu 

Trong xu thế chuyển biến này, nền kinh tế có 
mấy đặc tính sau: 

- Sự phát triển thương mại điện tử sẽ làm cho 
nền kinh tế bất chấp địa lý, khoảng cách và thời gian; 

- Các ngành dịch vụ, đặc biệt là tiền tệ, điện tín 
và vận tải đang tạo ra cho nền kinh tế thế giới một 
kết cấu hạ tầng toàn cầu; 

- Thông tin và tri thức không còn bị cột chặt 
trong một nước hay khu vực, mà lưu động không 
hạn chế và có khả năng mở rộng vô hạn; 

- Kỹ thuật không biên giới mở đường cho mỗi quốc 
gia truy cập tri thức và thông tin được dễ dàng hơn. 

d) Chuyển biến cơ bản về quản lý tổ chức 

Cuộc cách mạng thông tin đang biến một số cơ 
cấu tổ chức cũ theo kiểu “kim tự tháp” thành hệ 
thống mạng tự động. Caral cho rằng, muốn dùng 
mạng để thay thế cho kết cấu “kim tự tháp” thì 
nhất thiết phải chuyển biến quan niệm, thực hiện 
sự chuyển biến căn bản về chuẩn thức quản lý 
(management paradigm), thay thế chuẩn thức quản 
lý cũ bằng chuẩn thức quản lý mới. Ví dụ, sự xuất 
hiện thư viện ảo, trường học ảo... sẽ không thể quản 
lý theo cơ chế cũ, theo phương thức quần lý cũ được. 
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Để điều hành hệ thống hành chính, các cơ quan, 
doanh nghiệp giờ đây phải có mạng máy tính. Chính 
phủ điện tử ra đời từ đây. 

Nhiều nhà nghiên cứu trong nước cũng như ở 
nước ngoài đã đi vào phân tích những đặc trưng của 
kinh tế tri thức. Họ đưa ra một số đặc trưng sau: 

- Trï thức là nguồn lực có ý nghĩa quyết định 
nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội. TYi thức 
đang và sẽ tham gia vào các quá trình quản lý, điều 
khiển sản xuất, đồng thời lại trực tiếp là thành tố 
trong các sản phẩm cũng như nguyên liệu sản xuất. 
Vì vậy, đầu tư vào vốn vô hình cho nền kinh tế có ý 
nghĩa rất lớn (ví dụ đầu tư đào tạo nhân lực). 

- Nền kinh tế tri thức mang tính toàn cầu. 
Trong kinh tế tri thức, không gian điện tử - các hoạt 
động mạng (chủ yếu là Internet) là bộ phận quan 
trọng của hoạt động kinh tế - xã hội trên phạm vì 
toàn cầu. Chính không gian này sẽ rút ngắn thời 
gian, giảm khoảng cách không gian, làm mất dần 
ý nghĩa biên giới địa lý, bảo đảm cho con người vừa 
hợp tác, vừa cạnh tranh, cùng tồn tại và phát triển. 

- Nền kinh tế tri thức bảo đảm tính phát triển 
bền vững. Nguồn tài nguyên trí tuệ là vô tận. Nguồn 
tài nguyên hóa thạch thì cạn kiệt dần, việc sử dụng 
năng lượng hóa thạch lại đang là mối đe dọa về ô 
nhiễm môi trường. Do đó, con người trong nền kinh 
tế tri thức phải có năng lực sử dụng hệ thống công 


s9 


KHUYÊN TÀI 


nghệ cao, sử dụng những năng lượng mới (ví dụ công 
nghệ tái chế không chất thải, năng lượng mặt trời ...), 
hướng vào khai thác tài nguyên vũ trụ. 

- Nền kinh tế thị trường làm biến đổi cơ bản 
thị trường truyền thống. Trong nền kinh tế này, tài 
sản vô hình ngày càng trở thành vốn đầu tư chính. 
Thông tin, tri thức, tài sản trí tuệ, vốn con người 
đang dần dần áp đảo các loại vốn thông thường (tiền, 
tài sản). Thương mại điện tử đang xóa dần thương 
mại truyền thống. Tốc độ luân chuyển dòng hàng và 
dòng tiền sẽ tăng nhanh, nhất là trong buôn tiền, 
buôn bán chứng khoán. Người ta sẽ phải bố trí lại 
những cơ sở sản xuất, kho bãi, phương tiện vận tải 
đối với hàng hóa thông thường. Còn đối với hàng 
hóa ký hiệu (tư vấn, thiết kế, âm nhạc, sách báo...) 
thì mua và giao hàng sẽ thực hiện qua mạng. Từ 
đây sẽ có siêu thị ảo, chợ trời ảo... 

- Kinh tế thị trường làm thay đổi cơ cấu xã hội 
và thang giá trị xã hội. Trong xã hội tri thức, số 
lao động dịch vụ tăng lên, lao động tri thức đông 
dần. Do trình độ và vai trò của công nhân tri thức 
(knowledge worker) được nâng cao, mối quan hệ 
mới giữa giới chủ và giới thợ sẽ thay đối. 

Những cộng đồng dân cư kiểu mới sẽ xuất hiện như 
các tổ hợp sản xuất - nghiên cứu - học tập, các làng khoa 
học, các công viên khoa học, các vườn ươm khoa học. 

Trong kinh tế công nghiệp, số vốn bằng tiền 
(hữu hình) quyết định bậc thang giá trị. Trong kinh tế 
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tri thức, bậc thang giá trị mói sẽ được quyết định bởi 
vốn vô hình. 

- Phương thức phát triển cơ bản của kinh tế tri 
thức là xã hội học tập. Sự “lão hóa” nhanh chóng 
của tri thức, sự rút ngắn chu kỳ kĩ thuật, sự liên tục 
trong việc thay đối công nghệ buộc con người trong 
xã hội tri thức phải học tập suốt đời. Đó là những 
yếu tố dẫn đến việc xây dựng xã hội học tập, trong 
đó người ta phải tiến hành giáo dục thường xuyên, 
đào tạo liên tục, học tập trong suốt thời gian sống. 

Từ những vấn đề trên đây, ta có thể kết luận 
rằng, muốn xây dựng một nguồn lực chất lượng cao, 
nhất quyết phải tiếp cận xu thế phát triển của kinh tế 
tri thức. Xét từ nhiều phương diện, hệ thống giáo dục 
hiện nay chưa đủ năng lực cần thiết để đào tạo nguồn 
nhân lực theo yêu cầu mới. Nhưng, có lẽ điều này lại 
bắt nguồn từ quan điểm chỉ đạo giáo dục chưa ngang 
với tầm nhìn của thế giới hiện đại, một thế giới phát 
triển mau lẹ và có đầy thách thức đối với chúng ta. 


8. Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đối với việc chuẩn bị nguồn nhân lực 


a) Xét từ quan điểm xây dựng nguồn nhân lực, 
chúng ta cần xác định những đặc trưng của công 
nghiệp hóa (Industrialization). Đó là: 

- Hiểu một cách đơn giản nhất, công nghiệp 
hóa là đưa đặc tính công nghiệp cho một hoạt động, 
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trang bị các nhà máy, các loại hình công nghiệp cho 
một vùng, một lãnh thổ, một quốc gia °%. Nói sâu 
hơn vào bản chất thì công nghiệp hóa là quá trình 
trang bị hoặc trang bị lại công nghệ hiện đại cho tất 
cả các lĩnh vực thuộc nền kinh tế quốc dân, trước hết 
là cho các ngành chiếm vị trí trọng yếu. Chính vì vậy, 
nói đến công nghiệp hóa là phải nói đến khái niệm 
chuyển giao công nghệ (Transfert Technologique). 
Có được công nghệ mới, các nước chưa có truyền 
thống công nghiệp sẽ tránh được những bước đi đầy 
khó khăn mà các nước phương Tây đã trải qua. 

- Công nghiệp hóa là quá trình phát triển công 
nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất và hoạt động 
trong cả nước. Kết quả tất yếu của quá trình này 
là dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong một 
nước. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ làm cho cơ 
cấu lao động trong xã hội, do đó cũng chuyển dịch. 
Chiến lược xây dựng nguồn nhân lực luôn phải dự 
báo được xu thế chuyển dịch này. 

- Công nghiệp hóa không chỉ là quá trình kinh 
tế - kĩ thuật mà còn là quá trình kinh tế - xã hội. 
Quá trình kinh tế - xã hội sẽ thủ tiêu tình trạng lạc 
hậu về xã hội, nâng cao dân trí, nâng cao mức sống 
xã hội và xây dựng lối sống văn minh. Chuẩn bị 
nguồn nhân lực không chỉ chăm lo đến những trình 
độ kỹ thuật và công nghệ mới, mà còn phải giáo dục 
về ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm trước công việc, 


(19) Xem “Petit Larousse 1llustré - 1992”, tr.520. 
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những giá trị xã hội cần thiết và tác phong lao động 
một cách có văn hóa. 

- Công nghiệp hóa đồng thời là quá trình mở rộng 
quan hệ quốc tế, hội nhập kinh tế thế giới. Nguồn nhân 
lực sẽ phải được chuẩn bị kỹ càng về năng lực cạnh 
tranh, nhưng lại phải thể hiện được ý thức hợp tác 
quốc tế, chung sống trong một “ngôi làng toàn cầu”. 

b) Cùng với vấn đề công nghiệp hóa, việc đào 
tạo nguồn nhân lực phải tính đến những yêu cầu 
của hiện đại hóa (Modernization). Việc đẩy nhanh 
tiến độ công nghiệp hóa bao giờ cũng nằm trong ý 
tưởng nhanh chóng nhập vào nền văn minh hiện 
đại. Những nước đang trên đường hiện đại hóa 
(Modernizing Societies) đang vươn tới trình độ của 
nước đã hiện đại hóa (Modernized Socletles). 

Hiện đại hóa là quá trình cải biến từ một xã hội 
cổ truyền sang một xã hội có trình độ văn minh cao 
hơn. Song, đã có người có quan niệm sai lầm, cho 
rằng, hiện đại hóa là chuyển xã hội phương Đông cổ 
truyền sang xã hội phương Tây hiện đại. Về vấn đề 
này, Alain Touraine đã có cái nhìn đúng. Ông nói: 
“Hiện đại hóa cưỡng bức, rập theo mô hình của các 
nước khác chỉ là tai họa cho các dân tộc vì nó đối 
nghịch với bản sắc dân tộc, thù địch với dân chủ?0. 

Một xã hội hiện đại trước hết phải là một xã hội 
có nền kinh tế phát triển, thể hiện ở nhịp độ tăng 


(20) Alain Touraine. Dân chủ là gì? Người đưa tin UNESCO, Hà Nội, 
1992, số 11. 
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trưởng nhanh về tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
tính trên đầu người. Nhịp độ tăng trưởng này liên 
quan chặt chẽ với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
Các quốc gia còn phải hiện đại hóa về phương 
diện chính trị mà sự biểu hiện tập trung là dân chủ. 
Kinh tế thị trường và dân chủ đều đối nghịch với 
những áp đặt tùy tiện, với tư tưởng độc đoán, quan 
liêu mệnh lệnh và chuyên quyền. Dân chủ chỉ có 
thể thực hiện khi trong xã hội có chính sách phát huy 
năng lực sáng tạo của con người, bảo đảm cho nguồn 
nhân lực được sử dụng tận lực. Xây dựng nhà nước 
pháp quyền chính là để đảm bảo cho quyền dân chủ 
của công dân. Khi Nhà nước là của dân, do dân, vì 
dân thì xã hội được gọi là xã hội công dân. Mối quan 
hệ giữa nhà nước pháp quyền với xã hội công dân được 
Karl Marx và Erederick Engels chỉ rõ: “Không phải 
nhà nước chế ước và quyết định xã hội công dân, mà 
xã hội công dân chế ước và quyết định nhà nước”, 


IV. CẤU TRÚC NGUỒN NHÂN LỰC 


1. Trong xã hội nông nghiệp, việc đào tạo 
nhân lực theo mô hình kết cấu một tam giác cân 
có 3 tầng: 


- Tầng thấp nhất: Những lao động trình độ sơ cấp. 
- Tầng thứ giữa: Những lao động trình độ trung cấp. 


(21) Mác, Engghen, Tập 6, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1984, tr.334. 
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- Tầng trên cùng: Những lao động có trình độ 
đại học trở lên. 


[.ao dòng trình đó đại học trở lẻn 


Trong xã hội nông nghiệp, việc đào tạo tuân thủ 
mô hình “tam giác nhân lực” trên đây là hợp quy 
luật. Có một số năm việc đào tạo theo mô hình “tam 
giác lộn ngược”, tức là làm cho “thầy nhiều hơn thợ, 
đã tạo ra sự rối loạn trong việc bố trí, sử dụng nguồn 
nhân lực đã được đào tạo. 

Nhưng, vào giai đoạn công nghiệp phát triển và 
chuyển dần sang kinh tế tri thức thì mô hình trên 
đây không còn phù hợp nữa. Trong kinh tế tri thức, 
người được đào tạo ở trình độ cao không còn vai trò 
làm “thầy” thiên hạ. Bậc đại học đào tạo chủ yếu 
những lao động có tri thức, có tay nghề cao, để trở 
thành những người tham gia trực tiếp vào các lĩnh 
vực sản xuất - kinh doanh. Đó là những lao động tri 
thức (knowledge worker). Trong khi đó, người lao 
động có trình độ sơ cấp sẽ ít dần. Mô hình đào tạo có 
kết cấu như một “quả trứng nằm ngang”, tức là như 
một mô hình ô-van. 
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Lao động có trình độ đại học trơ lên 


Lao động có trình độ sơ cắp 


Ở giai đoạn cuối của nền kinh tế công nghiệp 
mà việc đào tạo nhân lực vẫn theo tư duy của kinh 
tế nông nghiệp sẽ không còn phù hợp. 


2. Những bộ phận cấu thành nguồn nhân lực 
+ rà ¿ + .ˆ 
cần có ở nước ta hiện nay 


Phân tích các thành phần chính của nguồn 
nhân lực, ta thấy có những bộ phận sau: 

- Nhân lực nông nghiệp; 

- Nhân lực công nghiệp; 

- Nhân lực hành chính; 

- Nhân lực dịch vụ; 

- Nhân lực kinh doanh; 

- Nhân lực khoa học, công nghệ; 

- Nhân lực văn hóa, nghệ thuật; 

- Nhân lực lãnh đạo, quản lý. 

Xét về trình độ đào tạo thì tất cả các thành phần 
nhân lực này vẫn có thể xếp vào một cấu trúc “3 tầng” 
như ở mục 1 trên đây đã trình bày. Ở đây, chúng tôi 
quan niệm rằng, ngôi nhà nhân lực cao hay thấp, vững 
vàng hay xiêu vẹo tùy thuộc rất nhiều vào mặt bằng 


66 


KHUYÊN TÀI 


dân trí 22, Vì vậy, phải đầu tư để mặt bằng dân trí 
trở thành nền móng vững chắc. Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng đưa ra mấy khuyến cáo sau: 

a) Phải nhanh chóng phổ cập giáo dục trung 
học cơ sở và thực hiện càng sớm càng tốt việc phổ 
cập giáo dục bậc trung học cho thế hệ trẻ. 

b) Đồng thời với kế hoạch phổ cập giáo dục cho 
thanh thiếu niên phải có một chiến lược giáo dục 
người lón (Adult Education), coi nhẹ giáo dục người 
lớn sẽ là một sai lầm nghiêm trọng và sẽ làm chậm 
lại tiến độ xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

c) Nguyên liệu để xây dựng ngôi nhà này là 
nhân cách. Mỗi nhân cách là một viên gạch dùng 
vào việc dựng nên ngôi nhà. Từ tầng thấp nhất đến 
tầng cao, tầng nào cũng phải được xây dựng nên bởi 
những nhân cách có tài, có đức. Càng ở tầng trên, 
vấn đề nhân cách càng phải được coi trọng. 

d) Giáo dục phải là “xi măng” chất lượng cao để 
xây dựng tòa nhà nhân lực. Một nền giáo dục yếu 
kém sẽ không bao giờ làm tròn nhiệm vụ xây dựng ˆ 
nguồn nhân lực chất lượng cao được. 


(22) Mặt bằng dân trí được hiểu là số năm đi học trung bình 
trong dân số độ tuổi từ 7 đến 60 tuổi. Tổng số năm đi học của dân 
số này được chia cho đầu người trong độ tuổi thành mặt bằng dân 
trí. Hiện nay, mặt bằng dân trí của Việt Nam mới trên 7 năm (ở 
nhiều nước châu Âu là 12 năm, Mỹ là 14 năm). 
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3. Một số vấn đề cụ thể về đào tạo nguồn 
nhân lực 

a) Đào tạo công nhân kĩ thuật 

- Hình thành hệ thống cao đẳng nghề cấp tỉnh, 
thành, sao cho mỗi địa bàn này có một trường để đào 
tạo công nhân tri thức cho địa phương. Trường cao 
đẳng nghề phải gắn mục tiêu đào tạo với mục tiêu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cấp tỉnh, thành. 
Ở cấp Trung ương, trường cao đẳng nghề cũng cần 
được thành lập để đào tạo công nhân cho các lĩnh 
vực kinh tế mũi nhọn của quốc gia. 

- Tại cấp quận, huyện, mỗi địa bàn cần có một 
trung cấp nghề, liên thông với các trường trung học 
phổ thông. Loại trường này vừa góp phần đào tạo 
công nhân lành nghề, vừa thực hiện mục tiêu phổ 
cập trung học. 

- Ổ cấp xã, phường, nhất thiết phải có trường 
hoặc các trung tâm dạy nghề sơ cấp, những lớp dạy 
nghề ngắn hạn gắn với cơ sở sản xuất, những trung 
tâm xúc tiến việc làm và hướng nghiệp cho nông dân 
_ và những lao động nghèo khó đang tìm kiếm nghề 
mới hoặc việc làm để tăng thu nhập, hoặc để chuyển 
từ nghề nông sang những nghề phi nông nghiệp. 

- Nhà nước khuyến khích mở những trường 
lóp đào tạo, bôi dưỡng người lao động tại công ty, 
xây dựng những quy chế pháp lý ràng buộc công ty 
chia sẻ phần đào tạo nhân lực với ngành giáo dục và 
ngành lao động. 
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b) Đào tạo nông dân 

- Đến năm 2010, phấn đấu 100% xã, phường, 
thị trấn có ít nhất một trung tâm học tập cộng đồng. 
Nội dung học tập ở trung tâm chủ yếu là chuyển 
giao tri thức khoa học và công nghệ sản xuất, dạy 
nghề ngắn hạn. 

- Mở các trung tâm đào tạo trình độ sơ cấp nông 
nghiệp để một số nông dân được đào tạo ngay tại xã. 
Những trung tâm này là vệ tỉnh của trung tâm đào 
tạo nghề cấp huyện. 

- Trường trung cấp nghề ở cấp huyện phải có 
khoa kỹ thuật nông nghiệp để đón nhận những 
nông dân đã học xong chương trình sơ cấp nghề ở xã. 

- Tổ chức tại địa bàn huyện loại trường cao đẳng 
cộng đồng. Trường cao đẳng cộng đồng liên kết với 
trung tâm giáo dục thường xuyên để giúp cho nông 
dân theo học các lớp không chính quy tại trung tâm. 
Với nông dân có thể theo học cao đẳng cộng đồng, 
Nhà nước tạo điều kiện (như cho vay tiền đi học) 
cho họ để có thể theo học dưới hình thức chính quy. 
Trường cao đẳng cộng đồng là trường đa ngành, đa 
lĩnh vực, thực hiện đa mục tiêu giáo dục. 

- Tại các xã và huyện cần có câu lạc bộ khoa học 
và kỹ thuật. 

c) Đào tạo công chức 

- Đào tạo và đào tạo lại (Refresher training) cho 
hàng chục nghìn cán bộ quản lý xã, phường, quận, 
huyện thông qua một chương trình quốc gia và tiến 
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hành tại các trung tâm đào tạo, huấn luyện ở các 
cấp hành chính. 

- Tại các tỉnh, thành, chính quyền chỉ đạo các 
ngành xây dựng các chương trình học tập nhằm đào 
tạo lại và nâng cao trình độ cho hệ thống cán bộ, 
công chức trên địa bàn. 

- Tri thức hóa hệ thống cán bộ, đảng viên, những 
cán bộ trung, cao cấp để thực hiện có chất lượng 
chiến lược đào tạo công chức trong bước chuyển giao 
từ xã hội công nghiệp sang xã hội tr1 thức. 

d) Hình thành đội ngũ nhân tài 

Trong chương này, chúng tôi coi những công 
nhân, kỹ sư, những cử nhân cùng những người có 
trình độ tương đương đại học là những lao động trì 
thức. Còn những tri thức thực thụ, những nhân tài 
phải là những cán bộ chuyên môn đầu ngành, những 
nhà khoa học có uy tín trong nước và trên thế giới, 
những văn nghệ sĩ có tên tuổi, những danh y, những 
nhà quân sự tài năng, những chính trị gia lỗi lạc, 
những doanh nhân thành đạt lón... 

Không phải những người xuất thân từ những 
trường đại học, những học viện, những cơ quan khoa 
học quốc gia... đều là trí thức. Trí thức thực thụ phải 
là những người thấy được những điều mà nhiều 
người chưa nhận thức ra, suy tư những gì mà nhiều 
người khác không thấy hết, lo lắng về những gì của 
đất nước mà nhiều người khác chưa cảm nhận được. 
Cha ông ta gọi họ là hiền tài. 


7O 


KHUYÊN TÀI 


Trí thức - nhân tài không phải là giới có đặc 
quyền về “chất xám”, mà là những người chia sẻ 
“chất xám” cho công, nông để công, nông trở thành 
lao động tr thức. 

Bằng thiên chức của mình, các bậc tài năng hợp 
lại thành lực lượng xã hội tạo nên động lực cho sự 
phát triển. Trí thức là một bộ phận không tách rời 
sự tồn vong của dân tộc. Nếu những bậc trí thức mà 
chúng tôi nói trên đây tách khỏi nhân dân thì điều 
này cũng có nghĩa họ sẽ tự đánh mất sự thông tuệ 
của mình, đánh mất chỗ đứng của mình. 

Trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Karl Marx 
và Frederick Engels đã viết: “Nhờ cải tiến mau 
chóng công cụ sản xuất và làm cho các phương tiện 
giao thông trở nên vô cùng tiện lợi, giai cấp tư sản 
lôi cuốn tất cả những dân tộc dã man nhất vào trào 
lưu văn minh... Nó buộc tất cả những dân tộc phải 
thực hành phương thức sản xuất tư bản, nếu không 
sẽ bị tiêu diệt; nó buộc tất cả các dân tộc phải du 
nhập cái gọi là văn minh, nghĩa là phải trở thành tư 
sản. Tóm lại, nó tạo ra một thế giới theo hình ảnh 
của nó”, Nhưng điều này có thực hiện được hay 
không còn phụ thuộc vào ý chí và bản lĩnh của mỗi 
dân tộc. Điều đó có liên quan đến việc bảo vệ các giá 
trị văn hóa, giữ được bản sắc dân tộc độc đáo trong 
nền văn hóa của quốc gia mình, mà nhiệm vụ ấy đặc 
biệt lại phụ thuộc ở đội ngũ trí thức. 


(23) C.Mác, Ph.Ăngghen. Toàn tập, Tập IV, Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.602. 
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7 

C chương I, chúng tôi đã có dịp đề xuất bốn chữ 
N mà công tác khuyến tài phải hướng đến: NGƯỜI, 
NHÂN CÁCH, NHÂN LỰC, NHÂN TÀI. Để có được 
nhân tài, chúng ta phải rất công phu trong hoạt 
động: công phu nuôi dạy một đứa trẻ từ khi nó cất 
tiếng khóc chào đời; công phu trong giáo dục và giáo 
dưỡng để nó đi qua một hệ thống trường học để nó 
trở thành một con người hữu ích; công phu trong 
bồi dưỡng, vun đắp những phẩm chất Đức, Tài để 
con người ấy trở thành nhân cách; công phu trong 
đào tạo để những nhân cách trong xã hội trở thành 
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nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của hoạt 
động sản xuất và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó mới có thể 
h1 vọng nảy sinh và xuất hiện những tài năng vượt 
trội, những nhân cách ưu tú, những nhân tài lỗi 
lạc. Nói là có thể, vì ở chương I, chúng tôi đã trình 
bày quan điểm của mình rõ ràng rồi: Có nhân tài 
hay không là do đường lối, chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đối với nhân tài. Người làm 
khuyến tài phải tham mưu với Đảng, với Chính phủ 
trong việc hoạch định chính sách phát huy tài năng, 
mở ra những hướng cho năng lực sáng tạo của con 
người bay cao, bay xa, phát triển không ngừng. 

Ở chương này, chúng tôi nói đến một nội dung khuyến 
tài quan trọng khác thông qua bốn chữ T: TRI THỨC, 
TRÍ TUỆ, TRÍ THỨC và TÀI NĂNG, chủ yếu là xây 
dựng những khái niệm và thao tác hóa những khái 
niệm ấy trong lĩnh vực khuyến tài. Thiết nghĩ, bốn 
chữ N trên kia và bốn chữ T sắp đề cập dưới đây đều 
rất cần có trong cẩm nang khuyến tài. 


I. TRI THỨC 


1. Tri thức là gì? 


Trong sách báo hiện nay, có nhiều định nghĩa 
về tri thức (Knowledge). Chúng ta không thể thống 
kê đầy đủ những định nghĩa ấy. Xin chỉ dẫn ra một 
vài quan niệm về tri thức: 
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- Từ điển “Hán ngữ hiện đại” (Thương vụ ấn thư 
quán, Bắc Kinh, 1991): Tri thức là tổng hòa những 
nhận thức và kinh nghiệm của con người trong thực 
tiễn cải tạo thế giới. 

- Từ điển “Bách khoa Xô Viết” (Nhà xuất bản 
Bách khoa thư Xô Viết, Moskva, 1983): Tr¡ thức là 
kết quả nhận thức hiện thực, đã được thực tiễn kiểm 
nghiệm, là sự phản ánh đúng đắn hiện thực trong 
tư duy của con người. 

- Từ điển “Di sản văn hóa Mỹ? (Công ty Haughton 
Mifflin - Boston, New York, London, 1992): Tr¡ thức 
là sự tỉnh thông, sự thông hiểu hoặc sự hiểu biết thu 
được qua kinh nghiệm hay học tập. 

- Từ điển “Grand Larousse” (Nhà sách Larousse, 
Paris, 1972): Tr¡ thức là những tư tưởng, khái niệm 
ít nhiều chính xác và đầy đủ mà chúng ta hình thành 
được trong trí chúng ta về đời sống, về tự nhiên và 
về giá trị của một cái gì đó. 

- Từ điển Tiếng Việt (Nhà xuất bản Văn hóa - 
Thông tin, Hà Nội, 1999): Tr¡ thức là những điều 
hiểu biết do từng trải và học tập mà thu được. 

Nhiều nhà nghiên cứu hoặc tổ chức nghiên cứu 
cũng đưa ra những định nghĩa về trì thức. Ví dụ: 

- Alan Burton Jones: Tri thức là sự hiểu biết 
của con người đối với thế giới khách quan và khả 
năng vận dụng chúng vào thực tiễn. 


74 


KHUYÊN TÀI 


- Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organization 
for Economlc Cooperation and Development - OECD): 
TY¡ thức bao gồm toàn bộ kết quả và trí lực của loài 
người sáng tạo ra từ trưóc tới nay, trong đó tri thức 
về khoa học, về kỹ thuật, về quản lý là các bộ phận 
quan trọng nhất. 

Từ một số định nghĩa trên, ta có thể thấy tri 
thức bao gồm một số điểm chung sau: 

a) Nội hàm của khái niệm tri thức rất phức tạp, 
trong đó không những bao gồm nội dung có thể mã 
hóa và ghi chép lại, mà còn cả những nội dung sâu 
ẩn rất khó ghi lại. 

b) Tri thức vừa có cấu trúc ổn định, vừa có những 
mặt linh động và biến đổi. Những biến đổi của cấu 
trúc ấy được thực hiện thông qua cơ chế học tập. 

c) Tri thức vừa có mặt tôn tại phổ biến thông 
thường, vừa có mặt đặc thù tồn tại trong một bối 
cảnh không gian nào đó. 

Những định nghĩa trên dựa vào nhận thức luận 
và kinh nghiệm luận, chưa phản ánh được sự phát 
triển mạnh mẽ và mau chóng có tính chất cách mạng 
của thế giới thông tin. Ngày nay, tri thức đã vượt 
qua phạm trù nhận thức và phạm trù kinh nghiệm. 
Do vậy, trì thức là phạm trù rất xưa, nhưng nó lại 
đang phát triển, vận động trong thế giới hiện đại. 


(24) Thế Trường - Hành trang thời đại kinh tế tri thức, Nhà xuất 
bản Giao thông vận tải, Hà Nội, 2004, tr.17. 
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Trong tiếng Hán, có chữ Tri và chữ Thức. Chữ 
Tri có nghĩa là hiểu biết, chữ Thức cũng là biết, 
nhưng là hiểu biết sâu hơn, rộng hơn so với Tri. 
Ngày nay, trong sách báo, người Pháp và người Anh 
thường hay dùng hai thuật ngữ sau: 

Thuật ngữ Conna1ssanece (Pháp) và Know (Anh) 
tương đương với thuật ngữ Kiến thức của Việt Nam. 

Thuật ngữ Savorr (Pháp) và Knowledge (Anh) 
tương đương với thuật ngữ Tr¡ thức mà người Việt 
hiện đang dùng. 

Kiến thức bao hàm sự hiểu, sự nắm được nội 
dung các khái niệm khoa học, các quy luật tự nhiên, 
quy luật xã hội, nắm được bản chất của sự vật, của 
hiện tượng. Kiến thức do Học mà có. 

Tri thức vừa có nghĩa là hiểu, vừa có nghĩa là 
biết vận dụng sự hiểu vào công việc, vào hoạt động. 
Tri thức do Học và Hành mang lại. 

Lấy một ví dụ cụ thể: Để tránh lối học chữ đơn 
thuần, không gắn học chữ với lao động sản xuất, với 
hoạt động xã hội, nhiều nhà giáo dục cùng nhiều 
nhà khoa học đã kêu gọi phải chuyển nhà trường 
truyền thụ kiến thức thành nhà trường dạy tri thức, 
tức là nhà trường gắn học với hành, học tập phải kết 
hợp với lao động sản xuất. 


2. Thông tin và tri thức 
Trước khi đi vào sự phân biệt hai khái niệm này, 
chúng tôi muốn nói rằng, hiện vẫn không ít người 
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đã đánh đồng thông tin (Information) với tri thức 
(Knowledge) làm một. Đó là một cách hiểu không đúng. 
Do hiểu sai nên đã có những nhầm lẫn trong nhận thức. 

Trong đời sống hằng ngày, mỗi tín hiệu riêng lẻ, 
rời rạc về một dấu hiệu nào đó, về một sự kiện, một 
hiện tượng được gọi là một dữ liệu. Hệ thống những 
dữ liệu cho ta được sự hiểu về một sự vật, một hiện 
tượng, hay một sự kiện được coi là thông tin. 

Nắm được các thông tin là việc rất cần cho 
mỗi người. Thông tin về thời sự, thông tin về chính 
sách, thông tin về giá cả, thông tin về luật pháp... 
tất cả đều cần biết, nhất là những thông tin liên 
quan đến nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp của con 
người. Song, có thông tin nhưng chưa chắc đã làm 
được những việc liên quan đến thông tin ấy. Vì thế, 
trong tác phẩm “Kinh tế tri thức - thời cơ và thách 
thức đối với sự phát triển của Việt Nam”, Đặng Hữu 
viết rằng, thông tin là cái của người ta. Chỉ khi nào 
thông tin được xử lý nó mới thành hiểu biết (tri thức) 
của mình. Tóm lại, Tr¡ thức = Thông tin đã qua xử 
lý. Công thức này cho ta kết luận rằng, tri thức là 
thông tin hành động hữu hiệu. 

Vậy trí thức có đặc điểm gì? 

Xin nêu lên bảy đặc điểm của nó như sau: 

a) Tính không thể thay thế được giữa các trì thức 

Có thể nói rằng, các vật phẩm ta thường dùng 
có thể thay thế, đổi chác được, nhưng với tri thức thì 
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không thể như vậy - Tri thức có tính độc đáo của nó, 
hầu như tri thức khó có thể thay thế cho nhau. Do 
tính chất độc đáo này mà con người mới thực hiện 
sự xã hội hóa việc trao đối tri thức, kinh doanh tri 
thức và quản lý tri thức. 

b) Tính không thể cộng gộp các tri thức 

Người ta không thể dùng phép cộng và định 
luật bảo toàn đối với tri thức. Trong việc học tính, 
phép cộng 2 + 2 = 4, nhưng trong hoạt động sản xuất 
và hoạt động xã hội, không ai có thể cộng hai hay 
nhiều tri thức với nhau. 

c) Tính không thể đảo ngược của tri thức 

Một khi tri thức đã được sinh ra thì không thể 
quay ngược trở lại. Khi tri thức đã được phổ biến 
thì bất kỳ hành vi nào muốn hủy diệt nó đều không 
thực hiện được nữa. 

d) Tính sử dụng lặp lại của tri thức 

Tri thức có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều 
lần ở những thời điểm khác nhau, tại những địa 
điểm khác nhau. Tiền trong túi mang ra tiêu là hết, 
hàng trong nhà mang bán ra chợ là hết. Nhưng tri 
thức dùng xong vẫn còn lại, lần sau lại tiếp tục dùng. 
Càng dùng tri thức càng gia tăng, càng phát triển. 

e) Tính không bài ngoại của tri thức 

Hai người có cùng tri thức nhưng tri thức của 
người này không phương hại gì người khác. Những 
vật phẩm khác (sản phẩm vật chất) có tính bài ngoại 
rõ ràng. 
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Ø8) Tính cần chia sẻ của tri thức 

Người có tr1 thức đem chia sẻ tri thức cho người 
khác sẽ làm cho người khác có được thêm tr1 thức. 
Nhưng sau khi chia sẻ, chủ nhân của tri thức ấy 
vẫn giữ nguyên tri thức đó trong mình. Càng nhiều 
người được chia sẻ thì giá thành chi phí cho việc 
sáng tạo ra tri thức càng nhỏ đi. 

h) Tính dễ chuyển tải của tri thức 

Tri thức không cần đến kho tàng để lưu trữ, 
chứa đựng. Nó được mang theo trong người. Để 
chuyển tri thức từ người này sang người khác, chỉ 
cần đưa nó vào bài giảng, đưa lên trang sách hoặc 
báo, đưa vào mạng Internet... Việc chuyển tri thức 
xuyên quốc gia hiện đã là phổ biến. 


3. Phân loại tri thức 


Tri thức ra đời từ cổ xưa, nó cũng cổ xưa như 
con người vậy. Từ khi có loài người thì cũng là khi 
hình thành sự tôn trọng tri thức trong loài người. 
Những người có nhiều tri thức thường được người 
đời trọng vọng. 

Thế nhưng, quan niệm về tri thức không phải vì 
thế mà thống nhất trong các cách hiểu ở những con 
người khác nhau. 

Socrates (469 - 399 Trước Công nguyên), nhà 
triết học lừng danh cổ Hy Lạp cho rằng chức năng 
duy nhất của tri thức là tự nhận thức, tức là sự 
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trưởng thành về trau dồi trí tuệ, đạo đức và tinh thần 
của con người. Với Pythagoras thì cho rằng, tri thức 
chỉ logic, ngôn ngữ và tu từ. Ở phương Đông, Đạo gia 
và Phật giáo Thiền Tông coi tri thức là tự nhận thức 
và là con đường ởđi tới giác ngộ và thông tuệ. Những 
quan điểm trên tuy khác nhau nhưng có điểm chung 
là, tri thức không phải là năng lực thực hành. 

Ỏ phương Tây, kỹ năng không được coi là trì 
thức, nhưng không bị coi thường như ở phương 
Đông. Kỹ năng thu được qua thực hành và kinh 
nghiệm, do đó, kỹ năng gắn với việc truyền nghề, 
người ngoài không được biết, kỹ năng được giữ như 
một kỹ thuật “bí truyền”. 

Mãi đến cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII, 
kỹ thuật ra đời, tính bí truyền của kỹ năng hòa nhập 
vào tri thức. Người ta ứng dụng tri thức vào sản 
phẩm, vào công cụ và vào công nghệ. Lúc đó, kinh 
nghiệm biến thành tri thức, dạy nghề đưa vào sách 
giáo khoa, kỹ thuật bí truyền biến thành phương 
pháp, kỹ năng biến thành tri thức có thể ứng dụng 
được. Tri thức bắt đầu có tính thực dụng. 

Ngày nay, người ta hiểu tri thức khác trước 
thông qua cách phân loại tri thức. Tri thức phân 
thành Loại và thành Dạng®®, 


(25) Thế Trường, Sđd (24), tr.24. 

(26) Đặng Hữu. Kinh tế tri thức - Thời cơ và thách thức đối với sự 
phát triển của Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2004, tr.85 - 87. 
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a) Các loại tri thức 

Ta thấy có các loại tri thức sau: 

- Biết cái gì (Know-what). Biết các sự vật, các sự 
kiện, các hiện tượng..., tạo nên kiến thức của con người. 
Với loại tri thức này, ta thấy nó gần gũi với thông tin, 
và khối lượng tri thức này có thể đo bằng bite. 

- Biết tại sao (now-why). Đó là những tr1 thức 
thường thấy trong khoa học: Biết về bản chất của tự 
nhiên, biết về quy luật vận động và phát triển của 
tự nhiên và xã hội, biết về đời sống nội tâm của con 
người... Tri thức loại này là cơ sở của những tiến bộ 
công nghệ, đổi mới sản phẩm trong các ngành công 
nghiệp. Trường học và Viện nghiên cứu thường là 
các cơ quan tạo ra các tr1 thức này. 

- Biết làm thế nào (Know-how). Loại tri thức này 
bao gồm trong nó những kỹ năng, những năng lực 
thực hiện một công việc. Nó đặc trưng cho năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp bởi nhờ nó mà người ta 
sáng tạo ra những công nghệ mới, trong đó bí quyết 
là yếu tố cơ bản trong sáng tạo công nghệ (trong 
tiếng Anh, know-how là thuật ngữ chỉ bí quyết). 

- Biết ai (Know-who). Đây là tri thức bao gồm 
những thông tin về ai biết cái gì, ai biết làm thế nào, 
ai biết làm những gì. Loại tri thức này còn gồm cả 
sự biết các quan hệ xã hội, biết các tổ chức tập hợp 
lực lượng sản xuất, biết cách tiếp cận với các chuyên 
gia và sử dụng có hiệu quả tri thức của họ... 
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- Biết ở đâu (Know-where). TYri thức này gồm sự 
hiểu về không gian, về địa điểm của công việc phải 
làm, của những cơ sở và những chuyên gia cần tiếp 
cận. Không gian và địa điểm đó xa hay gần, thuận 
lợi và khó khăn có thể gặp do đặc điểm của không 
gian đó... 

- Biết lúc nào (Know-when). Đó là tri thức về 
thời gian hoạt động, thời gian sản xuất, thời gian bắt 
đầu và kết thúc công việc một cách hợp lý và tối ưu... 

b) Các dạng tri thức 

Có hai dạng tri thức dưới đây: 

- Tri thức tiềm ẩn. Dạng tri thức này có được 
do việc học tập, thu nhận và xử lý thông tin, nhất 
là thông qua việc vận dụng trong thực tiễn. Sự phát 
triển tài năng và những kỹ năng đều dựa trên nền 
tảng là những tri thức tiềm ẩn. 

- Trị thức mã hóa. Dạng trì thức này còn được 
gọi là tri thức hiển thị bởi nó được thể hiện ở sách 
báo, đĩa CD, tệp điện tử. Tri thức mã hóa được 
truyền bá đến với mỗi người nhờ vào việc tự học là 
chính. Tri thức tiềm ẩn rất cần được chuyển thành 
tri thức mã hóa khi mà học tập không chính quy 
phát triển. 

4. Giá trị của trì thức 


Trong bài viết “Sự nghèo nàn mới của thế kỷ 
mới: nghèo nàn về tri thức”, hai tác giả Hu Angang 
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và LÌ Chunbo nhấn mạnh rằng: bước vào thế kỷ XXI, 
sự nghèo nàn về tri thức (Knowledge poverty) là 
một thách thức lớn đối với mỗi con người. Thước đo 
nghèo nàn về trì thức không chỉ là trình độ giáo dục 
thấp, mà còn là thiếu năng lực, thiếu con đường để 
giành lấy, để tiếp thu, để giao lưu tri thức. Nói cách 
khác, người nghèo về tri thức là người bị “tước đoạt” 
cơ hội và quyền lựa chọn để giành lấy hoặc để tiếp 
thu hay giao lưu tri thức. Hai tác giả này coi tri thức 
như một khái niệm gồm khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, thông tin và mạng. Theo họ, nghèo 
về tri thức là nguyên nhân quan trọng tạo ra cái 
nghèo về thu nhập truyền thống (Income poverty) 
và cái nghèo về nhân văn (Human poverty) hay còn 
gọi là cái nghèo về con người. 

Hiện nay, cái nghèo về thu nhập được quốc tế quy 
định về mức. Cách đây hơn chục năm, với mức sống 
1 đôla/ngườ ngày được coi là mức của người nghèo 
trong xã hội. Bây giờ, có nơi, người ta định mức là 
2 đôla/ngườư/ngày. Nếu định mức như vậy thì ở nước 
ta vào năm 2011 này còn khá đông người nghèo. 

Sự nghèo nàn về phương diện nhân văn chỉ sự 
nghèo nàn về năng lực cơ bản của con người như 
mù chữ, kém dinh dưỡng, tuổi thọ dự kiến thấp, sức 
khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh có nhiều vấn đề phải 
lo ngại, bệnh tật luôn gây tác hại mà không ngăn 
chặn được. 
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Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc đã 
xác định ba yếu tố cơ bản của nghèo nhân văn: tình 
trạng tuổi thọ, trình độ tri thức, mức sống. 

- Tình trạng tuổi thọ được đánh giá thông qua tỷ 
lệ số người thọ không quá 40 tuổi trong tổng dân số. 

- Trình độ tri thức được xác định bằng tỷ lệ 
người lớn mù chữ. 

- Mức sống được căn cứ vào ba biến số: Tỷ trọng 
người không được sử dụng nước sạch, tỷ trọng người 
không được chữa bệnh, tỷ trọng số trẻ em dưới 5 tuổi 
bị thiếu cân nghiêm trọng. 

Sự nghèo nàn về tri thức thường do những 
nguyên nhân sau gây ra: 

- Do chỉ có trình độ giáo dục thấp hoặc căn bản 
chưa được giáo dục. 

- Do không có điều kiện hoặc cơ hội và năng lực 
sử dụng các phương tiện báo chí, điện thoại, máy 
tính, mạng thông tin... 

- Do trình độ kỹ thuật sản xuất thấp, năng suất 
lao động quá kém, phương pháp làm ăn lạc hậu nên 
địa phương nghèo, không đầu tư nhiều cho giáo dục 
và đào tạo. 

- Do người dân chưa nhận thức đầy đủ vai trò 
của tri thức. 
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5. Vai trò của tri thức và những hiệu ứng của 
tri thức 


Xã hội loài người không ngừng vận động và 
biến chuyển. Thông qua khoa học, những thế giới 
mới thay nhau xuất hiện, trong đó, tri thức trong 
mọi lĩnh vực ngày càng ở mức độ cao hơn trước và 
trở thành nguyên tắc chỉ đạo hành vi con người. Trì 
thức luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống con 
người. Mọi mối liên hệ giữa các cá nhân bao giờ cũng 
được xây dựng trên cơ sở người ta biết một cái gì đó 
về nhau. Sự thống trị không bao giờ chỉ dựa vào sức 
mạnh thể chất, mà còn phải có ưu thế về tri thức. Cả 
tái sản xuất xã hội cũng không chỉ là một quá trình 
vật lý, mà còn là quá trình tái sản xuất ra văn hóa, 
tức là tái sản xuất ra tri thức. 

N. Stehr viết??: 

“Xã hội cổ đại Israel được định hình kết cấu 
bằng tri thức tôn giáo - pháp luật của Tbra. Xã hội 
cổ đại Ai Cập dựa trên cơ sở và nguyên tắc thống 
trị là tri thức tôn giáo - thiên văn và nông nghiệp. 
Sự hưng thịnh của nền văn mình Astek”® của La Mã 
hay Trung Hoa, xét cho cùng, đều dựa trên thế 
mạnh về tri thức và công nghệ thông tin của họ. 


(27) N.Stehr. “Thế giới sinh thành từ tri thức”. Tạp chí Xã hội học 
(tiếng Nga), số 2, 2002, tr.31 - 35. 

(28) Dân tộc da đỏ đông nhất trên lãnh thổ Mexico, bị quân xâm 
lược Ispania tiêu diệt vào thế kỉ XVI. 
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Quyền lực và sự thống trị vào những thời kỳ xa xưa 
đều phụ thuộc không chỉ vào sự hơn hẳn về thể chất 
và không chỉ quy về sức mạnh ấy. Tri thức là thuộc 
tính phổ quát của con người”. 

Theo N.Stehr, xã hội có “tính mong manh, dễ vỡ” 
về cấu trúc, bởi các xã hội hiện đại là những cấu thể 
mà đặc điểm nổi bật trước hết là chúng “tự sinh sản” 
ra các cấu trúc của mình, tự xác định tương lai của 
mình, thành thử nó cũng có khả năng tự phá hủy. 
Đúng là các xã hội hiện đại mỏng manh và không 
vững chắc không phải vì chúng là các “nền dân chủ 
tự do”, mà vì đó là “xã hội dựa trên tri thức”. Tiềm 
năng dân chủ của các xã hội tự do chỉ có thể tăng lên 
nhờ vào những tri thức mới. 

Bàn về vai trò và hiệu ứng của tri thức, chúng 
ta cần tham khảo ý kiến trên đây. Và bây giờ, chúng 
tôi xin trình bày một số điểm cơ bản về tri thức: 

a) Bước vào thế kỷ XXI, dựa trên những thành 
tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
và liên lạc, cũng như những thành quả lớn lao của 
công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công 
nghệ nano.., nền kinh tế dựa vào tri thức (The 
Knowledge-based Economy) hay nói gọn hơn là 
kinh tế tri thức (Knowledge Economy) được khẳng 
định ngày càng rõ hơn. Thuật ngữ này muốn nhấn 
mạnh rằng, ý nghĩa của tri thức ngày càng tăng lên 
với tính cách nó là nguồn tạo ra của cải. 
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Trước đây, của cải được xác định bởi sự sở hữu 
đất đai hoặc tài nguyên thiên nhiên, sau đó vốn trở 
thành nguồn chính mang lại của cải. Ngày nay, vấn 
đề đã thay đổi. Cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại cần đến vai trò của các kỹ năng nghề 
nghiệp và những công nghệ mới, nhất là công nghệ 
cao. Khi xuất hiện các thị trường trên toàn cầu thì 
giá trị của tri thức và kinh nghiệm với tư cách là cơ 
sở của ưu thế cạnh tranh tăng lên gấp bội. Hiệu quả 
dựa trên quy mô sản xuất đã phải nhường chỗ cho 
hiệu quả dựa trên các đổi mới - sáng chế và sự tạo 
ra trì thức”. 

Theo nhà kinh tế người Anh .J.Dunning, trong 
ba thế kỉ qua, nguồn gốc của của cải trong nền kinh 
tế thị trường đã chuyển từ các tài nguyên thiên 
nhiên (đất đai, lao động có trình độ thấp) sang các 
nguồn lực có khả năng tạo ra những tài sản vô hình 
(tri thức và thông tin). 

Có thể nói, trong thời đại mới mà chúng ta đang 
sống, tri thức đã trở thành cơ sở của sự làm giàu 
kiểu mới. 

b) Nhiều công trình khoa học đã chỉ ra rằng, sự 
phổ biến nhanh chóng tri thức trên quy mô hành 
tỉnh đã thúc đẩy mạnh xu thế toàn cầu hóa. Việc 
truyền dẫn tri thức có vai trò hết sức quan trọng 


(29) A.Arystanbekova - Nền kinh tế dựa trên tri thức. ME ¡ MO, 
2008, số 6, tr.30 - 33. 
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đến xu thế quốc tế hóa và toàn cầu hóa, làm giảm 
bớt sự cách biệt giữa các nước về mặt công nghệ. 
Xét về mặt tiềm lực tri thức, châu Âu và Nhật Bản 
đã gần như đuổi kịp trình độ tri thức của Hoa Kỳ. 
Diện mạo của nền kinh tế và chính trị thế giới đã có 
những thay đổi®9. 

Nhà xã hội học nổi tiếng người Anh A.Giddens 
nhận định rằng, sự xuất hiện kinh tế tri thức đã 
làm thay đổi các quy luật phát triển kinh tế. Những 
nước và khu vực cho đến nay vẫn đang ở giai đoạn 
phát triển chủ yếu mang tính nông nghiệp, nghĩa là 
đang trên con đường công nghiệp hóa, có thể bước 
thẳng vào nền kinh tế tri thức bỏ qua giai đoạn công 
nghiệp hóa truyền thống. Về ý này, chúng ta thấy, 
Việt Nam đang trong giai đoạn thúc đẩy mạnh quá 
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nhưng lại 
đồng thời từng bước đưa một số lĩnh vực sản xuất 
đi vào kinh tế tri thức là một cách lựa chọn hợp lý. 

Thung lũng Silicon ở Bangalor (Ấn Độ) cũng là 
một ví dụ rõ nét về điều nói trên. 

Các tổ chức quốc tế cũng như giới khoa học hàn 
lâm gần đây đã khẳng định rằng, nắm bắt và sử 
dụng tri thức đang trở thành nhân tố tạo nên năng 
lực cạnh tranh của các quốc gia. Nhân tố này đóng 
vai trò ngày càng quan trọng trong việc quyết định 
ranh giới giữa đói nghèo và thịnh vượng. 


(30) M.Delapierre, Ph.Moati, M.E] Mukhoub - Connaissance et 
Modialisation - Paris, 2000. 


68 


KHUYÊN TÀI 


©) Tri thức không chỉ là nhân tố quan trọng 
nhất trong phát triển kinh tế, mà nó còn là nhân tố 
chuyển hóa xã hội và là nhân tố thúc đẩy cải cách 
xã hội. Chuyển hóa xã hội là một sự biến đổi mà 
trong đó các quan hệ xã hội truyền thống, phương 
thức tư duy truyền thống, việc giải quyết các vấn đề 
giáo dục và y tế, việc chuyển biến phương thức sản 
xuất... sẽ trở nên hiện đại hơn. Nhờ đó, con người có 
thể làm chủ được vận mệnh của mình, nâng cao học 
vấn, mở rộng tầm nhìn, giảm bớt khó khăn ách tắc. 
Đời sống sẽ trở nên phong phú hơn, hạnh phúc hơn 
(Stiglitz, 1998). 

Những tiến bộ của tri thức đòi hỏi cải cách 
mạnh mẽ hơn, đồng thời lại là động lực của cải cách. 
Cải cách là quá trình đổi mới không ngừng những 
thể chế và chuyển hóa xã hội. Cải cách phải dựa vào 
quá trình tiến bộ và phát triển tri thức, phát triển 
năng lực tiếp thu tri thức của con người. Giao lưu tri 
thức cũng là môi trường xã hội quan trọng để cuộc 
cải cách được tiến hành thuận lợi hơn9!, 

d) Ở Trung Quốc gần đây có một vấn đề lớn 
được đặt ra là, phải làm giảm “khoảng cách tri thức" 
(Knowledge Gap) trong quá trình đuổi kịp các nước 
đi trước. Nội dung của vấn đề đó như sau: 


(31) Hu Angang, Li Chunbo. Sự nghèo nàn mới của thế kỷ mới: 
nghèo nàn về tri thức. Zhongguo Shehui Kexue, 2001 n., d.3 q,, 
d.70 - 8l1y. 
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Trong điều kiện kỹ thuật và công nghệ phát 
triển nhanh chóng, sức mạnh thị trường không 
ngừng tăng lên, toàn cầu hóa không ngừng mở rộng 
phạm vi tác động. Trước bối cảnh ấy, xu thế toàn cầu 
hóa tri thức và thông tin cũng xuất hiện một hiện 
tượng quan trọng. Đó là hiện tượng phân hóa hai cực. 
Một mặt, các nền kinh tế mới lấy tri thức làm cơ sở 
đã giúp cho những quốc gia và khu vực có tri thức và 
thông tin thu được lợi nhuận ngày càng cao hơn, tích 
lũy được nhiều của cải hơn, nhanh chóng hơn, hiệu 
quả tích lũy của cải cao hơn. Họ thực hiện được việc 
tri thức sáng tạo ra của cải. Trong khi đó, những nước 
kém nắm bắt tri thức mới, nhất là những nước đang 
phát triển, ngày càng có nguy cơ bị ngoại vi hóa. Biểu 
hiện nổi bật của ngoại vi hóa là xuất hiện “khoảng 
cách tri thức”, “khoảng cách thông tin”. Ỏ đây, người 
Trung Quốc quan niệm “khoảng cách” là sự không 
đối xứng thực chất giữa hai hay nhiều quần thể loài 
người về mặt phân phối và sử dụng tri thức, thông 
tin và thông tấn. “Khoảng cách” cũng còn có nghĩa 
là sự khác biệt về mặt kỹ thuật thu lượm tri thức, 
thông tin một cách hữu hiệu. Nguyên nhân lớn nhất 
làm nảy sinh “khoảng cách” là sự “cách ly tri thức” 
(Knowledge Divide) - đó là hiện tượng thiếu năng 
lực sáng tạo, thu thập và tiếp thu, giao lưu tri thức, 
không thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng những 
thành quả văn minh xã hội lấy tri thức làm nền tảng. 
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II. TRÍ TUỆ 


1. Trí tuệ và hoạt động trí tuệ 


Chúng ta đang đề cập tới một vấn đề rất khó, rất 
phức tạp bởi trong xã hội cũng như trong khoa học, 
hiểu biết về nội hàm của khái niệm này khá khác 
nhau. Do vậy, cần dựa vào một cách hiểu nhất định 
để giải quyết vấn đề đặt ra trong chuyên đề này: 

Trí, theo tiếng Anh và tiếng Pháp, đều là 
Intelhigence. Chữ Trí có nhiều nghĩa, thông dụng 
hơn cả là những nghĩa sau: 

- Khả năng hiểu biết của con người với mức độ 
khác nhau: hiểu (connaissance) và biết (savoir). 

- Khả năng suy luận, lý giải của con người 
(raisonnement) hoặc khả năng diễn dịch, suy diễn 
(déduction), sự suy lý, tạo ra thông tin mới từ thông 
tin đã có (Inferenece). 

- Khả năng sáng tạo (creativité). 

Trong hoạt động, nếu người ta thể hiện khả 
năng thích nghi nhanh với những biến động của 
hoàn cảnh, có những hành động đáp ứng kịp thời 
với những thay đổi của môi trường xung quanh thì 
thường coi đó là trí khôn. Với trẻ em, khi chúng 
thể hiện những hành động, hành vi đáp ứng một 
cách nhanh nhạy, ta nói đó là đứa trẻ có trí khôn. 
Với những con vật có khả năng đáp ứng nhanh yêu 
cầu của con người, ta cũng nói rằng con vật đó có 
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trí khôn. Trí khôn thể hiện ở khả năng thích nghi 
trong một tình huống cụ thể, tìm ra giải pháp phù 
hợp với những tương quan không gian và thời gian, 
những thuộc tính cụ thể của sự vật. Người Pháp 
gọi là intelhgence pratique (trí khôn thực tiễn). 
Nguyễn Khắc Viện gọi là Trí làm. 

Trong thực tiễn, nếu khả năng hành động thích 
nghi với hoàn cảnh biến động và hành động đó thiên 
về tư duy trừu tượng thì người ta gọi là Trí tuệ. 

Có thể đưa ra một số cách hiểu về trí tuệ như sau: 

- Khả năng xử lý thông tin để giải quyết vấn 
đề và nhanh chóng thích nghi với tình huống mới 
(EF.Raynal, A.Rieuniler); 

- Khả năng hiểu biết các quan hệ sẵn có giữa 
các yếu tố của tình huống và thích nghi để thực hiện 
có hiệu quả công việc đặt ra (N.Sillamy); 

- Khả năng giải đáp các vấn đề mới bằng cách 
thích nghi kinh nghiệm và trì thức riêng với tình 
huống cụ thể và thoát ra khỏi các khó khăn gặp 
phải ngoài các phương thức đã học được (R.Zazzo). 

Người ta phân biệt trí tuệ (hoặc trí khôn) thực 
tiễn với trí khôn trừu tượng. Theo Thorndike, trí tuệ 
trừu tượng xuất phát từ ngôn ngữ phát triển theo tư 
duy, dùng tượng trưng và ký hiệu để biểu hiện các 
sự vật và tương quan giữa các sự vật. 

Chúng ta không sa vào những lý thuyết cổ điển 
về trí tuệ trong triết học, tâm lý học, gắn với tên tuổi 
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của Bonnet, Richard, Jean Piaget, Henri Vallon, 
Vygotsky... mà bàn ngay vào chủ đề hoạt động trí tuệ. 
Do vậy, nên tham khảo ý kiến của Howard Gardner 
(Hoa Kỳ), đưa ra quan niệm về trí tuệ như là “năng 
lực giải quyết vấn đề hay tạo ra các điều ích lợi có 
giá trị trong bối cảnh văn hóa hay tập thể xác định”. 
Theo quan niệm ấy, Gardner phân chia thành bảy 
kiểu (type) trí tuệ: 

- Trí tuệ âm nhạc: nhạy cảm với các hệ thống 
dấu hiệu âm thanh và sáng tạo ra các sản phẩm có 
tính âm nhạc; 

- Trí tuệ cảm giác - vận động: khả năng tạo hay 
tái tạo một điệu bộ phù hợp với hoàn cảnh; 

- Trí tuệ logic - toán: hiểu biểu tượng và biến số 
logic - toán; 

- Trí tuệ ngôn ngữ: làm chủ được ngôn ngữ và 
sự diễn đạt bằng lời hay chữ viết; 

- Trí tuệ không gian: TY1 giác và làm cho mọi 
người thấy rõ về không gian; 

- Trí tuệ hên nhân cách (Interpersonnal): Khả 
năng tạo ra các mối quan hệ với người khác và thấu 
hiểu được người khác, có khả năng thấu cảm, thông 
minh, khôn ngoan trong quan hệ xã hội; 

- Trí tuệ nội tâm: có đời sống nội tâm phong phú 
và nhân cách cao cả. 

Chính Howard Gardner là người tiên phong, 
nghiên cứu về sự tạo vốn con người (Human Capital) 
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và được ứng dụng vào “Chiến lược con người” của 
nhiều quốc gia hướng vào thế kỷ XXI nhằm khai 
thác tiềm năng con người. Quan niệm của Gardner 
về các kiểu trí tuệ là cơ sở để chúng ta xác định 
rằng, hoạt động trí tuệ ứng với kiểu trí tuệ, và do 
vậy, nhiều hoạt động trí tuệ trong xã hội gắn với 
nhiều kiểu lao động nghề nghiệp, và chủ thể của 
hoạt động trí tuệ là những lao động trí tuệ, một lực 
lượng lao động sẽ ngày càng đông đảo trong nền 
kinh tế tri thức (Knowledge Economy) ở thế kỷ XXI. 

Đến đây, ta có thể nói rằng hoạt động trí tuệ (với 
tư cách là hoạt động trong một lĩnh vực lao động) sẽ 
bao gồm nhiều kiểu (nhiều loại hình khác nhau): 

- Hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực nghệ thuật âm 
nhạc như sáng tác âm nhạc (nhạc sĩ), biểu diễn các 
nhạc cụ (nhạc công), trình diễn các bài hát (ca sĩ), 
nghiên cứu lý luận âm nhạc, bình luận các tác phẩm 
âm nhạc... 

- Hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực lao động với sự 
khéo léo, nhanh nhẹn... trong việc vận dụng những 
cảm giác vận động như các vũ công, các nghệ sĩ xiếc 
(nhào lộn, uốn dẻo...), các nghệ sĩ trong lĩnh vực thể 
thao - nghệ thuật, các vận động viên thể thao... 

- Hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực lao động 
khoa học công nghệ, tìm tòi phát hiện những quy 
luật tự nhiên hoặc xã hội, xây dựng các biểu tượng 
(symbole) và các khái niệm (concept) mới, xử lý 
thông tin (information) thành các tri thức (savoir)... 
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- Hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực lao động sử 
dụng ngôn ngữ (cả ngôn ngữ nói lẫn ngôn ngữ viết) 
như một thứ công cụ chủ yếu. Trong lĩnh vực này, ta 
thấy có những nhà sáng tác văn học (văn s†), thơ ca 
(thi s1), biên soạn kịch bản cho sân khấu hay điện 
ảnh, những nhà sư phạm (giáo viên) và nhiều đại 
diện của nhiều nghề mới trong xã hội khi công nghệ 
thông tin trở nên thông dụng. 

- Hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực lao động tạo 
hình như điêu khắc, tạc tượng, chế tác đá quý, thiết 
kế nhà ở, trang trí nội thất... 

- Hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực xây dựng 
các mối quan hệ liên nhân cách, những hoạt động 
mà đối tượng là con người như nhà ngoại giao, nhà 
tổ chức, những tuyên truyền viên, những nhà hoạt 
động xã hội... 

- Hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực lao động luôn 
đòi hỏi những nỗ lực về đạo đức, nhân cách, tận tâm 
và trách nhiệm cao với người khác (thầy thuốc, luật sư, 
chánh án, thanh tra, kiểm tra.... 

Chúng ta không thể dùng phương pháp mô tả 
cụ thể để nói đầy đủ về những hoạt động trí tuệ và 
những chủ thể của những hoạt động đó, và cần bằng 
lòng xếp hoạt động trí tuệ vào mấy tiêu chí sau: 

- Trước hết, nội dung của hoạt động trí tuệ đòi 
hồi phải có được trên cơ sở những trì thức mói, những 
tri thức hiện đại (chứ không phải là những tri thức 
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đã lão hóa). Hoạt động trí tuệ chỉ có thể được tiến 
hành không đứt đoạn khi mà chủ thể của hoạt động 
phải thường xuyên tiếp cận và xử lý những thông 
tin mới, biến thông tin thành những tri thức. Sự 
truy cập thông tin một cách thường nhật và làm chủ 
tri thức mới (và từ đó luôn làm chủ công nghệ mới) 
là tiêu chuẩn cơ bản của hoạt động trí tuệ; 

- Hai là, hoạt động trí tuệ luôn đòi hỏi sự sáng 
tạo, sự thích ứng với các tình huống, các hoàn cảnh 
bên ngoài luôn thay đối. Đi vào kinh tế tri thức thì 
sáng tạo trở thành động lực chủ yếu đối với sự phát 
triển. Trong nền kinh tế này, sản xuất công nghệ 
trở thành loại hình sản xuất quan trọng nhất. Các 
doanh nghiệp công nghệ - doanh nghiệp sáng tạo 
mọc lên ngày càng nhiều. Thiếu sáng tạo, con người 
sẽ bị đào thải khỏi hoạt động trí tuệ; 

- Các hoạt động trí tuệ tạo nên môi trường lao 
động mà trong đó tập trung những tài năng trong 
xã hội. Một bộ phận quan trọng của lực lượng tài 
năng này là trí thức, đó là “những lao động trí óc, có 
trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất 
định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền 
bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tỉnh 
thần và vật chất có giá trị đối với xã hội ”2, 


(32) Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ bảy (khóa X): Nghị quyết số 27-NQ/HNTW 
“Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước”. 
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Ở đây, chúng tôi muốn phân biệt một điều: có 
những người tham gia các hoạt động trí tuệ nhưng 
không xếp vào phạm trù trí thức, song, đã là trí 
thức thì nhất định là những người tham gia các 
hoạt động trí tuệ. Trí thức là những lao động trí 
óc, đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp và 
tổ chức lực lượng nghiên cứu, sáng tạo cũng như 
trong đào tạo đội ngũ kế cận. Họ đóng vai trò “đầu 
đàn”, những cán bộ đầu ngành hoạt động, công việc 
của họ có ý nghĩa quyết định hướng đi của khoa 
học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, sản xuất, kinh 
doanh... Với họ, ta cần hiểu đây là những tài năng, 
những “hiền tài” của quốc gia. Sự đánh đồng tất cả 
những người có học vấn đại học, những người tham 
gia hoạt động trí tuệ với những bậc “hiền tài” này 
sẽ dẫn đến những bất hợp lý trong chính sách sử 
dụng, đãi ngộ trí thức đúng với nghĩa là những tài 
năng lớn của đất nước. Về vấn đề này, chúng ta còn 
có dịp quay lại. 

- Hoạt động trí tuệ luôn luôn gắn liền với những 
hoạt động duy trì, bảo vệ, phát huy, truyền bá văn 
hóa dân tộc, khai thác và thâu nhận những giá trị 
văn hóa của nhân loại, kết hợp và “Việt Nam hóa” 
những giá trị văn hóa mới của thế giới, làm cho văn 
hóa bản địa trở nên phong phú và hiện đại hóa. 
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2. Giải phóng, đổi mới, phát triển hoạt động 
trí tuệ 

Các khái niệm giải phóng, đối mới và phát triển 
có mối quan hệ chặt chẽ, nhiều khi giải thích về thuật 
ngữ này phải nhờ vào nội hàm của thuật ngữ kia: 

Giải phóng (Liberation) mang nhiều ý nghĩa 
khác nhau, trước hết, ta hiểu đây là một việc giúp 
cho một chủ thể, một sự vật được vượt ra khỏi một 
trạng thái cũ để phát triển trong một trạng thái 
mới. Chúng ta thường nói đến giải phóng dân tộc, 
tức là giúp cho dân tộc ra khỏi một chế độ xã hội kìm 
kẹp họ để họ trở nên tự do, hoặc giải phóng năng 
lượng, tức là làm cho một năng lượng phát huy được 
sức mạnh tiềm tàng của nó. Giải phóng còn có nghĩa 
là giải thoát (affranchissement), tháo gỡ một tình 
trạng khó khăn (emancipatlon), hoặc phóng thích 
(deliverance). Trong đời sống xã hội, chúng ta luôn 
bắt gặp những thuật ngữ trong phạm trù giải phóng 
như phóng thích tù nhân, phóng sinh cho con vật, 
giải thoát con tin... Ở đây, trong ngữ cảnh hoạt động 
trí tuệ, giải phóng cần được hiểu như một chính 
sách, một chủ trương, một việc làm giúp cho hoạt 
động ấy được tiến hành thuận lợi, tư tưởng được tự 
do, công việc được tạo điều kiện thuận lợi và chủ thể 
hoạt động được tôn trọng, được sử dụng với thái độ 
trọng thị, được thể hiện bản lĩnh của mình. 
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Khái niệm Giải phóng thường gắn với khái niệm 
Đổi mới, bởi trong đổi mới đã có ý nghĩa về việc tháo 
bỏ những cái cũ đã quy định, đã trói buộc và đã kìm 
hãm con người, công việc, tư duy và phương thức 
thực hiện công việc, làm cho sự việc trở nên trì trệ, 
đình đốn, thậm chí là suy thoái. Tuy nhiên, ở khía 
cạnh này, đổi mới mang ý nghĩa của tự giải phóng, 
không cần đến sự viện trợ, giúp đỡ từ chủ thể khác. 

Trong công việc, trong phương thức hoạt động, 
nhiều khi người ta thường nhật đưa cái mới vào để 
cái cũ có những thay đổi mà ta thường gọi là canh tân 
(innnovation). Canh tân là thuật ngữ hay được dùng 
như canh tân chương trình giáo dục, canh tân nghệ 
thuật. Việc canh tân nếu mang ý nghĩa như một 
việc cần làm lại và tính chất thay cái cũ có phần 
triệt để hơn thì thường được dùng bằng thuật ngữ 
cách tân (rénovatlon). Làm lại một phương pháp, 
làm lại một mốt áo quần... nhiều khi được coi là một 
cách tân. Nếu như thay cũ hoàn toàn để xây dựng 
cái mới, triệt để hơn công việc cách tân, người ta gọi 
là cải cách (reforme) như cải cách giáo dục, cải cách 
tôn giáo, cải cách ruộng đất, cải cách hành chính. 

Ở Liên Xô cũ, người ta đã tháo dỡ toàn bộ thể 
chế cơ cấu chính trị và kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
đang có những khuyết tật nhất định để nhằm có 
một cái gì đó mới hơn. Cách tháo ra làm lại từ đầu 
đó là sự cải tổ (perestroika - xây dựng lại). 
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Ở Việt Nam, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI 
(1986), vấn đề đổi mới được đặt ra. Thuật ngữ này 
không hoàn toàn “chồng khít” lên các thuật ngữ 
kể trên nên chúng ta thường không dịch ra tiếng 
nước ngoài với một từ gần giống, mà vẫn giữ nguyên 
tiếng Việt: doi moi. Trong đổi mới, sự bảo tồn cái cũ 
hợp lý, bổ sung cái mới có chọn lọc, trình tự bước đi 
có sự tính toán. Đổi mới là nguyên tắc sống còn để 
phát triển, nhưng đổi mới phải thận trọng, khéo léo, 
có chiến thuật và chiến lược tiến hành. 

Nói đến một hoạt động, người ta phải đề cập tới 
động lực, động cở, động thái, phương tiện, công nghệ 
và con người trong hoạt động. Do vậy, đổi mới hoạt 
động trí tuệ, chắc chắn phải đổi mới tất cả những 
gì liên quan đến hoạt động để mang lại một chất 
lượng mới, một hiệu quả cao hơn trên cơ sở thay đổi 
cách tiến hành hoạt động, cơ chế hoạt động, công tác 
quản lý hoạt động, phương tiện và công nghệ hoạt 
động và đặc biệt là con người với tư cách là những 
chủ thể, những nhân cách thực hiện hoạt động. 

Phát triển (Development) là khái niệm thường 
dùng với khái niệm giải phóng hay đổi mới, song 
phát triển với tư cách là kết quả, giải phóng hay đối 
mới như là phương thức hành động để kết quả do 
phát triển mang lại. Khái niệm phát triển bao hàm 
nhiều nghĩa, có lẽ hay dùng nhất là: 
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- Nói đến trạng thái thay đổi của sự vật, hiện 
tượng từ bậc thấp lên bậc cao, ngược lại với khái 
niệm suy thoái, trì trệ, đứng yên, không mang lại 
một chất lượng mới hay một kết quả mới tốt hơn. 

- Cũng có khi nói đến sự thoát khối cái cũ, vượt 
ra khuôn khổ nào đó. 

- Người Pháp dùng khái niệm Development còn 
để chỉ ra sự khai triển một công việc như khai triển 
một hàm số, khai triển một cảnh quan. 

Ở chuyên đề này, ta để cập đến sự phát triển 
hoạt động trí tuệ, và chắc chắn rằng, nội dung cần 
bàn là làm thế nào để hoạt động đó có kết quả cao 
hơn trước, có hiệu quả tốt đẹp hơn trước, làm cho hoạt 
động trí tuệ không bị kìm hãm, ràng buộc bởi những 
quy chế, những chế độ khiến hoạt động bị trì trệ, thụ 
động, thiếu sáng tạo, thiếu cơ chế tháo gỡ những khó 
khăn mà hoạt động đó không vượt ra được. 

Đau khi trình bày những khái niệm “công cụ” trên 
đây, chúng tôi xin đề cập tới những nội dung sau: 

a) Sự tha hóa lao động trí tuệ 

Marx và Engels đã từng nói đến sự tha hóa của 
công nhân trong thời kỳ tư bản bóc lột giá trị thặng 
dư nặng nề, khiến cho những lao động làm thuê đã 
coi lao động trong các xưởng máy tư bản như một 
nhục hình. Họ là nạn nhân của sự tha hóa bởi bản 
chất lao động vốn có của họ trở nên “xa lạ” dưới con 
mắt họ. 
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Hoạt động trí tuệ không tạo nên năng lực sáng 
tạo cho người lao động tri thức thì trước sau, lao 
động trí tuệ cũng bị tha hóa. Một ca mổ của một bác 
sĩ lành nghề nếu không được coi là một giá trị cao 
hơn công việc ở lò giết mổ gia súc thì con dao mổ có 
thể sẽ không được chính bác sĩ phẫu thuật nâng niu, 
g1ữ gìn nữa. 

Nghệ sĩ điện ảnh mở quán cà phê hoặc nhà hàng 
(restaurant) để sống, một cán bộ khoa học mở công 
ty trách nhiệm hữu hạn nhằm tăng thu nhập, cán 
bộ giảng dạy chạy theo các lớp thỉnh giảng vì đồng 
tiền mà quên nhiệm vụ “trồng người” là kết quả của 
một chế độ lương bổng và phụ cấp nghề nghiệp bất 
hợp lý khiến cho lao động trí tuệ đánh mất bản chất 
của nó. 

b) Sự thất thoát tài năng trong hoạt động trí tuệ 

“Tài năng của những lao động trí tuệ là tài 
nguyên kinh tế then chốt và là nguồn lực sáng tạo 
trong khoa học, công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật, 
văn hóa... (Andrés Solimano). Những quốc gia có sự 
di động tài năng ra ngoài như là những quốc gia cung 
ứng (Source nations) sẽ bị suy giảm vốn nhân lực, 
và những quốc gia tiếp nhận (Receiving countries) 
sẽ có thêm khả năng phát triển. Nhiều quốc gia chủ 
trương lưu chuyển tài năng ra ngoài như một hàng 
xuất khẩu quan trọng đã có chiến lược đào tạo để 
thật sự là một địa chỉ cung ứng tài năng mà không 
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bị tiêu hao nguồn chất xám như Do Thái có “ngân hàng 
chất xám” (Brain bank) hoặc Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, 
Ukraine, Belarus, Hungary, Ba Lan đều có nguồn 
tài năng kỹ thuật xuất ra ngoài. 

Ỏ Việt Nam, vấn đề thất thoát tài năng cần 
được cảnh báo bởi chúng ta không đào tạo đủ tài 
năng cho các lĩnh vực hoạt động trí tuệ trong nền 
kinh tế quốc dân, trong khi chính sách giữ được tài 
năng trí tuệ lại không có. 

Điều đáng lưu ý là, theo dõi sự di chuyển tài 
năng từ quốc gia này sang quốc gia khác thì thấy 
những người có học vấn cao, tức là những người mà 
thường là thành viên của các hoạt động trí tuệ, mới 
có khả năng di chuyển và di chuyển nhiều so với lao 
động chân tay. Chính sách nhập cư của những quốc 
gia tiếp nhận thường dành sự ưu ái cho họ. 

Trên thực tế, những lao động trí tuệ trong các cơ 
quan khu vực chính phủ Việt Nam chuyển sang các 
doanh nghiệp tư nhân hoặc sang các tổ chức quốc tế 
đang ngày càng nhiều. Hiện tượng đó đáng để suy 
nghĩ, bởi đây là một hiện tượng quay 180 độ về sự 
định hướng lao động của người được đào tạo. Cách 
đây không lâu, người ta chú trọng đến biên chế Nhà 
nước, còn giờ đây, làm việc nhà nước không còn là sự 
hấp dẫn đối với người lao động ít nhiều có tài năng. 
Do vậy, thất thoát tài năng là điều rất dễ xảy ra. 
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c) Tự do là mấu chốt của hoạt động trí tuệ 
trở thành sáng tạo 

Khi đề cập đến vấn đề này, người viết không 
quan niệm tự do là hành động “vô chính phủ”, vô 
nguyên tắc, thiếu khuôn khổ. Với những hoạt động 
trí tuệ, cả trong lĩnh vực khoa học - công nghệ cũng 
như lĩnh vực văn học - nghệ thuật, người lao động 
cần được lắng nghe khi họ bày tỏ quan điểm của 
mình qua hoạt động cụ thể cũng như họ thẳng thắn 
trong công việc tư vấn, tham mưu, phản biện. Từ lâu, 
nhiều nhà khoa học đầu ngành đã đặt vấn đề quyền 
được sai lầm trong hoạt động trí tuệ. Đây là vấn đề 
tế nhị bởi sự lặp lại sai lầm vô giới hạn là điều không 
thể chấp nhận. Do vậy, quyền được sai lầm cần có, 
song cũng phải khẳng định rằng, nhà quản lý không 
khuyến khích sự sai lầm. Song, mặt khác, nhiều nhà 
quản lý lại không muốn hoặc ngại ngùng khi phải 
nghe những lời phản biện không thuận tai. Thậm 
chí, có trường hợp, khi phải nghe những ý kiến có 
tính phản biện “trái chiều”, người nghe lại cho rằng, 
những người nói kia là lực lượng “đối trọng” của mình. 

Amartya Sen, người được giải thưởng Nobel về 
kinh tế học, đã viết cuốn sách với tên “Phát triển là 
- quyền tự do”. Ông phân tích những vấn đề kinh tế học 
và so sánh quyền tự do của những lao động bị cưỡng 
bức và những lao động có quyền ký hợp đồng với chủ 
tư bản. Ở góc độ hoạt động trí tuệ mà chúng ta bàn đến, 
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phát triển là phải nâng cao không chỉ cuộc sống và 
điều kiện của hoạt động, mà còn là người hoạt động 
trí tuệ được mở rộng quyền tự do của mình trên cơ 
sở những khả năng lựa chọn phương thức hoạt động 
mang lại chất lượng và hiệu quả cao hơn. 

d) Nhân cách lý tưởng của những người làm 
chủ hoạt động trí tuệ 

Trong tâm lý học, từ lâu những đại biểu của 
dòng tâm lý học hoạt động cho rằng, mỗi giai đoạn 
phát triển của con người đều có hoạt động chủ đạo, 
tức là hoạt động tạo nên những phẩm chất nhân 
cách quan trọng nhất của gia1 đoạn đó. Những nhà 
khoa học tâm lý Xô Viết như Leontiev, Davydoy, 
Elconhin, Galperin.. đã xây dựng lý thuyết hoạt 
động và khẳng định hoạt động vui chơi là chủ đạo 
của trẻ lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động học tập là chủ 
đạo của lứa tuổi học sinh nhỏ... Khi kinh tế tri thức 
xuất hiện, lý thuyết hoạt động chủ đạo bắt đầu lung 
lay. Ỏ đây, tôi cho rằng, trong mỗi hoạt động, con 
người cần phải được giáo dục về nhân cách lý tưởng, 
và khi tham gia thực sự vào hoạt động, nhân cách lý 
tưởng ấy cũng được củng cố và phát triển. 

Nhân cách cụ thể là hiện thực và biểu hiện 
thông qua cá nhân. Karl Marx viết rằng, “tiền đề 
thứ nhất của bất kỳ lịch sử loài người nào rõ ràng 
cũng là sự tồn tại của cá thể có sinh mệnh”), 


(33) Marx, Engels. Toàn tập, Tập I, tr.242. 
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Gần đây, Zhang Ruiwen, Zhang Lihali và Hukal 
có viết một bài về nhân cách lý tưởng của thời đại kinh 
tế tri thức. Những nhà nghiên cứu này viết rằng: 

“Loài người giương cao ngọn cờ lý tính đi tới thời 
đại kinh tế công nghiệp. Con người thời đại kinh tế 
công nghiệp ở mức độ rất lớn đã thoát khỏi sự nô 
dịch của giới tự nhiên, từ đó thoát ra khỏi thứ quan 
hệ phụ thuộc nhân thân trong thời đại kinh tế nông 
nghiệp, đạt được sự độc lập nhân cách. So với thời 
đại kinh tế nông nghiệp, nhân cách thời đại kinh 
tế công nghiệp có các đặc trưng tỉnh thần khoa học 
như tôn trọng thực tế, theo đuổi chân lý, dám hoài 
nghi, không ngừng tiến thủ, khoan dung mở ngỏ, 
chân thành vô tư, nghiêm túc, phê phán, sáng tạo 
cái mới. Loại nhân cách này không những thúc đẩy 
mạnh mẽ sự sáng tạo, phổ cập và truyền bá tri thức 
khoa học, nâng cao trí tuệ và lý trí của con người, 
tăng cường năng lực chống lại sự dã man và ngu 
muội, hơn nữa có thể thông qua việc du nhập tỉnh 
thần khoa học vào xã hội, thúc đẩy văn minh hóa 
phương thức hành vi xã hội, thúc đẩy việc đạo đức 
hóa tư tưởng và hành vi con người. Nhân cách vĩ đại 
của Copernics, Bruno, Galilei, Newton, Einstein.. 
không những trở thành và là nguồn tỉnh thần không 
bao giờ cạn kiệt thúc đẩy khoa học phát triển, mà 
còn trở thành nguồn của cải quý giá của văn minh 
đạo đức loài người. 
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Nhưng nhân cách thời đại công nghiệp cũng có 
những khiếm khuyết nghiêm trọng, đó là sự vắng 
bóng tỉnh thần nhân văn. Người ta suy tôn quá mức 
lý tính mà bỏ qua sự quan tâm đến ý nghĩa và giá trị 
sinh tồn của loài người; nắm được tri thức hữu hiệu 
về tự nhiên nhưng đánh mất cái tôi, đánh mất linh 
tính nội tại”, 

Từ đó, các nhà nghiên cứu cho rằng: 

- Nhân cách lý tưởng của con người hoạt động 
trí tuệ phải vừa thể hiện tinh thần khoa học, vừa 
tràn đầy mối quan tâm nhân văn. 

- Khoa học là sự đối thoại giữa con người với 
giới tự nhiên. Phải có sự tổng hợp mới thì mới hi 
vọng xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa con người với 
con người, giữa con người với giới tự nhiên; 

- Sự giao hòa giữa tỉnh thần khoa học với tinh 
thần nhân văn sẽ tạo điều kiện cần thiết cho sự 
hình thành nhân cách lý tưởng của thời đại kinh tế 
tri thức. 


3. Định hướng giải pháp giải phóng, phát 
triển và đổi mới hoạt động trí tuệ 


Vấn đề chung nhất để định ra giải pháp thay đổi 
và nâng cao cơ bản chất lượng hoạt động trí tuệ là 
phải tư duy lại những gì liên quan đến hoạt động này. 


(34) Zhang Ruiwen, Zhang Lihal, Hukali. Lun Zh¡shi Jingli shidaide 
lixiang renge. “Shehul kexue”, 2000n, d.8g., d.24 - 28y. 
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Hoạt động trí tuệ là một trong những hoạt động 
mang tính khoa học cao nhất, cho nên, để thay 
đổi nó, trước hết và cơ bản là tư duy lại khoa học 
(Re-thinking Sclenece). 

1. Trước hết, phải khẳng định rằng, nguồn lao 
động trí tuệ là vốn con người (Human Capital) quý 
giá nhất trong các nguồn vốn con người khác, bởi 
nó quyết định năng lực sáng tạo và năng lực cạnh 
tranh của quốc gia. Nếu thừa nhận điều này cần 
phải lưu ý mấy vấn đề sau: 

- L/Torow, một lý luận gia nổi tiếng về tư bản 
người, đã đưa ra ý kiến rằng, “quan niệm tư bản 
người đóng vai trò trung tâm trong phân tích kinh 
tế hiện nay”. A.M.Bouman đã gọi sự phát hiện ra vai 
trò của vốn con người (hay tư bản người) là một cuộc 
cách mạng trong tư duy kinh tế”. Tư bản người 
là tổng hợp các khả năng sản xuất của người lao 
động, bao gồm các chi phí của Nhà nước, của doanh 
nghiệp và của chính người lao động để hình thành 
và hoàn thiện những khả năng đó. 

- Tư bản người là giáo dục, hay nói dễ hiểu hơn, 
là những đầu tư vốn dài hạn vào con người dưới dạng 
các chi phí giáo dục và đào tạo lực lượng lao động 
trong quá trình sản xuất, bảo vệ sức khỏe, di chuyển 
dân cư, tìm kiếm thông tin về giá cả thị trường. 


(35) Xem thêm X.A.Djatlov - Các cơ sở của lý luận về tư bản người, 
1996, tr.76. Và Shchetinin V.P - Tư bản người và tính đa nghĩa của 
việc luận giải nó, “MEIMO”, 2001, N.12, tr.42 - 49. 
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Rõ ràng là, vốn con người là một dạng đầu tư 
vốn đặc biệt, và tất nhiên đầu tư để có tiềm năng trí 
tuệ cao lại càng đặc biệt. Logic của vấn đề là, phải 
tăng vai trò của giáo dục như một nguồn lực cơ bản 
để hình thành lực lượng lao động chất lượng cao hay 
lực lượng lao động trí thức. Trong một bài báo tên 
“Hạnh phúc từ trí tuệ”, V. Meljancev đã luận giải 
đầu tư vào tư bản người là đầu tư có hiệu quả nhất. 

2. Chúng ta đang nói đến lý luận phát triển 
và vấn đề phát triển, đối mới hoạt động trí tuệ. Do 
vậy, cần lưu ý rằng, nhiều tổ chức thế giới như WB, 
IMF, UN.. đã xây dựng một hệ tư tưởng về phát 
triển (Ideology of Development), nhưng trong đó 
nổi lên rất rõ xu thế của chủ nghĩa duy phát triển 
(Developmentalism), quá nhấn mạnh yếu tố kỹ 
thuật đối với phát triển mà coi nhẹ những yếu tố xã 
hội. Những chuyên gia tầm cỡ lớn về phát triển như 
Thomas Friedman (tác giả của “Thế giới phẳng” hay 
jefrey Sachs (chuyên gia của UNDP, người đưa ra 
những chính sách viện trợ cho các nước nghèo) đã bị 
William Easterly (giáo sư kinh tế học của New York 
University) phê phán vì đề cao chủ nghĩa duy phát 
triển. William Easterly cho rằng Việt Nam không 
bị thất bại bởi là một trong những quốc gia “không 
nghe lời” những chuyên gia duy phát triển khuyên 
bảo. Đúng sai của William Easterly ra sao cần bàn ở 
một nơi khác, tuy nhiên để phát triển đội ngũ lao động 


1OO 


KHUYỀN TÀI 


trí tuệ thì rõ ràng, ở nước ta, có hàng loạt vấn đề về 
quan niệm (concepts), chính sách (policles)... phải có 
sự thay đổi và đổi mới, không thể trượt theo đường 
mòn cũ được. 

3. Trong thời đại ngày nay, với sự hợp lưu của 
các dòng chảy như cách mạng khoa học và công 
nghệ, nền kinh tế toàn cầu hóa, sự phát triển kinh 
tế thị trường, cách mạng văn hóa..., việc xây dựng và 
phát triển lực lượng lao động trí tuệ, bao gồm những 
công nhân “cổ trắng”, những kỹ thuật gia, những 
nhà kinh doanh và những trí thức trong các lĩnh 
vực hoạt động xã hội... phải trở thành chính sách lớn 
của quốc gia, phải là mục tiêu ưu tiên của chiến lược 
con người. Nhìn vào lực lượng này, người ta thấy 
được sức sống của dân tộc trong thời đại mới, thấy 
được năng lực sinh tổn và phát triển của quốc gia 
trong một thế giới mà cuộc cạnh tranh để vươn lên 
đã chuyển sang giai đoạn lấy tiềm năng trí tuệ làm 
lợi thế so sánh. 

Nhìn vào từng dòng chảy của thời đại, ta có thể 
hình dung thấy một phần nào đó công việc phải làm 
để có được lực lượng lao động trí tuệ và tạo ra những 
điều kiện để hoạt động trí tuệ mang lại những hiệu 
quả cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội 
bền vững. 

a) Đối với cuộc cách mạng Khoa học và Công 
nghệ hiện đại, như trên đã nói, đặc trưng cơ bản của 
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chính sách phát triển là đầu tư mạnh vào vốn con 
người. Tuy đấy mới chỉ là một giải pháp quan trọng 
chứ không phải là giải pháp duy nhất. 

Bên cạnh đặc trưng này cần phải thấy đặc trưng 
thứ hai của cuộc cách mạng, đó là sự phát triển của 
các ngành công nghệ cao (High-Tech) với tư cách là 
yếu tố then chốt của sự phát triển. Sự phát triển các 
ngành công nghệ cao đã dẫn đến việc thay thế các 
công nghệ tiêu hao tài nguyên và lao động dựa trên 
nền tảng điện - cơ khí bằng công nghệ cao dựa trên 
nền tảng cơ - điện tử. Nhờ đó, trong công nghiệp, 
người ta giảm được sự tiêu hao các nguồn lực tính 
trên một đơn vị sản phẩm. Thế giới tập trung chú ý 
vào những công nghệ mang những đặc điểm như ít 
công đoạn, ít hao phí hoặc không hao phí, tính linh 
hoạt cao, hệ thống sản xuất phụ tỉnh, độ chính xác 
và độ tin cậy cao, sản phẩm hàng hóa thu gọn kích 
thước và tăng các chức năng sử dụng. 

Đặc trưng thứ ba của cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ mới là sự phát triển mạnh mẽ lĩnh vực 
hoạt động dịch vụ, chủ yếu là dịch vụ tri thức và 
dịch vụ xử lý thông tin. Ở những nước phát triển, 
cơ cấu ngành nghề có nhiều thay đổi do đặc trưng 
này của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới 
quy định. Gần đây, khi tổng kết sự phát triển của 
lĩnh vực dịch vụ tri thức và dịch vụ xử lý thông tin, 
người ta công bố: trong giai đoạn 1970 - 1990, ở Mỹ 
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90% việc làm mới được tạo ra lại thuộc hai lĩnh vực 
dịch vụ nói trên. 

Với sự phát triển vũ bão của khoa học và công 
nghệ, những “nghề trí năng” sẽ chiếm tỷ trọng lớn 
trong xã hội. Việc đào tạo nguồn nhân lực cho hệ 
thống ngành nghề sẽ có những thay đổi tương ứng. 
Ngay đối với công việc đào tạo công nhân, ở nhiều 
nước đã xuất hiện nhu cầu về công nhân “cổ trắng”, 
tỷ lệ loại công nhân này đang tăng lên. Một kiểu 
công nhân mới - công nhân “cổ vàng” - cũng xuất 
hiện ngày càng nhiều. Do vậy, đào tạo trí thức cho 
các lĩnh vực hoạt động và tăng hàm lượng “tri thức” 
trong nội dung đào tạo người lao động (cả nông dân 
lẫn công nhân) đang và sẽ là vấn đề phải bàn tới. 

b) Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công 
nghệ cao đã thúc đẩy nhanh tốc độ quốc tế hóa sản 
xuất và xu thế toàn cầu hóa kinh tế. Trong thời đại 
của chúng ta, hầu như tất cả các nước không nhiều 
thì ít đều tham gia tiến trình hợp tác quốc tế về sản 
xuất. Quan hệ kinh tế quốc tế đang phát triển có 
tính chất khách quan, không thể đảo ngược được. 
Tuy nhiên, cần làm gì để tham gia vào tiến trình 
này lại là vấn đề khác, rất cần thiết phải lưu tâm. 

Sự hình thành và phát triển nền kinh tế toàn 
cầu do ba nhân tố quyết định: kỹ thuật cao, thông 
tin nhanh và tiền vốn lưu chuyển với quy mô lớn, 
xuyên quốc gia. Trong hai thập kỷ gần đây, sự đầu 
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tư trực tiếp của nước ngoài là một hình thức biểu 
hiện của kinh tế toàn cầu hóa. Đến cuối năm 1995, 
bốn nước Mỹ, Đức, Pháp, Nhật đã đầu tư tổng số 
vốn là 757 tỷ đôla Mỹ vào các nước trên thế giới. 
Đến năm 1998, số vốn này tăng gấp đôi năm 1995. 
Sự lưu chuyển xuyên quốc gia của kỹ thuật, thông 
tin và tiền vốn đã làm cho kinh tế các nước có quan 
hệ gắn bó trong thương mại thế giới. 

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế không chỉ là cơ 
hội mà còn là thách thức với nhiều nước, nhất là với 
những nước có tiềm năng trí tuệ không lớn. Trước 
hết, các dòng vốn chuyển động xuyên quốc gia là 
phương thức phân phối có hiệu quả các nguồn lực 
trên toàn thế giới và hướng chúng vào các nước đang 
phát triển. Song, tính không ổn định của dòng vốn 
có thể dẫn người ta đến chỗ đầu cơ các đồng tiền, do 
đó sẽ gây nên nguy cơ đối với sự ổn định kinh tế của 
quốc gia này hay quốc gia khác. Tóm lại, sự chuyển 
động tự do của các khoản tiền vốn lớn không chỉ 
chứa đựng những cơ hội, mà bên trong chúng cũng 
tiềm ẩn nguy cơ nào đó cho một quốc gia nhất định. 

Mặt khác, trước đây các công đoạn sản xuất 
thường được thực hiện trong một nước. Đến nay, do 
quá trình toàn cầu hóa sản xuất, các giai đoạn trung 
gian của công nghệ được thực hiện ở nhiều nước 
khác nhau. Nếu không nắm được công nghệ cao, 
tương ứng với quá trình phân công các công đoạn 
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sản xuất thì dễ đứng ngoài quá trình sản xuất mang 
tính toàn cầu, tức là thất bại trong cuộc cạnh tranh. 

Khi bàn về điều kiện vượt qua thử thách của 
quá trình toàn cầu hóa kinh tế, Lý Huê Quốc (Trung 
tâm thông tin văn kiện khoa học xã hội Trung Quốc) 
cho rằng, phải bảo đảm ba năng lực sau: 

- Năng lực kinh doanh linh hoạt với nhiều nước; 

- Năng lực cạnh tranh toàn thế giới nhằm thỏa 
mãn nhu cầu của các thị trường thế giới; 

- Năng lực đổi mới kĩ thuật, sáng tạo công nghệ 
mới, sản xuất được sản phẩm độc đáo. 

Thực ra, những năng lực nói trên chính là sức 
mạnh nội sinh dựa trên cơ sở nguồn tài nguyên trí 
tuệ của đất nước. 

Xu thế toàn cầu hóa kinh tế đang làm cho chiến 
tranh lạnh quân sự bớt đi những căng thẳng, song 
lại tạo ra cuộc chiến tranh nóng kinh tế ngày càng 
quyết liệt hơn. Các nước bị cuốn vào vòng xoáy của 
thị trường với quy mô thế giới. Người ta cho rằng, 
vũ khí lợi hại để thắng trong cuộc chiến tranh này 
chính là hàng hóa rẻ và đẹp, đủ sức chiếm lĩnh được 
thị trường thế giới. 

c) Kinh tế thị trường với những dòng xoáy của 
nó có thể nhấn chìm những quốc gia không đủ tiềm 
lực trí tuệ trong cạnh tranh. 

Việt Nam nằm trong khu vực phát triển hết sức 
năng động. Chỉ trong vòng chưa đầy 50 năm, từ chỗ 
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là một nước bại trận, nền kinh tế bị kiệt quệ bởi 
chiến tranh, Nhật Bản trở thành một trong những 
thành viên của G7. Trước đây mấy thập kỷ, người 
ta xếp Sudan trên Hàn Quốc về nhiều mặt. Ngày 
nay, Hàn Quốc đã vượt xa Sudan trong phát triển. 
Những NIC ở châu Á tăng trưởng rất nhanh và sẽ 
còn có thể làm nên những chuyển biến lớn lao trong 
khu vực. Trung Quốc có thể tạo ra những bước nhảy 
vọt về công nghiệp. Trong điều kiện ấy, Việt Nam 
không có con đường nào khác ngoài việc tiến hành 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nâng cao 
năng lực nội sinh, nhanh chóng làm chủ được một 
số công nghệ nhập và từng bước hiện đại hóa công 
nghệ truyền thống. Đây là điều kiện hết sức quan 
trọng để vươn lên trong điều kiện thị trường thế giới 
đang sôi động. Những thách thức thị trường chính 
là những thách thức về kiến thức và trí tuệ. Do vậy, 
chính sách về tài nguyên sức người có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu để chúng ta đi vào kinh tế thị trường 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


III. TRÍ THỨC 


Chủ thể có vai trò quan trọng nhất trong hoạt 
động trí tuệ là trí thức. Ở đây, chúng ta nói đến 
những nhà trí thức đầu ngành, giống như những 
bậc hiền tài mà người xưa tôn vinh. Đó là những 
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người có vai trò quyết định hướng đi của khoa học, 

-công nghệ, văn học, nghệ thuật, là những người 
mà Vũ Khiêu có một ý kiến mang tính chất đánh 
giá như sau®®: “Suy tư của người trí thức vừa là 
số mệnh của anh ta, vừa là một điều bất hạnh. Trí 
thức là người biết rộng hơn và nhìn xa hơn những 
người không phải là trí thức. Chính vì thế mà người 
trí thức đã lo trước khi người khác chưa lo. Anh ta 
thấy rõ con đường phải đi khi người khác chưa thấy. 
Anh ta tin tưởng tuyệt đối vào tương lai khi người 
khác còn chưa tin tưởng. Vì thế, ưu hoạn của người 
trí thức là định mệnh của anh ta”. 


1. Vai trò của trí thức 


Trong hệ thống chính trị của chúng ta, trí thức 
là nguồn lực hàng đầu của lực lượng lao động trên 
các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giáo dục, khoa 
học... Họ là lực lượng lao động ưu tú nhất trong xã 
hội, và quan trọng hơn, đó là lực lượng rất cơ bản để 
xây dựng những chủ trương, chính sách, chiến lược 
phát triển, lý luận cách mạng. 

Karl Marx cho rằng, phong trào công nhân tự 
phát chỉ có thể đi đến chủ nghĩa công đoàn. Phong 
trào đó trở nên tự giác là nhờ lực lượng trí thức 


(36) Vũ Khiêu - “Nguyễn Trãi, khí phách và tinh hoa của dân tộc” - 
Những gương mặt trí thức, Tập I, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 
Hà Nội, 1993. 


I6 


KHUYÊN TÀI 


tham gia. Gramscl, một người nghiên cứu sâu về trí 
thức, đã rút ra những kết luận từ xã hội học nhận 
thức rằng, mọi giai cấp xã hội đều cần đến những 
trí thức của họ, những người trí thức đã cung cấp 
cho họ hệ tư tưởng, gắn một cách hữu cơ với gia1 cấp 
đó3?, Chính V.I.Lénine cũng nói về điều này: Giai 
cấp công nhân cần có Prudon và -Valian của mình, 
Bebel và Weithling của mình. 

- Chăm lo đội ngũ trí thức “cao cấp” cần đến những 
chính sách riêng, không thể cào bằng những tri thức 
này với những người có bằng đại học hoặc một học vị 
nào đó mà không có những đóng góp như Vũ Khiêu 
đã nêu. Về điều này, nên tham khảo ý kiến sau: 

“Không thể căn cứ vào một trình độ kiến thức 
để xác định ai là trí thức. Giới trí thức cũng không 
bao giờ gồm một số nghề nghiệp. Sự tiếp cận tĩnh 
tại không làm cho chúng ta hiểu rõ hơn khái niệm 
phát sinh về người trí thức. Trên thực tế, điều này 
sẽ xây ra: sự phản đối của trí thức về sự phân chia 
trí thức chân chính - trí thức không chân chính được 
thay thế trong sự tiếp cận tĩnh tại bằng sự phân hóa 
khác (trí thức trình độ cao/ trí thức trình độ thấp, 
hoặc phức tạp/ đơn giản). Sự phản đối này không 
phải là ít chứa đựng sự đánh giá siêu nghiệm hơn 
(Valorlsation trancendaliste). Khái niệm miêu tả 


(37) Xem “Tyí thức và quyền lực”. Tài liệu tham khảo của Chương trình 
KX.04.06, Hà Nội, 1998. 
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của sự tiếp cận tĩnh làm đậm nét phần đo về giá trị 
do tính chất trung lập bề ngoài của nó là trừu tượng 
và phi lịch sử”. 

- Trong xã hội, thiếu trí thức thì không thể có 
được hoạt động trí tuệ và tất nhiên, đó là một xã 
hội lạc hậu, không bắt kịp nền văn minh nhân loại. 
Chúng ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Giả sử trong sự nghiệp 
này mà không có trí thức sẽ ra sao? Chắc chắn 
rằng, không có trí thức thì không có xã hội hiện đại 
hóa, không có trí thức thì đi vào công nghiệp hóa, 
chúng ta chỉ đóng vai trò nhân công làm thuê bằng 
lao động chân tay đơn giản, bằng việc tiếp cận với 
những công nghệ cũ do các nước phát triển thải ra. 
Nói một cách tế nhị hơn, lúc đó chúng ta chỉ là công 
xưởng làm hàng gia công cho nước ngoài, 


2. Chức năng của trí thức 


Với tầng lớp trí thức, việc tập hợp và tổ chức đội 
ngũ không gì hay bằng phải có những chính sách và 
cơ chế cần thiết để họ thực hiện được những chức 
năng cơ bản sau đây: 

- Chức năng bảo vệ, duy trì, phát huy và 
phát triển văn hóa 


(38) Xem “Trí thức và quyền lực”. Tài liệu tham khảo của Chương 
trình KX.04.06, Hà Nội, 1998. 
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Hội nghị Trung ương lần thứ V (Khóa VII) của 
Đảng đã khẳng định rất rõ vai trò của trí thức đối 
với sự phát triển văn hóa. Đây là một chức năng 
rất đặc thù của trí thức. Ở quốc gia nào cũng vậy, 
sự phát triển văn hóa không thể thiếu vai trò quan 
trọng của những người lao động trí tuệ này. 

- Chức năng phản biện xã hội 

Do trình độ học vấn được nâng cao, do nắm bắt 
được những thông tin trong nước và trên thế giới 
một cách mau lẹ, do luôn được cập nhật những trì 
thức mới, sớm tiếp cận với những thành tựu khoa 
học và công nghệ mới... mà trí thức thường hay đề 
xuất những ý kiến, những quan điểm của mình đối 
với những gì đã trở nên lỗi thời trong xã hội. Trước 
những cách nghĩ, cách làm thể hiện tính thủ cựu 
của người khác, trí thức thường phê phán thậm chí 
còn “lên án” rất mạnh mẽ. Sự phản ứng gay gắt 
và thành kiến sâu sắc của một số người có chức, 
có quyền đối với những trí thức có ý kiến “trái tai” 
thường mang lại kết quả không hay, ví dụ, có một số 
trí thức không góp ý, không nhận xét, không bình 
luận gì nữa. Một số việc làm không đúng do thiếu 
sự phản biện, được thực hiện dễ dàng thì từ đó sẽ có 
những tác hại đến xã hội. 

Ngày trước, Nguyễn Trường Tộ đã đệ trình nhà 
vua về hiện tượng ông thấy ở nước Pháp như: treo 
ngược đèn (đèn điện) và làm cho nước chảy ngược 
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(vòi phun nước). Ông cho rằng, cần học hỏi điều này 
ở nước Pháp, nhưng triều đình cho là hoang đường 
và phản động. Đó là một ví dụ điển hình về sự bảo 
thủ rất đáng phê phán. 

- Chức năng đào tạo đội ngũ trí thức kế cận, 
bồi dưỡng nhân tài 

Từ xưa tới nay, những nhà hiền triết, những bậc 
học giả, những bác học và những nghệ nhân... thường 
có những môn đệ của mình. Đó là việc làm có ý nghĩa 
rất quan trọng đối với sự phát triển tương lai của đất 
nước. Trong lịch sử, chúng ta thấy Khổng Tử, Mạnh Tử, 
Leonard De Vincl, /jJean jJacques Rousseau, 
AIbert Einsteinn, Chu Văn An, Lê Quý Đôn, 
Nguyễn Bỉnh Khiêm... đều có những học trò thành 
đạt của mình. Ngày nay, tên tuổi của Phạm Ngọc 
Thạch, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang 
Bửu, Lưu Hữu Phước, Tô Ngọc Vân và hàng trăm 
nhà khoa học, nhà giáo, nhà kinh tế, nhà soạn nhạc 
cùng nhiều thầy thuốc, nghệ sĩ không chỉ gắn với 
công việc chuyên môn, mà còn thấy ở sự đóng góp 
của họ vào việc xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà. 

Chức năng đào tạo của trí thức càng cần được 
nhấn mạnh trong điều kiện chúng ta còn thiếu nhiều 
người tài đức. Cuộc cách mạng Khoa học và Công 
nghệ hiện đại đang có những bước phát triển mạnh 
mẽ, nền kinh tế tri thức đang từng bước hình thành, sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang 
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được đẩy mạnh, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế đang lôi cuốn nhiều quốc gia vào những hoạt 
động chung. Tất cả những sự kiện đó đều đòi hỏi 
đất nước phải có nhiều nhân tài. Những quốc gia 
chỉ dựa vào nguồn lao động trình độ thấp và trông 
chờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ bị tụt hậu 
ngày càng xa trước sự phát triển vũ bão của thế giới. 

Điều đáng nói ở đây là chính sách đối với công 
việc đào tạo của trí thức còn nhiều điểm phải chỉnh 
sửa và bổ sung. Ví dụ, tiền bồi dưỡng cho một giáo 
sư hướng dẫn một nghiên cứu sinh trong một tháng 
không bằng tiền dự hội thảo khoa học trong một 
ngày. Tiền nhuận bút viết sách giáo khoa, viết sách 
tham khảo của nhà khoa học... không bằng tiền của 
người phát hành được hưởng. Tuy nhiên, không vì 
thế mà trí thức sẽ thôi tham gia vào đào tạo và viết 
sách. Song, cũng không vì thế mà kéo dài mãi hiện 
tượng này. : 

- Chức năng xã hội 

Chính sách đối với chức năng xã hội của trí thức 
trước hết là ở việc khuyến khích và tạo điều kiện cho 
các Hội Văn học, Hội Nghệ thuật, Hội Giáo dục... 
phát triển. Những hoạt động mang tính nghiệp đoàn 
của các tổ chức trí thức không chỉ làm phát triển 
chuyên môn, nghiệp vụ mà còn góp phần không 
nhỏ vào các cuộc vận động như xóa đói giảm nghèo, 
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chống tái mù chữ, cải thiện môi trường sống, xây 
dựng đường phố văn minh, phòng ngừa các dịch 
bệnh... Trí thức tham gia nghị trường, tham gia vào 
công tác quản lý xã hội sẽ làm tăng năng lực hoạt 
động điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước. 

Trí thức luôn là vấn đề của thời đại. Ở những 
giai đoạn lịch sử khác nhau, tầng lớp trí thức trong 
xã hội có những khác nhau về trình độ học vấn, cơ 
cấu nghề nghiệp cũng như về tư tưởng - chính trị... 
nhưng dù sự khác nhau ở mức độ nào chăng nữa thì, 
điểm đặc trưng của đội ngũ này trong mọi thời đại 
là, họ đại diện cho trí tuệ đương thời, cho đỉnh cao 
học vấn của xã hội, cho trình độ lao động trí óc. Trí 
thức có sứ mạng phổ biến, duy trì, phát triển văn 
hóa dân tộc nói riêng và của nhân dân nói chung. 

Mấy trăm năm trước, Lê Quý Đôn đã có sự tổng 
kết tài tình: “Phi công bất phú; phi thương bất hoạt; 
phi nông bất ổn; phi trí bất hưng”. Sự hưng thịnh 
của quốc gia phụ thuộc rất lớn vào vai trò và thái 
độ của tầng lớp trí thức đối với chế độ xã hội. Ông 
cha ta hiểu rất rõ điều này và từ đó hình thành nên 
truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Chiêu hiền đãi 
sĩ”, “Irong dụng hiền tài”.. Văn Miếu Quốc Tử Giám, 
một kiểu đại học ở nước ta vào giữa thế kỉ XI, xuất 
hiện vào loại sớm so với nhiều nước trên thế giới, là 
nơi đào tạo nhiều nhà trí thức Việt Nam. 
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3. Nhiệm vụ của trí thức 


Tổng kết những việc mà trí thức thực hiện, ta 
có thể khái quát thành bốn nhiệm vụ cơ bản của họ: 

- Tích cực tham gia giải quyết những vấn đề 
phát triển kinh tế - xã hội, tổng kết thực tiễn và 
phát triển lý luận, góp sức vào việc hoàn thiện 
đường lối, chủ trương của Đảng, góp sức với Nhà 
nước trong việc xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn 
cho việc hoạch định những chính sách, luật pháp và 
các kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, 
tăng cường quốc phòng và an ninh. 

- Phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của khoa 
học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng 
các tiến bộ kĩ thuật và công nghệ mới, đồng thời đổi 
mới cơ chế quản lý sản xuất - kinh doanh, góp phần 
tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng lao 
động tiến quân vào khoa học và công nghệ, phát huy 
sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lý hóa sản xuất... để 
nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. 

- Tham gia quá trình đổi mới giáo dục và đào 
tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài, vừa bảo đảm những yêu cầu trước 
mắt, vừa đi trước và phục vụ đắc lực cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội trong tương lai. 

- Duy trì và phát triển những truyền thống văn 
hóa tốt đẹp của dân tộc, bảo tổn các di tích lịch sử 
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và các giá trị văn hóa để giáo dục nhân dân về lòng 
yêu nước và tự hào dân tộc, về truyền thống lịch sử 
và văn hóa, tạo điều kiện cho người dân được thụ 
hưởng văn hóa cổ truyền, tiếp tục sáng tạo ra những 
giá trị văn hóa mới thể hiện được tầm cao của thời 
đại và chiều sâu của truyền thống, vừa dân tộc vừa 
hiện đại, đấu tranh chống xu hướng nệ cổ, bảo thủ 
và cả xu hướng mất gốc, hư vô chủ nghĩa. 


4. Những năng lực cơ bản cần có ở trí thức 


Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế gia tăng, công tác đào tạo trí thức (nhân lực 
trình độ cao) phải phát triển những năng lực sau đây: 

- Năng lực sáng tạo: Sáng tạo là yếu tố quyết 
định thắng lợi trong cạnh tranh. Năng lực sáng tạo 
thể hiện ở sự đổi mới liên tục những sản phẩm lao 
động nhờ vào việc tiếp thu và sử dụng công nghệ 
mới trong sản xuất, cải tiến không ngừng các quá 
trình lao động. 

- Năng lực thích ứng: Sự thay thế nhanh chóng 
của các công nghệ và sự tiến bộ không ngừng của kĩ 
thuật đòi hỏi lực lượng lao động phải thích ứng kịp 
thời với những điều kiện sản xuất mới, hoàn cảnh 
sống mới... Thiếu năng lực thích ứng, người lao động 
sẽ có nguy cơ bị đào thải ra khỏi quá trình sản xuất. 
Do đó, công tác đào tạo phải đảm bảo cho người lao 
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động có kiến thức cơ bản để luôn luôn bắt kịp những 
tiến bộ kĩ thuật, những đổi mới công nghệ. 

- Năng lực hành nghề: Năng lực hành nghề 
thể hiện ở trình độ tay nghề thông qua quá trình 
đào tạo và ở những kỹ năng lao động chung như kỹ 
năng lập kế hoạch sản xuất, kỹ năng tổ chức công 
việc, chức năng kiểm tra. Để có tay nghề vững vàng 
và những kỹ năng lao động chung, công tác đào 
tạo phải quan tâm đến chương trình thực tập, thực 
hành, thí nghiệm... 

- Năng lực xã hội: Đó là năng lực giao tiếp, ứng 
xử và tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng tập 
thể lao động, duy trì và phát triển không khí đạo 
đức, không khí tâm lý trong từng nhóm công tác. 
Xã hội càng phát triển thì năng lực xã hội ở người 
lao động lại càng cần thiết. Năng lực xã hội là yếu 
tố không thể thiếu được để người lao động trở thành 
một thành viên tốt trong cộng đồng xã hội, trong tập 
thể lao động. 

- Năng lực tự phát triển: Trong thời đại ngày 
nay, khi nền kinh tế tri thức bắt đầu phát triển, 
yêu cầu con người lao động luôn phải hoàn thiện 
học vấn, hoàn thiện tay nghề trở thành vấn đề bức 
xúc. Để làm được điều này thì tự học, tự tu dưỡng.. 
là năng lực hết sức cần thiết. Việc học tập suốt đời 
được đề cao và bắt buộc, nếu không thì người lao 
động sẽ không bắt kịp đà phát triển chung của sản 
xuất, của đời sống xã hội. 
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- Năng lực lập doanh nghiệp: Trong cơ chế thị 
trường, con người phải thật sự năng động để tạo ra 
việc làm cho mình, tạo ra việc làm cho người khác. 
Chính vì vậy, chương trình đào tạo cho mọi lao động 
đều có phần nói đến những kiến thức và kỹ năng 
lập doanh nghiệp. Khi thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh phát triển mạnh thì năng lực lập doanh 
nghiệp trong chương trình đào tạo lao động lại càng 
được quan tâm. 


5. Nguồn đào tạo trí thức bậc cao 


Trong những năm tới, các chương trình đào tạo 
cần tập trung vào việc chuẩn bị tốt một số loại hình 
lao động mới mà trước đây chúng ta chưa có quy hoạch 
đào tạo. Những loại hình lao động này là nguồn đào 
tạo những trí thức bậc cao mà xã hội rất cần. 

Công nhân kỹ thuật trình độ cao: Đây là 
những công nhân làm việc trong các lĩnh vực sử 
dụng những công nghệ cao, có thể gọi là công nhân 
tri thức. Họ phải có trình độ học vấn trung học phổ 
thông làm nền cho việc đào tạo chuyên môn nghề 
nghiệp. Người ta thường gọi loại hình lao động này 
là “công nhân cổ trắng”. Công nhân cổ trắng là sự 
kết hợp giữa công nhân kỹ thuật lành nghề với kỹ 
thuật viên trình độ cao đẳng. 

Yêu cầu cơ bản với công nhân kỹ thuật trình độ 
cao là: 


126 


KHUYÊỀN TÀI 


- Có trình độ tư duy kỹ thuật đáp ứng với yêu 
cầu của nền sản xuất hiện đại; 

- Có năng lực thích ứng cao với những thay đổi 
nhanh chóng về công nghệ; 

- Trong một số khâu sản xuất, họ có thể thay 
thế những kỹ thuật viên. 

Ký thuật viên cấp cao: Trong nền sản xuất 
hiện đại, có những tình huống sản xuất và những 
sự cố kỹ thuật mà công nhân lành nghề bậc cao, 
những kỹ thuật viên và kỹ sư hiện đang đào tạo đều 
không có khả năng xử lý. Người ta cần đến kỹ thuật 
viên cấp cao. Loại hình lao động này là sự kết hợp 
công nhân kĩ thuật trình độ cao với kỹ thuật viên có 
kiến thức kỹ thuật diện rộng ở trình độ cao đẳng. 
Có thể coi kỹ thuật viên cấp cao là kỹ sư thực hành 
(Practicing Engineer) hoặc cán bộ kỹ thuật cấp cao 
(Technician Superleur). 

Loại kĩ thuật viên cấp cao thường có ba nhiệm 
VỤ Sau: 

- Nghiên cứu và triển khai các công việc lắp đặt 
và vận hành các thiết bị phức tạp, lắp ráp các thiết 
bị nghiên cứu, giúp các kỹ sư thử nghiệm các thiết 
bị mới, các công nghệ mới; 

- Hướng dẫn và kiểm tra công nhân thực hiện các 
quy trình công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ trung 
gian giữa các bộ phận kĩ thuật với xưởng sản xuất; 
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- Lắp ráp, hiệu chỉnh, sửa chữa các thiết bị 
phức tạp cho khách hàng. 

Ký sư thiết kế và cán bộ nghiên cứu khoa 
học công nghệ: Loại hình lao động kĩ thuật này 
không thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ sản xuất, 
mà phải tiến hành tìm tòi, nghiên cứu để có được cái 
mới thay thế các thiết bị đang được sử dụng, các quy 
trình sản xuất đang được thực hiện, các công nghệ 
mới đang được ứng dụng. 

Doanh nhân: Đây là một loại hình nhân lực 
khá mới trong chương trình đào tạo của chúng ta, 
mặc dù trong thực tế cũng đã xuất hiện cả chục 
nghìn doanh nghiệp. 

Đào tạo doanh nhân để đưa họ ra thị trường thế 
giới là một vấn đề rất lớn. Yêu cầu đào tạo doanh 
nhân có thể được diễn đạt ở mấy nội dung sau: 

- Trước hết, doanh nhân phải có được năng lực 
sáng tạo, là người luôn luôn có ý tưởng mới, tìm tòi mặt 
hàng mới, tìm thị trường mới, tìm công nghệ mới... 

- Phẩm chất tâm lý quan trọng của doanh nhân 
là dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro trong 
quá trình hoạt động. 

Năng lực quản lý là một thành tố quan trọng 
của nhân cách doanh nhân, do đó, doanh nhân đồng 
thời là nhà quản lý. 

Nhà quản lý: Trong thời đại ngày nay, quản lý 
thường được hiểu là công việc điều khiển, vận hành 
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một tổ chức thông qua sự hợp tác và nỗ lực lao động 
của tập thể để đạt mục tiêu của tổ chức. 

Trong đào tạo nhà quản lý, theo kinh nghiệm 
của nhiều nước, người ta chú trọng hình thành các 
kỹ năng sau: 

- Kỹ năng kỹ thuật: Quản lý bao giờ cũng gắn 
với một lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Do vậy, nhà 
quản lý phải am hiểu lĩnh vực chuyên môn của mình 
đang quản lý, nắm được cách sử dụng các phương 
tiện kỹ thuật trong lĩnh vực đó. 

- Kỹ năng hợp tác với mọi người trong tập thể 
sản xuất, biết lôi cuốn, động viên họ trong lao động. 


IV. NĂNG LỰC 


Tài năng là một khái niệm tâm lý học, có nhiều 
cách hiểu khác nhau. Do vậy, để có được một quan 
niệm và một quan điểm đúng đắn, chúng ta cần đi 
dần từng bước vào việc nhận thức nó, bắt đầu từ 
những khái niệm có liên quan. 

1. Năng khiếu 

Không ít người lẫn lộn khái niệm năng khiếu 
với năng lực. Một đứa bé mới bốn tuổi đã biết chơi 
đàn dương cầm, đứa khác mới sáu tuổi đã nắm vững 


4 phép tính thông thường hoặc đã làm ra những câu 
thơ hay... Người ta nói, đứa bé này có khiếu âm nhạc, 
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có năng khiếu học toán hay học văn. Cũng có người 
còn khen chúng là những đứa trẻ giỏi, thông minh. 

Nhưng, trong tương lai, chúng có thể là một 
nhạc sĩ tài ba hay một nhạc công xuất sắc, có là 
nhà toán học lỗi lạc hay một nhà thơ nổi tiếng hay 
không, điều đó chớ có khẳng định vội, bởi đã có rất 
nhiều trường hợp những trẻ em tỏ ra có khả năng 
phát triển một lĩnh vực hoạt động nào đó, nhưng lớn 
lên, khả năng ấy không thành hiện thực. 

Những đứa trẻ nói trên được coi là có năng 
khiếu (tiếng Anh: Ability; tiếng Pháp: Attitude). 
Năng khiếu là khả năng còn đang tiểm tàng, một 
khả năng vốn có ngay từ đầu, nó khác với năng lực 
(tiếng Anh: Capacity; tiếng Pháp: Capacité) là khả 
năng thực hiện. Do đó, năng khiếu là một thứ năng 
lực chưa thành hiện thực, nó chưa trở thành một 
thuộc tính mang tính bền vững mà người Anh gọi là 
Inherent Capacity (năng lực vốn có, đang tiềm ẩn). 

Từ năng khiếu, con người phải phát triển lên 
thành năng lực, và sau đó là năng lực xuất sắc, lúc 
đó mới có tài năng. 

Năng khiếu thường xuất hiện rất sớm. Sau đây 
là vài mẩu chuyện làm ví dụ: 

a) Karl] Friedrich Gauss (1777 - 1855): 

Ông là một nhà toán học, một nhà vật lý học, 
một nhà thiên văn học thiên tài người Đức. 
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Mới 3 tuổi, Gauss đã bộc lộ tài tính nhẩm trong 
đầu hết sức nhanh và chính xác. 

7 tuổi, Gauss đi học. Một lần, trong giờ học môn 
số học, thầy giáo ra bài toán trên bảng: 

“Hãy tính tổng số của 100 chữ số tự nhiên đầu tiên: 

I$+##+ð+..*100 

Bọn trò nhỏ ra công làm các phép tính 1 + 2= 3; 
3+3=G6.. Trong khi đó, ngay sau khi thầy giải thích 
nội dung bài toán, Gauss đã nói với thầy: Thưa thầy, 
em tìm ra đáp số rồi ạ! 

Thầy ngạc nhiên và bảo: “Karl, có thể đáp số 
của em sai đó. Bài này không làm nhanh được đâu!”. 

Song, Gauss vẫn khẳng định mình làm xong rồi 
nên thầy bảo cậu lên bảng. 

Gauss phân tích sau khi viết: 

1+2ã#53*+.„+®98+ 99 + 100 

“Thưa thầy, ta có thể thấy tổng 2 số tự nhiên 
đầu tiên ở 2 đầu dãy số bằng tổng 2 số tự nhiên thứ 
hai của hai đầu dãy số, và cứ như thế đối với tổng 2 
số thứ ba, thứ tư, thứ n trong dãy số: 

1 + 100=2+99=3+98.. và = 101 

Ta có ð0O cặp số như vậy. 

Vậy tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là: 

101 x ð0 = 5050. 

Một bài toán mà trẻ em có thể làm cả giờ đồng 
hồ, Gauss chỉ làm trong một phút. 
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Qua sự việc này, thầy giáo đã dắt Gauss đến 
một thầy khác, giỏi toán hơn và nhờ ông bạn giúp 
đỡ Gauss. Nếu trong trường hợp này, thầy giáo cứ 
để Gauss ở lại lớp, đã chắc gì Gauss trưởng thành 
nhanh chóng. 

19 tuổi, học năm thứ nhất trường Đại học Tổng hợp 
Gottingen, Gauss đã giải được phương trình x7 - 1 =0 và 
đưa ra cách dựng đa giác đều 17 cạnh bằng thước và 
compa. Đó là phát minh lớn nhất trong hình học Euchd. 

Năm 30 tuổi, Gauss đã giúp nhà thiên văn học 
người Ý là G.Piazzi tìm lại hành tinh Cérès. Piazzi 
phát hiện ra hành tinh nhỏ Cérès, nhưng ít lâu sau, 
nó biến mất trong vũ trụ. Bằng toán học, Gauss đã 
tính chính xác quỹ đạo của Cérès và chỉ cho những 
nhà thiên văn biết được vị trí của hành tình này. 
Kính viễn vọng đã xác nhận Cérès đang ở vào vị trí 
mà Gauss chỉ ra. 

Gauss sau này còn là một nhà toán học tiên 
phong trong lĩnh vực hình học phi Euclid. Ông được 
mệnh danh là “ông hoàng của toán học”, “cây đại thụ” 
của trường Gottingen. 

Khi ông mất, người ta làm theo ước nguyện của 
ông là khắc trên bia mộ một hình đa giác đều 17 cạnh 
nội tiếp trong một đường tròn, còn phía dưới chỉ có 
hai từ: Karl Gauss. 
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b) John Dalton (1766 - 1844) 

Ông sinh ra tại thành phố Eaglesfield (Anh) 
trong một gia đình nghèo làm nghề thợ dệt. 

12 tuổi, Dalton đi dạy học để kiếm tiền giúp gia đình. 

15 tuổi, làm giáo viên tại thị trấn Kendal. 

19 tuổi, làm hiệu trưởng trường trung học và có 
công trình khoa học đầu tiên. 

Năm 24 tuổi, vào dịp Giáng sinh, Dalton mua 
tặng mẹ một đôi tất màu xanh thẫm và rất vui nói 
với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con tặng mẹ đôi tất màu xanh 
này, đẹp không mẹ?”. Bà mẹ kinh ngạc kêu lên: “Con 
ơi, mẹ có tuổi rồi sao lại đi đôi tất màu đỏ như thế 
này được”. Dalton lấy làm lạ, mang đôi tất hỏi một 
số người, ai cũng nói đó là đôi tất màu đỏ. 

Dalton hiểu ra rằng, mình nhìn màu đỏ thành 
màu xanh thẫm. Anh dừng các công trình nghiên 
cứu lại để tìm hiểu vì sao mình lại có năng lực thụ 
cảm màu sắc không giống mọi người. Việc nghiên 
cứu giúp cho anh phát hiện thêm rằng, chính người 
anh ruột và một số người khác cũng có sự phân biệt 
màu sắc không bình thường như vậy. 

Trong mấy triệu năm phát triển, con người 
nhìn trời, nhìn đất, nhìn cỏ cây hoa lá, phân biệt 
các màu và không ai phát hiện là ở loài người có 
một thứ “bệnh kỳ quái” là nhìn màu đỏ thành màu 
xanh. Như vậy là, Dalton là người tìm ra được chứng 
bệnh không nhận biết màu đỏ. Người ta đặt tên là 
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“bệnh mù màu đở” và châu Âu gọi là “bệnh Dalton” 
(Daltonism). 

Ngày nay, người ta đã có test đo bệnh Dalton. 
Những nghề đòi hỏi phải phân biệt màu đỏ - màu 
xanh như lái xe, lái máy bay, nhuộm màu... không 
bao giờ được tuyển người mắc chứng Dalton cả. 

Cần nói thêm rằng, về sau Dalton là một tài 
năng trong nhiều lĩnh vực. Ông đã từng là Chủ tịch 
Hội Văn học và Triết học tự nhiên Manchester, hội 
viên Hội Khoa học Hoàng gia London, Viện sĩ danh 
dự Viện Hàn lâm khoa học Pháp, Viện Hàn lâm 
Khoa học Berlin, hội viên Hội Khoa học Moskva, 
được nhận học vị cao nhất của trường Đại học Oxford 
London: Tiến sĩ Luật học. 

c) Lê Quý Đôn (1726 - 1784) 

Tên thật của ông là Lê Danh Phương, con trai 
cả của ông Lê Trọng Thứ, một danh Nho, đậu tiến sĩ 
năm Bảo Thái 2 (1721), làm quan đến chức Hình bộ 
Thượng thư, được phong tước hầu. 

Ngày nhỏ, có lần cậu bé Lê Quý Đôn cởi truôồng 
đi tắm. Một vị quan Thượng thư đồng liêu với cha 
cậu, hỏi thăm đường đến nhà. Cậu đứng dạng chân 
và dang hai tay ra, nói với quan Thượng: 

- Ông biết được cháu ra dấu chữ gì, cháu sẽ chỉ 
nhà cho ông. 

Quan Thượng không nói gì, bỏ đi. Cậu bé cười 
to và bảo với lũ bạn: “Ông ấy làm quan to mà không 
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biết chữ”. Quan Thượng bực mình quay lại nói: 

- Trẻ con đừng hỗn láo. Mới học lôm được chữ 
Đại (%4 )mà đã dám đi trêu chọc người khác. 

Cậu càng cười to hơn: 

- Ông không biết chữ thật rồi. Có cái chấm ở 
dưới nữa, thế thì là chữ Thái (%4), sao lại là chữ Đại. 
(Ta hiểu cái chấm mà cậu bé Lê Quý Đôn nói ám chỉ 
cái gì rồi). 

Khi quan Thượng vào nhà Lê Trọng Thứ mới 
biết cậu bé này là con ông bạn, nên thuật lại chuyện 
ở ngoài đường. Ông Lê Trọng Thứ gọi con ra đánh 
đòn. Quan Thượng xin ông Thứ tha tội với điều kiện 
Lê Quý Đôn phải làm bài thơ tạ tội. Quan Thượng 
ra đề: - Phụ thân cậu bảo cậu là rắn đầu, cứng cổ, 
vậy thì lấy đó làm đề bài. 

Lê Quý Đôn nghĩ một chút rồi đọc: 

Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà. 

Rắn đầu biếng học lẽ không tha. 

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ. 

Nay thét mai gầm rát cổ cha. 

Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo. 

Lần lưng chẳng khỏi vệt năm ba. 

Từ nay Châu Lỗ xin siêng học. 

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia! 

Quan Thượng không chê bài thơ này ở chỗ nào. 
Chữ rắn đầu, cứng cổ mà quan đưa ra có ý là khó 
dạy, ngang bướng, nhưng Lê Quý Đôn lại chuyển 
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chữ rắn theo nghĩa là con rắn, loài rắn. Bài thơ về 
rắn đã nói đến các loại rắn như liu điu (rắn nước), 
rắn hổ lửa, rắn hổ mang, rắn mai gầm, rắn ráo, thằn 
lằn. Quả là một năng khiếu tuyệt vời về văn chương 
của một cậu bé con. 

Lê Quý Đôn trở thành nhà bác học, để lại cho 
đời 40 bộ sách gồm hàng trăm quyển, trong đó phải 
kể đến: 

- Những sách về lịch sử - địa lý; 

- Những sách trong bộ Bách khoa thư; 

- Những tác phẩm thơ, văn; 

- Những sách về triết học, lý số. 


2. Năng lực 


Trong đời sống hằng ngày, ta thường nghe 
những nhận xét của một người này về một người 
khác trong hoạt động. Chẳng hạn, người làm quản 
lý nhân sự nhận xét: _ 

- Anh A có năng lực làm công tác tổ chức - cán bộ. 

- Anh B có thể làm tốt (tức là có năng lực) làm 
công tác hành chính trong cơ quan. | 

- Anh C nên bố trí làm công tác công đoàn vì 
trong hoạt động quần chúng xem ra rất thích cách 
giải quyết những vấn đề thuộc quyền lợi của họ. 

Vậy, năng lực là gì? Các phần dưới đây sẽ lần 
lượt làm rõ câu hỏi này. 
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a) Khái niệm về năng lực 

Trong các sách giáo khoa hoặc sách chuyên 
khảo thuộc lĩnh vực tâm lý học và giáo dục học (và 
cả triết học nữa), người ta có nhiều định nghĩa khác 
nhau về năng lực. 

Nhà tâm lý học Xô Viết Covaliev cho rằng, năng 
lực là những thuộc tính tâm lý (tức là những đặc 
điểm tâm lý bền vững) giúp cho con người hoàn 
thành tốt một hoạt động nào đó. Theo cách hiểu này, 
ta muốn biết một người có năng lực gì thì phải đợi 
anh ta làm tốt công việc nào mới kết luận được. 

Một số nhà tâm lý học và giáo dục học cho rằng, 
kể cả những yếu tố tâm lý lẫn yếu tố sinh lý trong 
một con người, nếu nó đáp ứng với những yêu cầu 
do hoạt động đặt ra thì người đó có năng lực đối 
với hoạt động ấy. Như vậy, trước khi đưa một người 
hoạt động, ta chỉ cần đo những yếu tố tâm sinh lý 
có trong họ, xem những yếu tố đó có đáp ứng được 
những đòi hỏi của hoạt động hay không. 

Vậy, trong trường hợp này có thể rút ra định 
nghĩa: Năng lực là sự tương xứng giữa những đặc 
điểm tâm lý - thần kinh của một con người với 
những yêu cầu đặt ra của hoạt động mà người đó 
tham gia. 

Ví dụ: 

Nghề lái ô tô đòi hỏi tài xế phải: 

- Phân biệt được màu xanh với màu đỏ; 
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- Có trí nhớ địa hình tốt; 

- Phân ứng vận động tay chân rất nhanh; 

- Lao động nhiều giờ ở tư thế ngồi mà không 
mệt mỗi; 

- Thích ứng nhanh với những nơi ở khác nhau; 

- Không mắc các bệnh cao huyết áp, tìm mạch. 

Trước yêu cầu này, người làm công tác tuyển lái 
xe phải làm những việc như sau: 

- Kiểm tra bằng Test sắc giác để phát hiện người 
mắc chứng Dalton; 

- Đo trí nhớ hình ảnh để xác định độ nhanh và 
độ bền về trí nhớ sự vật, quang cảnh; 

- Đo thời gian tiềm tàng của phản ứng để chọn 
người có thời gian tiềm tàng trong phản ứng có độ 
dài ít nhất; 

- Kiểm tra cột sống và xem có biểu hiện của đau 
thần kinh toạ hay không... 

Có thể nói, trong xã hội có hàng nghìn nghề, 
có hàng trăm hoạt động khác nhau. Mỗi hoạt động 
sản xuất, hoạt động nghề nghiệp, hoạt động xã hội... 
đều có yêu cầu riêng về năng lực con người. Do vậy, 
trong xã hội, năng lực của con người là hết sức đa 
dạng, phong phú. 

Đến đây, chúng tôi muốn đưa ra mấy vấn đề 
chung để người đọc có khái niệm. sâu hơn về năng lực. 

- Trong xã hội, ai cũng có năng lực nhất định. 
Câu nói: “Anh ta (chị ta) không có năng lực” là hoàn 
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toàn vô nghĩa và sai lầm. Anh (chị) ấy không có 
năng lực này nhưng sẽ có năng lực khác. 

- Ngay cả với một người không biết ngoại ngữ, 
không khá trong học môn toán thì ta cũng không 
nên vội vàng kết luận người ấy không có năng lực 
ngoại ngữ hay năng lực làm toán. Biết đâu, qua học 
tập (và có thể là khổ công học tập) họ lại giỏi ngoại 
ngữ hay toán! 

- Karl Marx khái quát rằng, con người là một 
hệ thống những năng lực thể chất và năng lực tỉnh 
thần. Điều này cho ta ý niệm rằng, xây dựng và 
phát triển con người là phát triển những năng lực 
của người ấy. 

- Năng lực không tự nhiên mà có, tức là không 
phải là thứ rơi từ trên trời xuống. Muốn con người có 
năng lực thì phải giáo dục họ. Một nền giáo dục tốt 
thì sẽ gặt hái được nhiều năng lực tốt. 

- Giáo dục phải làm cho năng lực ở con người 
phát triển đa dạng. Cần phải làm cho người này 
khác với người khác, tức là năng lực của họ không 
giống nhau. Trong một con người cũng nên phát 
triển nhiều loại năng lực. 

b) Các loại năng lực cơ bản 

Trong thời đại ngày nay, dù ta làm nghề gì hay 
tham gia hoạt động nào, trước hết phải trau dồi 
những năng lực chung có tính cơ bản sau đây: 
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- Năng lực tiếp thu tri thức. Năng lực này thể 
hiện ở mức độ chúng ta sở hữu được những tri thức 
nào. Tri thức là của cải quý giá nhất trong mọi thứ 
của cải mà xã hội có. Chúng ta càng giàu có về tri 
thức thì càng phát triển về trí tuệ, về nhân cách và 
sẽ giàu có về tiền bạc và sức khỏe. Do vậy, phải rèn 
đúc cho mình biết thu lượm những tri thức ở thầy 
giáo, ở bạn bè, ở sách báo, ở mạng Internet... 

- Năng lực tiếp thu và xử lý thông tin. Trong đời 
sống hằng ngày, có biết bao thông tin đến với chúng 
ta. Nhưng nếu ta chỉ nắm thông tin mà không xử lý 
nó thì mãi mãi là thông tin mà không thành tri thức. 

Quả táo rơi từ trên cây xuống. Hiện tượng rơi 
mang lại một thông tin. Nhưng với Isaac Newton, 
tại sao quả táo rơi. Ông xử lý thông tin này và tìm ra 
định luật vạn vật hấp dẫn. Định luật ấy là tri thức 
quý báu của loài người. 

Chúng ta muốn xê dịch một vật nặng, có thể 
dùng cái gậy dài, một đầu để ở dưới vật đó; ta kê 
một mẩu gỗ hay một viên gạch làm điểm tựa rồi 
ấn mạnh đầu gậy đằng tay cầm. Vật nặng sẽ dịch 
chuyển. Làm thế nào để dịch chuyển đỡ tốn sức 
hơn, nhanh hơn, Archimedes phải xử lý thông tin 
này. Ông đã tìm ra nguyên lý về đòn bẩy. Trong vật 
lý học ngày nay, ta nói đến Đòn bẩy Archimedes. 
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Đó cũng là một tri thức. Khi tìm ra quy luật này, 
Archimedes tuyên bố: 

“Cho tôi một điểm tựa, tôi có thể bấy được Trái Đất. 

- Năng lực diễn đạt tư duy. Đó là năng lực trình 
bày những tri thức bằng một thứ ngôn ngữ tỉnh tế, 
chuẩn xác, truyền cảm, có hiệu quả cao những hiểu 
biết của mình cho người khác. Thầy giáo lúng túng 
khi trình bày bài học thì trò chắc không hiểu. Thợ 
cả chỉ dẫn cho thợ học nghề thiếu mạch lạc, thiếu rõ 
ràng thì đám học nghề không làm theo như ý thầy 
muốn. Diễn đạt tư duy là một yếu tố dẫn đến những 
thành công lớn, bởi nó thuyết phục được mọi người, 
làm cho người xung quanh thông cảm và đồng tình, 
làm cho người nghe xử lý được những thông tin của 
người nói. 

- Năng lực sáng tạo và đổi mới. Đó là năng lực 
mang lại những kết quả mới trong sản xuất và kinh 
doanh, trong giáo dục và đào tạo, trong văn học và 
nghệ thuật. Sáng tạo và đổi mới là lẽ sống trong 
cạnh tranh. Có những sáng tạo nhỏ và có những 
sáng tạo lớn, có những đổi mới ở cấp vi mô, nhưng 
cũng có những đổi mới ở cấp vĩ mô. Dù sáng tạo hay 
đổi mới nhỏ bé thì nó vẫn có sức sống vươn lên. Mọi 
hàng hóa, mọi sản phẩm, mọi hoạt động... không có 
gì thay đổi, lặp đi lặp lại mãi thì rồi cũng có ngày 


không còn giá trị nào nữa. 
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- Năng lực tổ chức và quản lý. Người ở cương vị 
lãnh đạo cũng như người bị lãnh đạo đều cần năng 
lực này. 

Người lãnh đạo phải tổ chức bộ máy, tập hợp lực 
lượng, điều khiển hệ thống làm việc, xử lý các mối 
quan hệ trong đơn vị mình phụ trách. Người bị lãnh 
đạo phải biết tổ chức cách làm việc để đáp ứng yêu 
cầu lãnh đạo, phải biết quản lý mọi việc mình được 
giao, phải thực hiện những mối quan hệ của mình 
với tập thể, với cấp trên. 

Không biết tổ chức và không biết quản lý thì tất 
cả sẽ lộn xộn, rối tung, công việc thiếu kết quả tốt, 
chất lượng công việc sẽ kém. 

- Năng lực hoạt động xã hội. Con người phải 
gắn đời sống của mình với đời sống xã hội. Nhà lãnh 
đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sáng tác nhạc 
hay văn thơ, nhà giáo và thầy thuốc.., nếu không 
giao tiếp với xã hội, không tham gia các hoạt động 
của quần chúng nhân dân thì mục tiêu hoạt động 
của mình là gì? Phải tham gia hoạt động dưới hình 
thức này hay hình thức khác, ở mức độ này hay mức 
độ kia, song ít nhiều phải có. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng “phải học dân” 
để tiến bộ. Tôi hiểu rằng, chỉ có tham gia hoạt động 
xã hội thì mới có điều kiện học dân. 
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1. Tài năng là gì? 

Tài năng (Talent) là một khái niệm nói đến 
những người có năng lực vượt trội trong cùng một, 
công việc, cùng một hoạt động. Những người được 
col là tài năng (nhân tài) là những người xếp ở hàng 
đầu trong các lĩnh vực hoạt động. Gọi là người tài 
phải là người trong công việc luôn tìm được cách giải 
quyết hợp lý nhất, hiệu quả nhất, độc đáo nhất. Nói 
cách khác, tài năng là kết quả của tư duy, của trí 
tuệ, đem lại sự sáng tạo, không lặp lại người khác. 

Có một ví dụ thú vị. | 

Nhà Tâm lý học Xô Viết Ponomarev đưa ra một 
bài toán: _ 

“Cho 4 điểm (như hình vẽ dưới đây), hãy kẻ liền 
một mạch 3 đường thẳng đi qua 4 điểm đó, sao cho 
bút chì lại trở về đúng điểm xuất phát?”. 

e© © 
©® © 

Có 600 người tham gia thực nghiệm này. Cả 
600 người chịu thất bại. Tổng hợp lại, họ chỉ có 13 
phương án sau, và 13 phương án ấy không đạt yêu 
cầu bởi tất cả đều cần đến 4 đường thẳng mới đáp 
ứng đòi hỏi của bài toán. 
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Những người thất bại chỉ vì họ bị ám ảnh về 
một hình vuông mà 4 góc là 4 điểm (như trong hình 
đã cho). 

Người giải được bài này có tầm tư duy khác. Họ 
đã vượt qua giới hạn một hình vuông ảo nào đó. Với 3 
đường thẳng, người ấy đã vẽ thành một hình tam giác. 


Tài năng là cái vốn quý giá nhất của mỗi con 
người, và tổng số tài năng trong một quốc gia là tài 
sản lớn nhất, tài sản vô giá của quốc gia đó. _ 

Song, cơ sở cốt lõi của tài năng là gì? Xin thưa 
rằng, đó là tri thức, là trí thông minh trong con người. 

Nhà nghiên cứu Caircross cho rằng, giá trị của 
một doanh nghiệp ngày càng không nằm trong các 
nhà máy hay các đoàn tàu hoặc xe vận tải hàng hóa 
(thứ tài sản xuất hiện trên biểu kế toán, dễ định 
giá và dễ quản lý) mà nằm trong những tài sản vô 
hình như thương hiệu, kiểu dáng, đặc quyền, đặc 
lợi, phần mềm, chương trình nghiên cứu, ý tưởng và 
tài chuyên môn. Theo tính toán, Caircross thấy, 
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cứ 7 đôla doanh thu của doanh nghiệp thì 6 đôla 
thuộc về những tri thức quý báu nói trên, mà tri 
thức đó nằm trong đầu những nhân tài. 

Von Krogh, Iclufo và Nonaka cùng nhiều người 
khác đã đề cập tới ý nghĩa chiến lược của việc xây 
dựng đội ngũ lao động trì thức với tư cách là những 
con người có tài trong doanh nghiệp, coi sự hùng 
mạnh của những tài năng này là nguồn lợi thế cạnh 
tranh then chốt. 


2. Các loại tài năng cần thiết trong thế giới 
hiện đại 


Giá trị kinh tế của tài năng (trong nền kinh tế 
tri thức) được xác định bởi cách thức sử dụng chúng. 
Tài năng có thể là nguồn sáng tạo cho hoạt động sản 
xuất (như các chuyên gia công nghệ thông tin), hay 
nguồn tạo ra của cải (các doanh nhân), nguồn tạo 
ra tri thức (các nhà khoa học), cung ứng các dịch vụ 
xã hội (bác sĩ, nhà kinh doanh du lịch), phục vụ và 
phát triển văn hóa (họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn.... Ngày 
nay, những người có tài không chỉ có tác dụng thúc 
đẩy sự phát triển quốc gia, mà còn có những ảnh 
hưởng đáng kể ở mức độ quốc tế. Rất nhiều người 
tài hiện diện trong các công ty xuyên quốc gia, trong 
bộ máy hành chính quốc tế và trong những lĩnh vực 
độc lập với Nhà nước. 
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Theo Andrés Solimano, tài năng quan trọng 
hiện nay, được quốc tế rất quan tâm là: 

- Những tài năng kỹ thuật. Thuật ngữ này 
dùng để chỉ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, truyền thông và khoa học máy tính. Họ 
là những người có trình độ cao cấp chuyên ngành 
Toán, kỹ sư các lĩnh vực máy tính, công nghệ thông 
tin, có khả năng phát triển cả phần cứng lẫn phần 
mềm của công nghệ thông tin. Đó là những người 
chủ sở hữu nguồn vốn tri thức. 

Các nước phát triển dành quyền ưu đãi cho họ 
khi họ muốn nhập cư. 

- Các nhà khoa học lớn. Đó là những viện sĩ, 
giáo sư đang làm việc trong các lĩnh vực khoa học tự 
nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học...) hay khoa 
học xã hội (Nhân loại học, Xã hội học, Kinh tế học...). 
Họ có những quan hệ giao tiếp rộng rãi với các đồng 
nghiệp tầm cỡ quốc tế. 

- Các nhà chuyên môn trình độ cao trong lĩnh 
vực y tế. Đây là những tài năng mà các quốc gia 
lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt. Hiện tượng “chảy 
máu” tài năng (Talent Outflow) lĩnh vực này làm 
cho nhiều nước lo ngại. 

- Các doanh nhân và các nhà quản lý. Schumpeterian 
quan niệm rằng, doanh nhân là đại diện của sự huy 
động nguồn lực, của đầu tư và đổi mới. Doanh nhân 
có thể chuyển giao năng lực sáng tạo mang tính cải 
cách và tạo ra của cải từ nước này sang nước khác. 
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Đặc điểm của tài năng doanh nhân là rất dễ di 
chuyển ra nước ngoài, làm chậm lại sự phát triển 
của quốc gia. Các doanh nhân không nhất thiết phải 
có bằng cấp cao trong hệ thống giáo dục chính quy. 
Đặc trưng của họ là dám chấp nhận rủi ro, có khả 
năng liên kết nguồn vốn với nguồn lực lao động, có 
năng lực phát hiện, nuôi dưỡng cơ hội và triển vọng 
lợi nhuận. 

Các nhà quản lý là những tài năng điều hành 
các tập đoàn, các công ty lớn mà nhiều quốc gia 
đang rất cần. Các khu vực tư nhân quốc tế (The 
International private sector) và khu vực công quốc 
tế (The International public sector) đều có nhu cầu 
cao về loại tài năng này. 

- Các tài năng văn hóa. Đó là những nhạc sĩ, 
nhà văn, họa sĩ, nhà thiết kế và nhiều người khác có 
tài trong lĩnh vực văn hóa. 

Những tài năng văn hóa khó sáng tạo khi rơi vào 
tình trạng bị cô lập. Càng được giao tiếp với những 
nghệ sĩ, nhà văn có tên tuổi tầm cỡ quốc tế, những 
tài năng này càng dễ thành công hơn. Nổi tiếng và 
danh tiếng là những yếu tố quan trọng đứng đằng 
sau sự thành công của các nghệ sĩ, của các tài năng 
văn hóa và thu nhập của họ. 

Chương II khép lại ở đây bằng một câu hỏi: Thế. 
nào là khuyến tài? 
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Muốn gặt hái tài năng thì phải chăm lo vun đắp 
từ khi con người bộc lộ những năng khiếu, thể hiện 
những khả năng phát triển trong tương lai, những 
năng lực của họ. Sự chăm lo ấy thể hiện ở quá trình 
giáo dục - một nền giáo dục tốt đẹp, mang đây đủ 
tính chất dân chủ, nhân văn, khoa học... Mặt khác, 
sự chăm lo ấy còn ở chỗ tạo ra những cơ hội, những 
điều kiện để ai cũng được học hành, ai cũng được 
phát triển hết những “năng lực sẵn có” (như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh viết trong thư gửi học sinh nhân 
ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, 02/9/1945). Khi giáo dục trở thành 
quốc sách hàng đầu đúng với nghĩa của nó thì giáo 
dục có đầy đủ chức nắng khuyến học, khuyến tài. 
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Con đường nào dẫn đến tài năng? Đó là câu hỏi 
quan trọng của người làm công tác khuyến tài. Trả 
lời được câu hỏi đó, công tác khuyến tài giúp cho 
mỗi con người có thêm điều kiện đi trên con đường 
đó. Với không ít người, con đường đi đến tài năng gồ 
ghề, lắm sỏi, nhiều đá. Người làm khuyến tài giống 
như công nhân giao thông, cố làm cho con đường dễ 
đi hơn. Ấy là lý tưởng của khuyến tài vậy. 

Hào quang trên đầu các vĩ nhân thường làm ta 
lóa mắt và không thấy được con đường chông gai, 
khổ ải mà họ đã đi. Cho nên, phải hiểu được những 
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con đường mà nhân tài đã trải qua, để rồi thiết kế 
những con đường đi rộng hơn, dễ đi hơn cho những 
thế hệ tiếp theo để có nhiều người hơn nữa sẽ lấp 
lánh trên đầu những hào quang, giống như những 
tài năng đã xuất hiện và đã để lại những vệt sáng 
trên bầu trời tri thức. 

Chúng ta biết rằng, bộ não con người là sản 
phẩm cao nhất của tự nhiên. Tư tưởng, tình cảm, 
trí tuệ, ý thức mà ta có được là nhờ có bộ não. Thế 
nhưng, não người thường chẳng có gì khác não của 
những nhân tài, và cả thiên tài nữa. Nói khác đi, 
tài năng không dò cấu trúc bộ não quyết định. Viện 
Nghiên cứu Trí tuệ ở Moskva (Nga) đã giữ gìn tuyệt 
mật những kết quả nghiên cứu sau nhiều năm hoạt 
động. Họ dành công sức đi tìm những bí mật trong 
các bộ não của nhiều vĩ nhân. Gần đây, họ công bố 
kết quả qua một báo cáo với kết luận rằng, điều 
bí mật lớn nhất mà họ phát hiện là chẳng có gì bí 
mật cả. Lúc đầu, người ta nghĩ rằng, chắc não của 
vĩ nhân phải có thể tích lớn hơn so với não người 
bình thường. Song, họ thấy não của một chàng ngốc 
đạt tới 2850cmÝ, còn não của Tourguénlev, Cuvier, 
Byron lại chưa tới 2000cm. Não của nhà triết học 
Kant và nhà văn Anatole France lại còn nhỏ nữa. 

Nhà vi trùng học người Pháp - ông Louis Pasteur 
- lúc trẻ đã bị mắc chứng chảy máu trong bán cầu 
não phải. Khi ông qua đời, công trình nghiên cứu về 
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bộ não của ông cho thấy, ông đã hoàn thành những 
công trình khoa học tuyệt vời khi mà nửa bên phải 
của bộ não đã hoàn toàn bị teo sau lần xuất huyết não. 

Đến đây có một câu hỏi: Tài năng có từ bao giờ 
trong cuộc đời? 

Lê Quý Đôn nổi tiếng thông minh và tài ứng 
đáp khi chưa đầy bảy tuổi. Lương Thế Vinh bộc 
lộ tài năng toán học khi còn là cậu bé chăn trâu. 
Mozart được coi là thần đồng âm nhạc khi mới ba 
tuổi. Boliai mới bốn tuổi đã làm cho mọi người ngạc 
nhiên về ý niệm không gian ở ông. Chuyện kể lại 
rằng, năm bốn tuổi, Boliai được cha dẫn đi chơi, ra 
tận ngoại ô. Khi tới ngoại ô, cậu bé Bolial nói với 
cha: “Cha à! Ngôi sao kia cách ta xa lắm”. Ông bố 
mới hỏi: “Tại sao con biết nó ở rất xa?”. Bolial nói: 
“Vì lúc ở nhà, con thấy nó ở trên đầu. Ra đến đây nó 
vẫn ở trên đầu”. Ông bố nghe xong phải sửng sốt. 

Tthaicovsky hoạt động âm nhạo sau khi tốt 
nghiệp trường Luật. Nhà sinh vật học nổi tiếng 
Lnné, nhà vật lý học Eranklin và Pierre Curie, nhà 
phát minh Watt, Morse, Edison, nhà văn và nhà thơ 
Walter Scott, Byron, Edgar Poe, Newton, Darwinn, 
Einstein, Honoré de Balzac.. khi còn nhỏ bị nhà 
trường xếp loại học sinh học kém. 

Có một câu chuyện vui về Balzac: Một người 
mang quyển vở lớp Một của Balzac đến cho một vị 
chuyên làm nghề xem chữ viết để đoán về tương lai 
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của con người. Khi xem quyển vở này, người ấy nói: 
“Đứa bé viết chữ này lớn lên sẽ chẳng ra gì đâu”. 

Edison cũng là trường hợp tương tự. Ta biết 
rằng, người đời tôn Edison là “vua phát minh”. Khi 
ông cho ra đời chiếc máy hát, Tổng thống Hoa Kỳ 
hồi đó là Rutherford Birchard Hayes đã đích thân 
mời ông đến Nhà Trắng để nghe “chiếc hộp” hát và 
cũng là để làm quen với nhà phát minh. 

Tổng thống hỏi: “Cho tôi được hỏi ông Edison 
một câu: ông đã tốt nghiệp kỹ sư ở nước ta hay ở 
châu Âu””. 

Edison cười và đưa cho Tổng thống một tờ giấy 
gập tư: 

- Thưa Ngài, đây là tấm bằng của tôi. 

Tổng thống mở ra xem, tỏ ra hết sức ngạc nhiên: 
Tờ giấy đó là một bức thư với nội dung sau: 

“Trò Tom, con trai ông, là một học trò đốt, lười, 
hư và hỗn láo. Nếu còn giữ trò ấy ở trường, e rằng 
tiếng thơm lâu nay nhà trường chúng tôi vẫn có 
vinh dự được mang sẽ bị thương tổn. Tốt nhất là 
ông cho trò ấy đi chăn lợn thì hơn vì chúng tôi thấy 
rằng trò ấy có học chăng nữa sau này cũng chẳng 
làm nên trò trống gì”. 

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Port - Huron. 

HOWARD 

Rõ ràng là, tài năng hình thành và phát triển 
bằng nhiều con đường. Liệu có điểm gì chung của 
những con đường đó không? 
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Sách có thể là một ấn phẩm đang ở trong tủ hay 
ở trên các giá kê trong phòng nhà riêng, ở cơ quan 
hay ở thư viện. Sách cũng có thể tồn tại “ảo”, nó ở 
trên mạng thông tin. Dù sách thể hiện dưới sự tôn 
tại nào thì nó giống như một cái rương chứa đựng 
quần áo. Chỉ khác là, sách chứa đựng tri thức. Có 
bao nhiêu lĩnh vực khoa học và công nghệ, có bao 
nhiêu lĩnh vực văn học và nghệ thuật thì trên thế 
giới có bấy nhiêu loại sách. Sách ngày càng nhiều. 
Nhiều như thế nào thì khó xác định, nhưng chắc là 
khó mà đếm được, chẳng khác gì đếm sao trên trời. 
Chỉ biết rằng, ngày nay, một giây chào đời của em 
bé, trên trái đất có mười trang sách được in dành 
cho mỗi đầu người. Sau đó, cứ mỗi phút trong cuộc 
đời đứa trẻ đó lại có 2000 trang nữa. Cứ theo đà 
phát triển như thế cho đến 200 năm sau, ta có phủ 
lên bề mặt trái đất một tấm chăn bằng những trang 
sách đã in, dày tới nửa mét. 

Sách (và báo) là vật chuyển tải thông tin, 
chuyển tải những (tri thức gián tiếp. Những thông 
tin ấy được vật hóa trong sách nhờ quá trình con 
người nhận thức và cải tạo thế giới mà có. Thông tin 
trong sách là tri thức sách vở, là tri thức chết. Nó 
rất quý báu, nhưng người đọc sách phải đưa nó vào 
cuộc sống, cải tạo cuộc sống, đổi mới xã hội thì nó 
mới trở thành tri thức sống. 
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Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc chúng ta rằng, nếu 
chỉ đọc sách mà không biết đi cày (với ngụ ý là không 
đem tri thức trong sách ứng dụng vào cuộc sống) thì 
mới chỉ là Trí thức một nửa, giống như người bán 
thân bất toại. Những vấn đề trình bày trên đây sẽ 
đưa ta đến cách xử sự với sách. 


1. Đọc nhiều sách, đọc thật nhiều sách 


Không có tài năng nào phát triển mà lại cách 
ly với sách. Sách là một trong những người thầy giáo 
lớn đối với người trở thành tài năng. Sách là sự kết 
tỉnh những tri thức của con người, là hiện thân của 
người viết nên sách. Tổng hợp các sách đã đọc cũng có 
nghĩa là đã theo học một người khổng lô về tri thức. 

Người ta hỏi Newton rằng, vì sao ông trở thành 
một con người có những phát minh lớn. Newton đã 
trả lời: Vì tôi đã đứng trên vai những người khổng 
lồ. Do vậy, có thể đi đến kết luận: 

- Muốn thành tài thì phải đọc sách. 

- Nhưng một vài quyển sách, thậm chí một vài 
trăm quyển sách cũng chưa đủ để con người có cái 
vốn làm cơ sở cho tài năng. 

Nhà Nho Trần Danh Lâm viết về Lê Quý Đôn 
như sau: “Tiên sinh không sách gì không đọc, không 
sự vật gì không suy xét đến cùng, ngày thường ngẫm 
nghĩ được điều gì đều viết ngay thành sách, sách 
chứa đây bàn, đây tủ, kể ra khôn xiết”. 
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Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, ở nước Anh 
và nước Đức khá phổ biến một trò chơi thông qua 
bảng hỏi, người ta thường gọi đó là trò chơi “Tự 
bạch” hay trò chơi “Hãy hiểu mình”. 

Các cô con gái yêu quý của Karl Marx có lần 
đưa ra nhiều câu hỏi để bố trả lời. Đọc bản Tự bạch 
của Karl Marx, ta thấy có câu sau: 

“Công việc cha thích nhất: Gặm sách”. 

Sách đối với Marx là nguồn tri thức chủ yếu 
trong cuộc đời nghiên cứu của ông. Paul Lafargue, 
con rể của ông, cho biết, tủ sách của Marx có hơn 
1000 bộ, mỗi bộ lại gồm nhiều quyển. Hầu như các 
sách trong tủ đều được Marx đọc, đánh dấu vào 
những chỗ quan trọng. Rất nhiều câu trong sách 
được đánh dấu than (!) hoặc dấu hỏi (?). Trong sổ 
tay của Marx, ta thấy chi chít nhiều điều đáng nhớ 
trong sách. Lâu lâu, Marx lại đọc lại nhiều chỗ Marx 
đã đánh dấu. 

Sách trong thư viện riêng không đủ để Marx 
viết bộ “Tư bản” (Capital). Ông thường xuyên phải 
đến đọc sách ở Bảo tàng Anh (London). Những hôm 
cần đến thư viện, dù mưa tuyết hay nắng gắt ông 
vẫn đi, và ngồi đọc từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối. Trong 
mấy năm đọc sách ở thư viện này, Marx đã đọc 1500 
quyển sách, ghi chép tỉ mỉ. 

Lao động trí tuệ của Marx là như vậy. Nhưng, 
để giải trí, ông đọc tiểu thuyết, đọc thơ và làm toán. 
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Friedrich Engels, người bạn chiến đấu của 
Marx, một trong những tác gia kinh điển của Chủ 
nghĩa Marx sáng nào cũng đọc sách. Ông thích ngồi 
đọc sách trong vườn, khi những tia mặt trời làm 
bừng sáng bầu trời xuân. 

Engels đọc nhiều, viết nhiều. Chúng ta ngưỡng 
mộ ông như ngưỡng mộ một pho từ điển khổng lô. 
Tác phẩm bất hủ của ông rất nhiều, có thể kể như 
“Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước”, 
“Vai trò của lao động trong quá trình vượn biến 
thành người”, “Biện chứng của tự nhiên”.. Ông có 
cách nhìn sắc sảo mà người đời ngày nay vẫn đang 
nghiên cứu để tìm hiểu những điều ông phát biểu. 
Chẳng hạn, sách báo hiện đại vẫn chạy theo câu hỏi: 
Cái gì phía sau cuộc sống? Về điều này, Engels phát 
biểu ra sao? 

Trong “Biện chứng của tự nhiên”, ông viết rằng, 
nếu như những quy luật đanh thép đã sinh ra ý thức 
như một sản phẩm cao nhất của tự nhiên, và nếu vì 
lí do gì để không còn nó nữa, thì sẽ có một thời gian 
nào đó, tại một không gian nào đó, cũng do những 
quy luật đanh thép, sẽ có ý thức ở hình thái cao hơn, 
phát triển hơn. 

Trong lịch sử văn minh nhân loại, có những 
mẩu chuyện nói về sự ham sách như huyền thoại. 

Thầy thuốc Avicenna chữa khỏi bệnh cho Quốc 
vương Sudan. Nhà vua mừng vô kể, hậu đãi ông rất 
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nhiều vàng bạc và mỹ nữ. Avicenna nhất mực xin 
được phép không nhận quà vua ban, chỉ xin được 
vào thư viện hoàng gia đọc sách. 

Nhà vật lý học tài hoa Oppenheimer được rất 
nhiều trường đại học trọng vọng. Nhiều trường 
thiết tha mời ông tới dạy học, ông đều từ chối. Cuối 
cùng, ông nhận lời về khoa Vật lý trường Đại học 
California. Chủ nhiệm khoa hỏi: “Vì sao ông lại 
chọn Trường của chúng tôi?”. Ông thẳng thắn trả 
lời: “Vì quý Trường có nhiều sách kinh điển”. 

Sách là tài sản quý giá. Người đọc sách nhiều 
là người đáng kính. Trong các cách học, đọc sách là 
cách học quan trọng nhất. Đọc sách là tự học. Cho 
nên khuyến tài cũng có nghĩa là khuyến khích đọc 
sách, khuyến khích tự học. 

Song, đến đây thiết nghĩ cũng nên nhắc lại 
rằng, đọc sách là việc nên làm và nhất thiết phải 
làm, nhưng đọc sách không phải là để chu du trong 
biển cả thông tin, mà là phải biết xử lý thông tin để 
nó thành tri thức của chính người đọc sách. 

Hằng ngày có bao nhiêu quả táo rụng từ cây 
xuống đất. Nhiều và rất nhiều người thấy hiện 
tượng này. Nhưng từ quả táo rụng để tìm ra định 
luật vạn vật hấp dẫn như Newton là chuyện khác. 

Hằng ngày, nằm tắm trong bồn tắm đầy nước, 
ta thấy thân thể cứ như muốn nổi lên mặt nước. 
Nhiều và rất nhiều người cảm nhận tình trạng này. 
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Nhưng từ việc nằm tắm trong bồn lại tìm được 
nguyên lý về sức đẩy của nước như Archimedes lại 
là chuyện khác. 

Trong kinh Phật có viết: “Gió thổi cờ lay động”. 
Một nhà sư nói: “Gió lay động”. Một nhà sư khác nói: 
“Cờ lay động”. Còn Lục Tổ Huệ Năng nói: “Không 
phải gió lay động, cũng không phải cờ lay động mà 
là Tâm lay động”. 

Đọc sách, có bao điều mà người viết sách nói. 
Trong một cuốn sách đã có hàng trăm, hàng ngàn 
điều được nói tới. Quan trọng là, đọc xong, Tâm 
chúng ta lay động thế nào. 


2. Viết sách 


Viết sách (với hàm ý là viết các tác phẩm văn 
học và nghệ thuật, các công trình khoa học và công 
nghệ, chuyên khảo về các lĩnh vực sản xuất, chiến 
đấu, các bài trên các tạp chí và trên các tờ báo...) là 
kết quả lao động của những tài năng và cũng là con 
đường để xuất hiện tài năng. 

Viết sách là quá trình “vật hóa” (hoặc “đối tượng 
hóa”) của lao động trí tuệ, chuyển những tri thức 
trong đầu óc con người vào những trang sách (tất 
nhiên kể cả sách điện tử). Lao động đó nặng nhọc và 
nhiều khi tiêu tốn rất nhiều thời giờ và năng lượng 
thần kinh của con người. 
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Lev Tolstoi (1828 - 1910) - một đại văn hào người 
Nga được cả thế giới ngưỡng mộ - là một điển hình 
của lao động viết sách. Từ năm 1863 đến năm 1869, 
Tolstoi tập trung vào viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại 
“Chiến tranh và hòa bình”. Để viết cuốn tiểu thuyết 
này, nhà văn đọc ngày đọc đêm những hồi ký lịch 
sử và những tư liệu báo chí có liên quan, đi khắp 
các thư viện lớn ở Moskva lục tìm, ghi chép các sự 
kiện trong các sách lịch sử, tìm kiếm những người 
đã tham gia chiến tranh để nghe họ kể lại chuyện 
chiến trận, đời sống nhân dân trong những năm 
tháng khói lửa.. Ông đến tận những chiến trường 
xưa, ghi chép tại chỗ, vẽ lại bản đồ chiến dịch, khảo 
sát thực địa. Sau khi đã có tư liệu, ông giam mình 
trong phòng, viết không nghỉ suốt ngày. Ban đêm, 
bà vợ vốn đã quá quen mặt chữ của ông, ngồi sao 
chép lại những trang bản thảo chi chít những dấu 
gạch xóa, những ghi chú. 

Khối lượng của bộ tiểu thuyết gồm trên 2000 trang 
với trên 1.200.000 chữ, mô tả chiến tranh Nga - Pháp, 
trong đó có tới 550 nhân vật. Trong 2000 trang đó, 
có trang ông chữa 4 lần, có trang chữa 7 lần, có trang 
viết lại 15 lần, thậm chí có trang được ông đọc lại, 
sửa chữa, bổ sung đến vài chục lần. 

Với cuốn “Đường đời”, ông cũng lao động cật lực. 
Chỉ riêng lời tựa, ông viết đi viết lại 105 lần. Viết 
quyển “Sống lại”, ông phải miệt mài 11 năm. 
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Ông là một nhà văn kiệt xuất. V.I.Lénine đánh 
giá tài năng của ông: “Châu Âu không có văn hào 
nào có thể đặt ngang hàng với ông cả”. 

Trong lĩnh vực Toán học, ta có thể nói đến 
Leonhard Euler (1707 - 1783). Năm 17 tuổi, Euler 
nhận bằng giáo sư. Lúc đó, ông đã có những công 
trình xuất sắc như “Định lý Euler về liên hệ giữa 
số đỉnh, cạnh và mặt trong một đa diện lôi”. Ngày 
nay, học sinh và sinh viên học toán vẫn dùng những 
ký hiệu toán học mà ông sáng tạo ra như số 0ø, số 
i= síÏ)„ sin, cos, tan (tang), cot (cotang), Ax, 3, f(x)... 

Năm 29 tuổi, ông được Viện Hàn lâm khoa 
học Petersbourg giao cho việc tính toán thiên văn 
để thiết lập bản đồ. Các viện sĩ cho rằng, công việc 
này cần làm trong ba tháng, nhưng Euler nhận làm 
trong ba ngày. Sau một ngày, Chủ tịch Viện Hàn 
lâm hỏi ông: 

“Chắc bây giờ ông đã nhận ra công việc ông 
nhận không thể hoàn thành trong ba ngày chứ?”. 

Song, Chủ tịch vô cùng sửng sốt khi Euler đưa 
trình ngay kết quả. Chỉ một ngày một đêm, Euler 
làm xong một công trình mà người khác phải cần ba 
tháng. Đáng tiếc là, với cường độ làm việc ấy, Euler 
bị hỏng một mắt. | 

Cuộc đời lao động toán học của Euler đã để lại 
một khối lượng công trình có thể in thành 69 tập, 
mỗi tập 600 trang. 
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Một người hỏi ông: “Thưa ngài, những công 
trình bất hủ của ngài đã được viết vào lúc nào?”. 

Euler cười: “Ông hỏi tôi viết vào lúc nào ư? Rất 
bình thường thôi! Khi tôi ăm một cháu ngồi trên đùi và 
những đứa cháu khác quây quần xung quanh, có khi tôi 
để con mèo trên vai... Kể ra cũng rất tự nhiên thôi mà!”. 

Nhà triết học duy vật nổi tiếng người Pháp 
Diderot viết rằng, ông sẵn sàng đổi tất cả những 
điều ông đã xây dựng được “để lấy một trang trong 
những tác phẩm của ngài Euler”. Còn D'Alembert, 
trong một bức thư gửi cho Lagrange, đã gọi Euler là: 
“ce diable dhomme” (con người quái kiệt đó). 

Người tài năng viết sách để gửi lại cho người đời 
những tri thức mà họ đã tạo ra, những giá trị của 
lao động trí tuệ để góp vào nền văn hóa nhân loại. 
Song, chính viết sách mà tài năng của họ ngày càng 
nở rộ, đơm hoa kết trái. Cái cao quý nhất của họ là 
họ viết ra những điều họ biết và cả những điều họ 
chưa biết để người đời tiếp sức cho họ. Họ là người 
hiểu biết như thầy Khổng Tử nói: 

TYi chỉ vị tri chỉ, 

Bất tri vị bất trì, 

Thị tri đa. 

Dịch là: 

Biết thì bảo là biết, 

Không biết thì bảo là không biết, 

Thế mới là người biết vậy. 
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II. LAO ĐỘNG KHÔNG MỆT MỎI ĐỀ RA 
TÀI NĂNG 


Tôi muốn nói đến lao động nghề nghiệp. Người 
nào cũng phải sống với nghề, chí ít là một nghề. 
Nhưng sống với nghề như thế nào thì mỗi người 
một khác. Có người làm nghề dạy học, khi vào nghề, 
anh được dạy ở trường Tiểu học. Bốn mươi năm sau, 
về hưu, anh vẫn chỉ có số kiến thức đủ để dạy tiểu 
học. Với anh, nghề đã chôn chân anh lại, không một 
chút thăng tiến, không có thêm sự phát triển nào về 
năng lực sư phạm. 

Anh công nhân Tupolev làm ở sân bay, lao động 
say mê và học tập cũng say mê để nâng cao trình độ 
chuyên môn. Nhờ lao động không mệt mỏi cộng với 
tinh thần cầu tiến, Tupolev trở thành một Tổng công 
trình sư trong ngành chế tạo máy bay. Ngày nay, 
chúng ta đều biết những loại máy bay mang tên TU 
của người Nga. Rất nhiều loại máy bay TU được sản 
xuất. Những phi cơ đó là con đẻ của Tupolev, lấy hai 
chữ đầu của tên người sinh thành ra nó làm nhãn hiệu. 

Văn học - nghệ thuật, khoa học - công nghệ, sản 
xuất - kinh doanh và mọi lĩnh vực lao động nghề 
nghiệp khác đều đòi hỏi con người lao động hết mình, 
tìm tòi, học hỏi không mệt mỏi nếu người đó muốn 
lớn lên trong công việc của mình. Trên kia, đã có dịp 
chúng tôi nói đến Thomas Alva Edison (1847 - 1932), 
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người Mỹ. Đó là một người được mệnh danh là “Vua 
phát minh”. Edison là người sáng chế ra bình ắc- 
quy. Ngày nay, chẳng ai còn xa lạ với bình điện này. 
Nhưng ít người hiểu được rằng, để làm ra nó, Edison 
đã phải làm đến 50.000 thí nghiệm. Thời Edison 
còn là cậu bé con, người dân Mỹ chỉ thắp sáng bằng 
ngọn đèn dầu hóa (mà Việt Nam thì gọi là đèn Hoa 
Kỳ). Sau đó, người ta dùng đèn hơi ga. Đèn này sáng 
hơn đèn dầu hỏa nhưng dùng nó thì cũng bất tiện 
như đèn dầu hỏa: Khi cháy, nó bốc mùi khét, càng 
thắp thì bóng đèn càng nhiều muội bám vào, rất khó 
lau chùi, cọ rửa. Hơn nữa, dùng những đèn này, chỉ 
cần sơ ý có thể gây hỏa hoạn. 

Edison tìm kiếm một loại đèn khi mà ở đất nước 
Mỹ đã có điện để dùng. Cũng cần nói thêm rằng, 
trước khi tìm ra loại đèn dùng năng lượng điện, 
Edison đã là tác giả của máy điện báo tự động, máy 
chữ và máy hát. 

Để có đèn điện, cái khó nhất là tìm một vật dẫn 
điện nhưng chịu nhiệt. Edison thống kê các loại vật 
liệu này như bari, titan, nhôm, đồng... và có đến 1600 
loại vật liệu như vậy. Muốn thí nghiệm vật liệu nào 
đạt yêu cầu, chí ít cũng phải thử 1600 loại nếu với 
mỗi vật liệu chỉ thử một lần. Edison phát hiện ra 
than, sau đó là sợi thực vật làm dây đốt trong bóng 
đèn. Phải thử 6000 loại vật liệu thực vật, Edison 
mới làm được bóng đèn có tuổi thọ 300 giờ. Tiếp sau, 
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Edison phát hiện một loại tre ở Nhật Bản có thể 
làm ra sợi đốt trong bóng đèn với độ bền 1200 giờ. 
Cuối cùng, sợi dây đốt được sử dụng là Volframe. 
Vậy là chỉ để tìm ra sợi dây đốt sáng trong bóng đèn, 
Edison phải làm không dưới 8000 thí nghiệm. 

Cả đời hoạt động, Edison có trên 1000 phát 
minh. Thử hỏi, trong đời lao động tìm tòi, sáng tạo, 
Edison làm bao nhiêu thí nghiệm? 

Có một người hỏi Edison: “Thưa ngài, một nhà 
phát minh cần có những điều kiện gì?”. 

Ông đáp: “Trong nhà phát minh chỉ có 1% là tài 
năng trời phú cho, còn thì 99% là mồ hôi, nước mắt”. 

Lao động phi thường trên cơ sở học hành không 
biết mỏi là tha đẻ của tài năng. Michelangelo 
Buonarroti (1475 - 1564) là một minh họa nhận 
định trên. 

Nhận lời vẽ bức tranh miêu tả người Florensia 
cổ đại chống lại cuộc xâm lược của người Balilon, 
Michelangelo đã bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử. 
Ông dành nhiều thời gian đọc tư liệu, sách vở, ghi 
chép tỉ mỉ các sự kiện, tìm đến những địa phương 
đã diễn ra các cuộc ác chiến, vẽ ký họa địa hình của 
chiến trường xưa. Đó là một lao động học tập nặng 
nhọc trước khi bắt tay vào vẽ bức tranh. Rõ ràng là, 
họa sĩ không chỉ cần có tài vẽ, mà phải có học thức 
sâu rộng. 
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Để điêu khắc bức tượng “Chàng David” bằng 
đá cẩm thạch cao 5,3m, Michelangelo phải mất ba 
năm. Để vẽ bức bích họa lớn cho nhà thờ “Đức Mẹ”, 
cao 10m, rộng 9m, với hơn 200 nhân vật khí thế dữ 
dằn như nội dung cần có (Bức bích họa có tên “Lời 
phán xét cuối cùng”), ông phải để bảy năm lao động. 

Khi vẽ trang trí vòm giáo đường Sixtine có diện 
tích 13 x 35m2, Michelangelo vẽ trong bốn năm. 
Công việc tiến hành trên dàn giáo cao, nhiều ngày 
phải treo mình lơ lửng trong tư thế nằm ngửa để vẽ. 
Ông đã hoàn thành mấy trăm bức họa. Vòm giáo 
đường đó là một thế giới kỳ ảo dưới con mắt của 
những người được chiêm ngưỡng. 

Ỏ Việt Nam, trong quá trình hàng ngàn năm 
xây dựng và phát triển đất nước, có rất nhiều tài 
năng mà lao động của họ đã mang lại những kết 
quả vĩ đại. 

Lê Hữu Trác (1720 - 1791) là một danh y lón, 
đồng thời là một nhà văn nổi tiếng. Năm 20 tuổi, 
ông bắt đầu học nghề thuốc, nghiên cứu y học cứu 
người, giúp đời. 

Sự nghiệp y học của ông được tập hợp trong bộ 
sách “Y tông tâm lĩnh” gồm 66 quyển. Ông đã viết bộ 
sách này trong vòng 40 năm. Bộ sách được in toàn 
tập vào năm 1886. Bộ sách là “Bách khoa toàn thư 
y học” ở thế kỷ XVIII, được đánh giá là công trình 
lớn nhất thời kỳ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. 
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Một con người viết nhiều trong điều kiện làm việc 
miệt mài ngày đêm là Lê Thánh Tông (1442 - 1497). 
Ông tên là Lê Tư Thành, làm vua trong 38 năm. Ỏ 
_ ngôi vua, ông đã chỉ đạo xây dựng Hồng Đức bản đồ, 
cho ban hành bộ luật Hồng Đức với hơn 700 điều, 
biên soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư và bộ Thiên 
Nam dư hạ tập gồm 100 quyển. Về thơ chữ Nôm của 
ông, ngày nay còn tập Hồng Đức quốc âm thi tập. Về 
thơ văn chữ Hán, hiện còn nhiều cuốn của ông như 
Quỳnh Uyển cửu ca, Lam Sơn Lương thủy phú. 


II. TÍCH LŨY TRI THỨC SÂU VÀ RỘNG 


Hầu như những tài năng mà chúng ta biết đến 
đều là những người uyên thâm về nhiều lĩnh vực 
tri thức. Nhà triết học Anh FYancis Bacon nói: “Đọc 
sách nuôi dưỡng tình cảm, phát triển tài năng... Sử 
học làm cho con người sáng suốt, thơ ca làm cho con 
người nhạy cảm, toán học làm cho con người chu 
đáo, khoa học làm cho con người sâu sắc, luân lý học 
làm cho con người đức độ, logic và tu từ học làm cho 
con người nói năng chặt chẽ. Phàm những người có 
học đều có thể trau dổi tính cách”. 

Lê Quý Đôn là một nhà bác học bách khoa. Về 
sử học ông có Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, 
Kiến văn tiểu lục, Bắc sử thông lục. Về triết học 
có Thi Kinh diễn nghĩa, Dịch Kinh phu thuyết, 
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Xuân Thu lược luận, Quần thư khảo biện. Về văn 
học và sưu tập văn chương có Hoàng Việt văn hải, 
Quế Đường thi văn tập. Về khoa học có Vân Đài loại 
ngữ. Bộ Vân Đài loại ngữ được viết trong ba năm, 
có trích dẫn đến 557 tập sách, trong đó có cả sách 
ở châu Âu dịch sang chữ Hán. Ông biết đến hàng 
trăm giống lúa, hàng trăm giống cá, lại am tường 
địa lý, hiểu biết sâu sắc lịch sử nước nhà. 

Tiến sĩ Bùi Huy Bích (học trò của Lê Quý Đôn) 
nói về ông: “Nước ta trong vài trăm năm lại đây mới 
có một người như Thầy". 

Phan Huy Chú nhận xét về ông: “Bình sinh rất 
chăm chỉ làm sách. Bàn về kinh sử thì sâu sắc rộng 
rãi, mà nói về điển cố thì đây đủ rõ ràng. Cái sở 
trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng trên đời”. 

Tu thường nghe nói về nhà toán học Lương Thế 
Vinh. Thuở nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng là 
thông minh, nhanh trí. Song, ông không chỉ có tài 
năng toán học, mà còn là người học cao hiểu rộng. 
Ông là tác giả tác phẩm toán học “Đại thành toán 
pháp”, nhưng lại có tác phẩm nghệ thuật chèo “Hý 
phường phả lục”, ngoài ra còn có công trình nghiên 
cứu Phật học “Thiền môn giáo khoa”. 

._ Ở thời kỳ văn nghệ Phục Hưng châu Âu, có rất 
nhiều học giả đa tài, đa nghệ do họ có rất nhiều tri 
thức chuyên sâu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Điển 
hình là Leonard de Vinci. Ông chẳng những là một 
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họa sĩ đại tài, mà còn là một nhà toán học, nhà cơ 
giới học có tầm cỡ lớn, một kỹ sư kiệt xuất, một kiện 
tướng bơi lội, một võ sĩ đấu kiếm, một vận động viên 
đua ngựa, một nghệ sĩ ca múa, một nhà thơ. 

Leonard cho rằng, bức tranh phải là sự tái hiện 
chính xác hiện thực, và toán học là cơ sở để đạt độ 
chính xác đó. Ông coi toán học là “bánh lái và mực 
thước trong bức họa”. Người đời đã gọi ông là “Họa 
sĩ trong khoa học”, “Nhà khoa học trong hội họa”. 

Người phát hiện tia X (tia Rơnghen) là nhà khoa 
học Wihelm Konrad Röntgen (1845 - 1923). Ông là 
một nhà vật lí học kiệt xuất, nhưng có thể nói, ông 
có một vốn ngôn ngữ tinh tế. Röntgen viết ba bản 
báo cáo về tia X. Cách trình bày nội dung trong ba 
báo cáo này có cấu trúc chặt chẽ và văn phong thì 
thật trong sáng, rõ ràng. Một nhà bình luận đã viết: 
“Ba bản báo cáo của Röntgen không thừa không 
thiếu một chữ”. 

Người có tri thức tổng hợp, như Bacon nói ở 
trên, có thể coi là những nhà văn hóa. Những người 
có hệ thống tri thức bách khoa thường viết hoặc 
nói về vấn đề gì đó đều hấp dẫn người đọc và người 
nghe. Trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ, 
những nhân vật đều thể hiện triết lí sống của họ, 
tất nhiên ta hiểu rằng, tri thức triết học, tâm lý học 
và xã hội học của Victor Hugo đã được “thổi” vào 
từng nhân vật đó. Victor Hugo viết nhiều đoạn vô 
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cùng hấp dẫn, chẳng hạn ông để nhiều trang nói 
về hệ thống ngầm ở Paris trong truyện. Có lẽ một 
kiến trúc sư cũng phải kinh ngạc về kiến trúc xây 
dựng của Hugo, nhưng những cống ngầm ở Paris 
mà ông mô tả ấy lại hỗ trợ cho việc các nhân vật 
chính diện và phản diện trong truyện bộc lộ tính 
cách của mình. 


IV.NHỮNG ĐIỀU KIỆN QUAN TRỌNG VÀ CÂN 
THIẾT CHO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN 
TÀI NĂNG 


1. Luôn luôn làm chủ tri thức mới 


Ở thời đại chúng ta, trong các sách, báo, trên các 
phương tiện thông tin, chúng ta thường bắt gặp các 
cụm từ “Xa lộ thông tin”, “Vụ nổ lớn tri thức”, “Cách 
mạng tri thức”.. Những cụm từ ấy nói lên rằng, do 
cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát 
triển vũ bão, khối lượng tri thức tăng lên rất nhanh. 
Khi tri thức phát triển, vận động mau lẹ, sự thay 
thế tri thức này bằng tri thức khác sẽ diễn ra trong 
một thời gian ngắn. Và những tri thức bị thay thế, 
còn gọi là những tri thức bị lão hóa, sẽ không mang 
lại những giá trị gia tăng như trước nữa và chúng 
dần dần đi vào lịch sử. Tri thức bị lão hóa nhanh thì 
đồng thời chu kỳ đổi mới tri thức sẽ ngắn đi. 
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Theo thống kê thì: 

- Ở thế kỷ XVIII, chu kỳ đổi mới tri thức từ 
80 đến 90 năm; 

- Ở thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, chu kỳ đó rút 
xuống từ 30 đến 40 năm; 

- Vào những năm 30 của thế kỷ XX, chu kỳ rút 
lại còn 25 năm; 

- Vào những năm 50 thì chu kỳ đổi mới tri thức 
rút xuống còn 1ỗ năm; 

- Đến những năm 70, chu kỳ này chỉ khoảng 
8 đến 9 năm; 

- Tiếp sau đó, ở những năm 80, chu kỳ chỉ còn 
3 đến 5 năm; 

- Những năm cuối thế kỷ XX, chu kỳ này còn từ 
2 đến 3 năm. 

Nhà triết học Đức Hegel đã sớm nhìn ra vấn 
đề này. Ông đã từng viết: “Trong lĩnh vực tri thức, 
chúng ta nhìn thấy có nhiều tri thức trước đây là 
mục tiêu gắng công theo đuổi của những con người 
tinh thần chín chắn thì bây giờ hạ xuống thành 
những tri thức trẻ con, thành những bài tập, thậm 
chí thành những trò chơi của trẻ nhở”. 

Muốn sáng tạo tri thức mới, phải bám sát được 
sự phát triển mau lẹ của những tri thức vừa xuất 
hiện, nắm lấy nó và gạt bỏ đi những tri thức đã lão 
hóa trong đầu óc chúng ta. Người hiếu học (ham 
hiểu biết) phải không ngừng học tập, không ngừng 
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phấn đấu có năng lực làm chủ tri thức mới. Không 
nắm được tri thức mới, tức là chỉ có tri thức cũ trong 
hành trang của mình, thì tư duy sẽ già cỗi ngay. 
Đứng ở góc độ lao động phục vụ xã hội thì sự lão hóa 
cơ thể là điều chấp nhận được, bởi vì đó là quy luật. 
Song, để lão hóa tri thức, lão hóa tư duy thì lại là 
vấn đề mà cuộc sống không cho phép. 

Montalgne có một câu nói chí lí: 

“Thước đo cuộc sống không phải ở chỗ dài hay 
ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng cuộc đời như thế nào”. 

Nhưng, cuộc đời của chúng ta được sử dụng tốt 
hay không lại là ta đã sử dụng những tri thức nào 
để cuộc đời có ý nghĩa. 


2. Tin vào chân lý, kiên định mục tiêu 


Con đường dẫn đến tài năng chẳng bao giờ bằng 
phẳng. Trên kia chúng ta đã có lần nói đến Edison 
với công thức: 

Thành công = 1% tài năng + 99% mồ hôi nước mắt 

Nhiều người được “Trời” phú cho một lợi thế nào 
đó, chẳng hạn, từ nhỏ đã có giọng hát hay hoặc đã 
có óc phán đoán tốt. Song, chỉ dựa vào cái thiên bẩm 
thì chẳng ai thành công cả. Do vậy, trên đường phấn 
đấu phải có lòng tin và quyết tâm cao độ. 

Phát hiện ra một chân lý thì phải đặt lòng tin 
vào cái chân lý đã tìm ra và bảo vệ chân lý đến cùng. 
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Ta còn nhớ ngày xưa, nhà thờ dựa vào thuyết 
Địa Tâm, coi Trái Đất là trung tâm, đứng yên, còn 
Mặt trời thì xoay quanh Trái Đất. Copernicus đã 
phát hiện ra rằng, Trái Đất không đứng yên, mà 
nó quay. Giordano Bruno (1548 - 1600) đã phát 
triển một cách sáng tạo học thuyết của Copernicus, 
khẳng định rằng, Mặt trời chỉ là một trong vô số các 
ngôi sao và Trái Đất chỉ là một trong vô vàn hành 
tinh trong vũ trụ vô hạn. 

Nhà thờ cho rằng, Bruno đưa ra tà thuyết và 
bắt giam ông trong bảy năm liền. Suốt thời gian 
đó, giáo hội không thuyết phục được Bruno nên 
đã quyết định thiêu sống ông. Bruno đã nói rằng: 
“Thiêu chết không có nghĩa là phủ định... Đời sau sẽ 
tìm lại được ta và sẽ đánh giá”. 

Galileo Galilel (1564 - 1642) cũng là người đưa 
ra luận thuyết Trái Đất quay. Tòa án Thiên Chúa 
giáo đã ra lệnh cấm cuốn sách “Đối thoại về hai hệ 
thống vũ trụ Ptolemaeuss và Copernicus” của ông 
và đưa ông ra xử trước tòa án Thiên Chúa giáo. 
Họ bắt ông đặt tay lên cuốn sách Kinh và thề rằng 
không có chuyện Trái Đất quay. Nếu ông không thề 
sẽ bị rút phép thông công. 

Nhà bác học già Galilei buộc phải thể, nhưng 
rời tòa án, Galilei đã ngửa mặt lên trời mà than 
rằng: “Dù sao thì Trái Đất vẫn đang quay”. 
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Khi bị giam cầm trong nhà lao, Galilei bị mù 
hoàn toàn. Bản thảo cuốn sách “Đối thoại về hai môn 
khoa học mới” được bí mật gửi sang Hà Lan. Đến 
khi cuốn sách in đến tay ông thì ông không nhìn rõ 
nó. Ông nói với Toricelli và Viriani (hai học trò của 
ông) rằng: “Th cho đây là tác phẩm lớn nhất trong 
các sáng tác của ta, bởi nó là kết quả của những đau 
khổ cực độ dần vặt trong suốt cuộc đời ta...”. 

Khi ông mất, người đời đã ghi trên mộ chí của 
ông dòng chữ: 

Ông đã mất thị giác, vì trong Trời Đất 

Chẳng còn gì ông không nhìn rõ. 

Lòng tin vào chân lý bao giờ cũng nâng tài năng 
lên cao. Trong khi cuộc chiến tranh chống Mỹ của 
nhân dân Việt Nam ở vào giai đoạn quyết liệt nhất, 
Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, đến ngày thống 
nhất nước nhà, chúng ta sẽ xây dựng Hà Nội, Hải 
Phòng và những thành phố khác to đẹp hơn, đàng 
hoàng hơn. Lòng tin ấy dựa vào chân lý, một khi nhân 
dân đã đồng lòng thì việc khó mấy cũng thành công. 


2. Đổi mới tư duy 


Tài năng phải dựa vào sự đổi mới tư duy. Đổi mới 
tư duy là một quá trình có những yếu tố quan trọng: 

- Không chấp nhận có sự bất di bất dịch của 
thế giới. 
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- Không sử dụng những khái niệm cũ không 
còn phù hợp với những chuyển biến mới của thế giới. 

Ngày xưa, Charles Darwin cho rằng, sự tiến 
hóa muôn loài dựa vào quy luật chọn lọc tự nhiên. 
Nhưng ngày nay, sự tiến hóa lại có quy luật chọn 
lọc không tự nhiên. Trước kia, ai cũng nghĩ rằng chỉ 
có Chúa mới sinh ra muôn loài. Darwin phủ nhận 
điều này và khẳng định, quy luật chọn lọc tự nhiên 
đã dẫn đến sự xuất hiện con người trên Trái Đất. 
Ngày nay, nhờ những công nghệ sinh học, người ta 
làm ra con cừu Dolly, rồi tiếp theo là những con vật 
khác bằng phương pháp nhân tạo. Phương pháp 
này không lặp lại sự chọn lọc tự nhiên, mà là sự 
chọn lọc không tự nhiên - sự sinh sẵn vô tính. Nếu 
các Chính phủ không cấm thì người ta đã sản sinh 
ra con người theo phương pháp đã dùng để có con 
cừu Dolly. 

Như vậy, một con vật trước kia phải dựa vào 
những tế bào sinh dục mà ra đời, ngày nay, một 
tế bào nào đó trên cơ thể con vật cũng có thể tạo 
nên một con vật mới. Người ta kết luận, đã đến lúc 
con người đòi Chúa trời chuyển quyền sản sinh ra 
những sinh linh mới cho họ. 

Ngày trước, chúng ta tin rằng, chỉ có bộ óc 
người mới biết “suy nghĩ”. Ngày nay, máy đánh cờ 
đã không chịu thất bại với kiện tướng cờ vua thế 
giới. Những người máy thông minh sẽ lần lượt ra đời. 


174 


KHUYÊN TÀI 


Vào những năm đầu thế kỉ XXI, ở Hồng Kông đã có 
các robot bưng bê thức ăn phục vụ khách hàng tại 
một số cửa hàng. 

Chúng ta thường cho rằng, con ong là một cá 
thể riêng biệt trong bầy đàn của nó. Song, một nhà 
nuôi ong có tiếng trên thế giới lại cho rằng, cả bầy 
ong mới là một cơ thể. Chúng ta có tin vào kết luận 
đó không? Nếu nhốt vào một chiếc lồng nhỏ một chú 
ong bé xíu và cho nó đủ thức ăn, nó vẫn chết rất 
nhanh. Nhưng nhốt vào lồng rất nhiều chú ong, cả 
bầy đó sống rất lâu. Vấn đề là thức ăn bắt đầu được 
tiếp thu từ một con ong, và thức ăn ấy chuyển hóa 
qua từng cá thể bầy ong. Ruột của bầy ong mới là bộ 
máy tiêu hóa hoàn chỉnh. 

Chúng ta thường thấy ghê tởm con bọ hung, 
bởi nó rúc vào các đống phân bò, phân ngựa. Mỗi 
ngày, chúng bay cả trăm lần từ hang của nó đến 
đống phân, cần cù chở ít một đem về hang. Nhiệm 
vụ của nó là vê số phân mang về thành một cục tròn 
nhẫn thín. Nó để một lỗ ở cục phân, đẻ trứng vào đó 
rồi hàn kín miệng lỗ lại. Trứng nở, bọ hung con đục 
khoét ngôi nhà mà mẹ nó làm. Ngôi nhà đó là kho 
thức ăn của bọ hung con. 

Con bọ hung là một “lao động” làm vệ sinh hằng 
ngày. Nó âm thầm làm “công nhân vệ sinh” hàng 
triệu năm nay rồi. Vậy, trong tư duy của chúng ta 
ton bọ hung chỉ là loài bẩn thỉu hay nên coj nó là kẻ 
đi dọn những chỗ bẩn thỉu cho chúng ta? 
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Có lẽ bàn nhiều nữa thì cũng thấy tài năng xuất 
hiện bằng nhiêu con đường khác nhau, khó mà khái 
quát được. Giờ thì hãy nghe các danh nhân - những 
tài năng - nhắc chúng †a những gì. 


V. NHỮNG DANH NGÔN BẤT HỦ 


Trên đời không có gì vĩ đại bằng con người, 
Trong con người không gì vĩ đại bằng trí tuệ. 
A.Hamilton 


Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, 
Không có vinh quang nào quý hơn học vấn và 
hiểu biết. 
Zola 


Khi nào bạn khao khát sự hiểu biết như cân đến 
không khi, 
Khi ấy bạn sẽ đạt tới sự hiểu biết. 
Socrates 


Không biết thì hỏi, không giỏi thì học, 


Dù đã giỏi cũng khiêm nhường mới là đức độ. 
Tuân Tử 
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Không biết mệnh trời thì không làm quân tử được. 
Không biết lễ nghi thì không thể tự lập được. 
Không biết nói năng thì không thể biết người được. 


Khổng Tử 
Điết thì bảo là biết, 
Không biết thì bảo là không biết, 
Ấy là người biết vậy. 

Khổng Tử 


Học mà không suy nghĩ thì chẳng có ích gì. 
Suy nghĩ mà không học thì trở thành nguy hiểm. 
Khổng Tử 


Học là báu vật của bản thân, 

Học là ngọc quý của đời. 

Có học thì làm quân tử, không học thì làm tiểu nhân. 
Chu Văn Công 


Học mà không siêng năng thì không biết đạo, 
Cày mà không siêng năng thì không được ăn. 
Hoàn Phạm 


Kẻ có trí thì không nói, 
Kẻ nói thì không có trí. 
Lão Tử 


Không học thì không có tài rộng được, 
Không yên tĩnh thì học không thành công. 
Gia Cát Lượng 
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Không lên núi cao thì không biết cái cao của trời 
như thế nào. 
Không xuống khe sâu thì không biết cái dày của 
đất như thế nào. 
Không học thì không biết cái lớn lao của học vấn 
như thế nào. 
Tuân Tử 


Không lên núi thắm thì không biết trời cao. 
Không tới vực sâu thì đâu biết đất dày. 
Không dạo chơi trong đạo thánh, sao gọi là người 
hiền được. 
Tính Lý 


Không người cha nào đi ghen tị với tài năng của 
con mình. 
Galthe 


Kiến thức không có trọng lượng. 
Nó là kho báu vô tận mà bạn có thể mang theo 
bên mình một cách dễ dàng. 


Dison 
Làm đèn để lấy ánh sáng, đọc sách để hiểu lý lẽ 


Ánh sáng để soi nhà tối, lý lẽ để soi lòng người. 
Trực Ngôn 
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Làm người không chỉ cố gắng đừng giống 
người khác 
Mà còn phải cố gắng để đừng lặp lại chính mình. 
Phải luôn luôn cố gắng và luôn luôn thay đổi. 
B.Franklin 


Làm người mà không thông hiểu chuyện cổ kim 
thì giống như trâu ngựa mặc áo quần vậy. 
Hàn Văn Công 


Một trái tim không có lý tưởng giống như bầu trời 
không có tỉnh tú. 
G.Dutil 


Nếu cứ đi theo dấu chân người khác thì không 
bao giờ anh có thể đi xa được. 
Montesquieu 


Ngọc không được chế tác thì không thành vật phẩm 
Người không học thì không biết lí lẽ. 
Sách Lễ Ký 


Người thích học hỏi mà sáng suốt thì không lấy 


việc hỏi người dưới mình làm xấu hồ. 
Khổng Tử 
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Người thích điều nhân ái mà không thích học thì 
bị che lấp mà không thấy điều ngu của mình. 

Người thích hiểu biết mà không thích học thì bị 
che lấp mà không thấy tính buông tuồng của mình. 

Người thích chữ tín mà không thích học thì bị che 
lấp mà không thấy mình cố chấp. 

Người thích ngay thẳng mà không thích học thì bị 
che lấp mà không thấy mình thành sỗ sàng. 

Người thích dũng mà không thích học thì bị che 
lấp mà không biết mình làm loạn. 

Người thích cương cường mà không thích học thì 
bị che lấp mà không thấy mình thành điên cuồng. 

Không Tử 


Người trí không để mất người và cũng không để 
uống lời. 
Khổng Tử 


Nhà nếu nghèo cũng không thể vì nghèo mà bỏ học. 
Nhà nếu giàu cũng không thể vì giàu mà biếng học. 
Nghèo mà siêng học thì có thể lập thân. 
Giàu mà siêng học thì tiếng tăm vẻ vang. 

Chu Văn Công 


Điều cốt yếu để làm nên sự nghiệp là tiết kiệm 
và siêng năng. 

Đọc sách là gốc để làm nên sự nghiệp. 

Tuân theo đạo lý là gốc để bảo vệ sự nghiệp. 
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Siêng năng, cần kiệm là gốc để sửa sang sự nghiệp. 

Hòa thuận là gốc để gia đình tê chỉnh. 

Sách Cảnh Hành Lục 

Điều gì chưa rõ ràng thì chưa nên thừa nhận nó. 
Descartes 


Đọc những cuốn sách hay giống như được nói 
chuyện với những hiền nhân đời trước. 
Descartes 
Phải học như sợ không còn kịp thời gian, 
Mà còn sợ mất cơ hội không còn học được nữa. 
Khuyết danh 


Quân tử chỉ cần một lời cũng đủ biết là trí, 

Chỉ cần một lời cũng đủ biết là không trí, 

Cho nên lời nói không thể không cẩn thận vậy. 
Tử Cống 


Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách thì soi gương 
thấy mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạt lẽo khó nghe. 
Hoàng Đình Khiêm 


Thiên hạ có ba điêu nguy: 

Đức ít mà được ân sủng nhiều, 

Tài năng kém mà ở địa vị cao, 

Không lập được công lớn mà hưởng lộc nhiều. 
Hoài Nam Tử 
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Thứ †ự của việc học là: 
Học cho rộng, 
Hỏi cho kỹ, 
Suy nghĩ cẩn thận, 
Phân biệt cho rõ, 
Làm hết sức mình. 
Tính Lý 


Tôi thà làm một ngôi sao băng rực rỡ hơn la làm 
một hành tinh vĩnh cửu nhưng mờ nhạt. 
Tôi muốn mỗi hạt nguyên tử trong tôi bốc cháy 
trong ánh sáng chói lọi. 
Jack London 


Trẻ mà không học thì già chẳng biết gì. 
Mùa xuân nếu không cày thì mùa thu chẳng có gì 
để trông mong. 
Giờ Dân nếu không thức dậy thì suốt ngày không 
làm được gì. 
Khổng Tử 


Trong cuộc sống mỗi người, sự rỗng tuếch là 
đáng sợ hơn cả. 
Không có mục đích họ sẽ trôi nổi trên dòng sông 
cuộc đời như những mảnh giẻ rách. 
Bill Gates 


Ở đâu sự ngu ngốc được coi là mẫu mực thì ở đó 
trí tuệ bị coi là sự mất trí. 
Goethe 


Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh là 
dạy cho con người biết tư duy. 
Edison 


KHUYỀN TÀI 


Thiên tài phụ thuộc chủ yếu vào nghị lực. 
Arnold 


Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng 
mình biết còn ít. 
Montaigne 


Không bằng người mà không xấu hổ thì bằng 
người sao được. 


Mạnh Tử 
Người †a biết nhiều cũng là làm giàu. 
Gia Ngữ 
Không biết thì hỏi, không hay thì học. 
Phồôn Lộ 
Học vấn làm tăng thêm giá trị thiên bẩm. 
Horace 
Ai phải là ta học. 
Thư Kinh 
Học mà chưa thấy vui thì chưa gọi là học. 
Tư Mã Quang 
Học, học nữa, học mãi. 
Lênin 


Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham 
tiến bộ. 
Hồ Chí Minh 
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LỜI KÉT 


Trong Kinh thánh có câu: “I am, I am”, có nghĩa 
ta sẽ là ta, và cũng có thể hiểu là ta trở thành chính 
ta. Trời (thiên nhiên) phú cho con người những năng 
lực, những tài năng, để cho con người thành cái Tôi 
riêng biệt. Nếu những cái Tôi lại phát triển để trở 
nên đồng nhất thì có lẽ không phải là ý Trời. 

Nhân loại phát triển như hôm nay nhờ ở sự 
đa dạng hóa năng lực con người. Nhân loại sẽ phát 
triển nhanh hơn nữa nếu như năng lực của con 
người được nâng lên thành tài năng. 

Lo sợ một nền giáo dục mài mòn cá tính (cái 
riêng) con người, làm mất đi cái độc đáo trong năng 
lực và tài năng mỗi người, Hội nghị “Những đe 
dọa và hứa hẹn ở ngưỡng cửa thế ký XXĨI” ngày 18 
- 21/01/1988 tại điện Elysée (Paris, Pháp) gồm 78 
người được giải thưởng Nobel đã kêu gọi: 

“Loài người là một và mỗi cá nhân thuộc loài 
người đều có như nhau những quyền được tự do, 
bình đẳng và hữu ái”. 
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“Sự giàu có của loài người còn xuất phát từ sự 
đa dạng của loài người. Sự đa dạng ấy phải được 
bảo vệ trên mọi phương diện văn hóa, sinh học, 
triết học, tinh thần. Muốn vậy, những đức tính như 
khoan dung, lắng nghe ý kiến người khác, cự tuyệt 
những chân lý bất di bất dịch cần được không ngừng 
nhắc nhở". 

“Giáo dục phải trở thành ưu tiên tuyệt đối trong 
mọi ngân sách và phải giúp vào việc đề cao mọi khía 
cạnh sáng tạo của con người”. 

“Cần phải làm cho khoa học và kỹ thuật trở 
thành những thứ có thể với tới, nhất là tại các nước 
đang phát triển để giúp cho các nước này làm chủ 
được tương lai và tự quyết định những loại tri thức 
nào mà họ coi là cần cho sự phát triển của họ”. 

Đã 23 năm đi qua, nhưng lời kêu gọi đó vẫn 
là tiếng chuông nhắc nhở chúng ta, những người 
tâm huyết với sự nghiệp khuyến khích tài năng con 
người, rằng phải làm cho mỗi người dân Việt Nam 
mang trong họ những tri thức mới làm hành trang 
trong cuộc đời và lao động sáng tạo trong những việc 
làm hằng ngày, dù đó là công việc nhỏ bé. 

Khuyến tài là tạo ra mọi cơ hội để những năng 
khiếu thiên bẩm trong con người được bộc lộ trong 
mọi hoạt động sống. 

Khuyến tài phải là công việc làm trên mọi địa 
bàn dân cư, để sót nơi nào đều là có lỗi. Biết đâu, 
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tại Mèo Vạc hay Mù Cang Chải, tại một ấp nhỏ 
giữa Đồng Tháp Mười mênh mông biển nước hay tại 
một ngôi nhà lá trên vùng núi Lào Cai quanh năm 
mây mù sẽ xuất hiện một nhà toán học lỗi lạc, một 
nhà văn xuất sắc, một thủ tướng tài ba trong tương 
lai. Đó là sự kiện, là hiện tượng mà chưa chắc giữa 
những thành phố lớn có được. 

Tài năng là sự kết tỉnh năng lực của hàng ngàn, 
hàng chục ngàn con người vào một người. Thiên tài 
là sự kết tỉnh tài năng của chục triệu, trăm triệu, 
nghìn triệu con người vào một người. Muốn có một 
tài năng, phải đào tạo cả vạn người có năng lực lao 
động tốt. Muốn xuất hiện thiên tài, quốc gia và dân 
tộc phải có được hàng trăm triệu người có tài năng. 

Người tài năng phải có tri thức chuyên sâu, 
nhưng lại phải có một nền học vấn rộng. Nhà vật lý 
học trở thành nổi tiếng nếu họ không chỉ uyên bác 
về các lĩnh vực vật lý học, mà còn có tri thức rộng 
về toán học, hóa học, ngoại ngữ và thậm chí cả ngôn 
ngữ học, triết học.. Một nhà thơ được nhiều người 
hâm mộ không chỉ cần sự rung động của trái tim 
của mình, mà còn phải am hiểu ngôn ngữ học, tâm 
lý học, xã hội học... 

Lịch sử phát triển khoa học ghi lại rằng, nhà 
thiên văn học Đan Mạch Ticho Brahe suốt đời nghiên 
cứu bầu trời, tích lũy được một khối lượng khổng lô 
những tư liệu quan trắc vũ trụ. Tư liệu của ông là 
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một kiệt tác trước khi con người phát minh ra kính 
thiên văn. Thế nhưng, Brahe đã không viết được 
một tác phẩm nào có giá trị lớn về lý luận. Trước khi 
chết, ông trao toàn bộ tư liệu cho một học trò người 
Đức tên là Johann Kepler. Dựa trên những tư liệu 
này, Kepler phát hiện ra “Ba định luật chuyển động 
của hành tĩnh”. 

Sở dĩ Kepler đã làm được điều đó mà Brahe 
không đạt tới là do Kepler là người có tài năng toán 
học xuất chúng. 

Khuyến tài chỉ thực sự mang lại kết quả tốt khi 
Nhà nước thực hiện đúng quan điểm “Giáo dục là 
quốc sách hàng đầu”. 

Đến đây, chúng tôi xin tạm khép lại cuốn sách 
khuyến tài nhỏ bé này. Hi vọng sẽ còn nhiều dịp bổ 
sung, sửa chữa để nó thành công trình lớn hơn. 
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